PHẦN I: 
TÀI KHOẢN VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

CHƯƠNG I: 

HƯỚNG DẪN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHI TIẾT

I. QUY ĐỊNH CHUNG.
1. Hệ thống tài khoản của NHPT được áp dụng thống nhất trong hệ thống NHPT, bao gồm các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
2. Hệ thống tài khoản của NHPT gồm các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán, gồm 9 loại:

- Các tài khoản trong bảng cân đối kế toán gồm 8 loại (từ loại 1 đến loại 8).

- Các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán gồm 1 loại (loại 9).

Các tài khoản cấp I, II là những tài khoản tổng hợp được Bộ Tài chính chấp thuận.

3. Hệ thống tài khoản của NHPT được bố trí thành 2 dạng:

- Các tài khoản nội bộ được mở và sử dụng theo yêu cầu quản lý của NHPT.

- Các tài khoản giao dịch của khách hàng: Phản ánh mối quan hệ giữa NHPT và khách hàng trên cơ sở mô hình một hệ thống NHPT hiện đại có các hoạt động nghiệp vụ phong phú (cho vay, hỗ trợ sau đầu tư, bảo lãnh, cấp phát), đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu quản lý nội bộ của NHPT và đảm bảo tính ổn định về tài khoản giao dịch của khách hàng tại NHPT trong một thời gian dài.

4. NHPT thực hiện quản lý đến tài khoản cấp III, IV và cấp V. Chi nhánh không được mở thêm các tài khoản cấp V và phải chấp hành đúng quy định của Tổng giám đốc NHPT trong văn bản này.

5. Một tài khoản chi tiết hoặc một số tài khoản chi tiết phản ánh, theo dõi một mặt hoạt động nghiệp vụ; Không được để nhiều mặt hoạt động nghiệp vụ phản ánh trong cùng một tài khoản chi tiết.

6. Các đơn vị chỉ được sử dụng tài khoản quy định trong văn bản này. Chi nhánh nào chưa được Tổng giám đốc uỷ quyền hoặc phân cấp giao cho thực hiện nhiệm vụ ở một lĩnh vực nào đó thì không được sử dụng tài khoản tương ứng ở lĩnh vực đó đã quy định trong hệ thống tài khoản kế toán.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Phương pháp đánh số chi tiết:

1.1. Tài khoản giao dịch khách hàng:

1.1.1. Tài khoản cho vay:

Tài khoản chi tiết gồm 14 chữ số có dạng như sau:
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- Nhóm A (vị trí từ 1 đến 3) là tài khoản cấp II theo quy định của Bộ Tài chính.

- Nhóm B (vị trí 4 đến 6) là tài khoản cấp III, IV, V theo quy định của NHPT và thực hiện quản lý theo hệ thống tài khoản chi tiết kèm theo. Chi nhánh không được tự ý mở thêm các tài khoản cấp V.

- Nhóm C (vị trí 7,8) là ký hiệu tiền tệ thống nhất biến thiên từ 00 đến 99 theo phụ lục chi tiết kèm theo.

- Nhóm D (vị trí từ 9 đến 14) là mã dự án được mở bắt đầu là 000001. Trong giấy đề nghị giải ngân, Chủ đầu tư phải ghi rõ là giải ngân cho dự án, khế ước nào.

Chi nhánh không phải thông báo tài khoản giao dịch đầy đủ 14 chữ số cho Chủ đầu tư mà chỉ thông báo mã dự án (nhóm D) và số khế ước.

- Các tài khoản thu lãi, thu phí cho vay (trong và ngoài bảng), chênh lệch tỷ giá được mở chi tiết như tài khoản cho vay.

1.1.2. Tài khoản tiền gửi của khách hàng:

Tài khoản chi tiết gồm 14 chữ số có dạng như sau:
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- Nhóm A, nhóm B, nhóm C quy định như mục 1.1.

- Nhóm D (vị trí 9 đến 14) đánh số theo thứ tự tài khoản chi tiết được mở bắt đầu từ 000001.

Ví dụ: TK 421112.00.000025 – Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng vay vốn, cấp hỗ trợ sau đầu tư NHPT (khách hàng có thứ tự 25).

- Lãi tiền gửi phải trả khách hàng mở chi tiết như tài khoản tiền gửi.

1.1.3. Tài khoản cấp hỗ trợ sau đầu tư và cấp phát vốn uỷ thác :

1.1.3.1. Tài khoản cấp hỗ trợ sau đầu tư:

Tài khoản chi tiết gồm 14 chữ số quy định như mục 1.1. Trong giấy đề nghị cấp hỗ trợ sau đầu tư, Chủ đầu tư phải ghi rõ là theo dự án, hợp đồng nào. Khi thực hiện giao dịch, kế toán phải nhập chính xác mã số dự án, số hợp đồng.

1.1.3.2. Tài khoản cấp phát vốn uỷ thác (bao gồm cả cấp phát vốn thuỷ điện Sơn La):

Tài khoản chi tiết gồm 14 chữ số quy định như mục 1.1.

1.2. Tài khoản nội bộ của NHPT: 
Trong hệ thống tài khoản này được quy định tài khoản nội bộ là những tài khoản không sử dụng trong quan hệ giao dịch với khách hàng mà phục vụ cho yêu cầu quản lý của NHPT. Tài khoản nội bộ của NHPT có dạng 11 chữ số hoặc 14 chữ số như sau:
* Loại TK 11 chữ số:
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Trong đó:

- Nhóm A, B: (Vị trí thứ 1 đến 6) là tài khoản cấp V theo quy định của NHPT

- Nhóm C: (Vị trí thứ 7, 8) là ký hiệu tiền tệ thống nhất.

- Nhóm D: (vị trí 9,10,11) là mã số chi tiết nghiệp vụ phát sinh do Chi nhánh tự quy định phù hợp với yêu cầu quản lý của Chi nhánh.

Ví dụ: 
TK 869911.00.001 – Chi thuê hợp đồng vụ việc.
 TK 869911.00.002 – Chi dịch vụ mua ngoài khác.
* Loại TK 14 chữ số:
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Trong đó:

- Nhóm A, B: (Vị trí thứ 1 đến 6) là tài khoản cấp V theo quy định của NHPT.
- Nhóm C: (vị trí thứ 7, 8) là ký hiệu tiền tệ thống nhất.

- Nhóm D: (Vị trí 9,10,11,12,13,14) là mã số chi tiết nghiệp vụ phát sinh do Chi nhánh tự quy định phù hợp với yêu cầu quản lý của Chi nhánh.

Ví dụ: 
TK 1311111.00.024.014 – Tiền gửi không kỳ hạn vốn Dự án cấp nước Phần Lan tại Ngân hàng Nông nghiệp Nam Hà Nội.
1.3. Tài khoản ngoại bảng:

- Tài khoản ngoại bảng theo dõi lãi, phí chưa thu được mở chi tiết cho từng dự án như đối với tài khoản giao dịch cho vay trong nội bảng (bao gồm 14 ký tự). 

- Tài khoản “Ngoại tệ” có thể mở chi tiết 14 ký tự hoặc 11 ký tự tuỳ theo nội dung cụ thể.

- Các tài khoản ngoại bảng khác có mối liên hệ với tài khoản trong bảng thì được mở tài khoản chi tiết như tài khoản trong bảng.

2. Phương pháp hạch toán trên các tài khoản: 

* Việc hạch toán trên các tài khoản nội bảng được thực hiện theo phương pháp ghi sổ kép (Nợ-Có). Các tài khoản nội bảng được chia làm 3 loại:

- Loại tài khoản thuộc tài sản Có: Luôn luôn có số dư Nợ (cả tài khoản tổng hợp và chi tiết).
- Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ: Luôn luôn có số dư Có (cả tài khoản tổng hợp và chi tiết).
- Loại tài khoản thuộc tài sản Nợ - Có: Có thể dư Có, hoặc có thể dư Nợ, hoặc có cả hai số dư (đối với tài khoản tổng hợp). Tài khoản tổng hợp có thể vừa dư Nợ, vừa dư Có. Đối với tài khoản chi tiết, đơn vị mở riêng tài khoản dư Nợ và Tài khoản dư Có (đảm bảo mỗi tài khoản chi tiết 11 chữ số luôn có một tính chất dư Nợ hoặc dư Có).

Khi lập bảng cân đối tài khoản tháng, quý, năm, các Chi nhánh phải phản ánh đầy đủ và đúng tính chất số dư các loại tài khoản nói trên, cụ thể:

- Đối với tài khoản thuộc loại tài sản Có và đối với tài khoản thuộc loại tài sản Nợ phản ánh theo số dư tài khoản.

- Đối với tài khoản thuộc loại tài sản Nợ - Có phải phản ánh cả hai số dư, không được bù trừ giữa hai số dư Nợ - Có.

* Việc hạch toán trên các tài khoản ngoại bảng được thực hiện theo phương pháp ghi sổ đơn (Nhập – Xuất – Còn lại).
* Việc hạch toán các tài khoản theo dõi ngoại tệ:

Nguyên tắc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong nội bảng cân đối tài khoản đều phải quy đổi thống nhất ra đồng Việt Nam theo tỷ giá tương ứng với từng nghiệp vụ.

Kế toán theo dõi nguyên tệ được phản ánh duy nhất trên tài khoản ngoại bảng bao gồm: Ngoại tệ hiện có, ngoại tệ đã cho vay, ngoại tệ khách hàng chưa nhận nợ, ngoại tệ khách hàng nhận nợ trước...

3. Mở, quản lý và sử dụng tài khoản giao dịch:
(Theo quy định tại Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29/12/2006 của Tổng giám đốc NHPT Việt nam về việc ban hành quy định mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại NHPT Việt Nam và các văn bản khác có liên quan).
CHƯƠNG II: 

DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NHPT VIỆT NAM

	SỐ HIỆU TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
	TÊN TÀI KHOẢN

	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp V
	

	
	
	
	
	LOẠI 1: VỐN KHẢ DỤNG VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

	10
	
	
	
	Tiền mặt

	
	101
	
	
	Tiền mặt bằng đồng Việt Nam

	
	
	1011
	
	Tiền mặt tại đơn vị

	
	
	
	101111
	Tiền mặt tại đơn vị

	
	
	1012
	
	Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ

	
	
	
	101211
	Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ

	
	
	1013
	
	Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

	
	
	
	101311
	Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

	
	
	1019
	
	Tiền mặt đang vận chuyển

	
	
	
	101911
	Tiền mặt đang vận chuyển

	
	103
	
	
	Tiền mặt Ngoại tệ 

	
	
	1031
	
	Ngoại tệ tại đơn vị

	
	
	
	103111
	Ngoại tệ tại đơn vị

	
	
	1032
	
	Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ

	
	
	
	103211
	Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ

	
	
	1033
	
	Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ   

	
	
	
	103311
	Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ   

	
	
	1039
	
	Ngoại tệ đang vận chuyển

	
	
	
	103911
	Ngoại tệ đang vận chuyển

	11
	
	
	
	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước

	
	111
	
	
	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	1111
	
	Tiền gửi phong toả

	
	
	
	111111
	Tiền gửi phong toả

	
	
	1113
	
	Tiền gửi thanh toán

	
	
	
	111311
	Tiền gửi thanh toán

	
	
	1116
	
	Tiền ký quỹ bảo lãnh

	
	
	
	111611
	Tiền ký quỹ bảo lãnh

	
	112
	
	
	Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng Ngoại tệ

	
	
	1121
	
	Tiền gửi phong toả

	
	
	
	112111
	Tiền gửi phong toả

	
	
	1123
	
	Tiền gửi thanh toán

	
	
	
	112311
	Tiền gửi thanh toán

	
	
	1126
	
	Tiền ký quỹ bảo lãnh

	
	
	
	112611
	Tiền ký quỹ bảo lãnh

	12
	
	
	
	Đầu tư  tín phiếu Chính phủ và các Giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước

	
	121
	
	
	Đầu tư vào tín phiếu Ngân hàng Nhà nước và tín phiếu Chính phủ

	
	
	1211
	
	Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 

	
	
	
	121111
	Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 

	
	
	1212
	
	Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc

	
	
	
	121211
	Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc

	
	122
	
	
	Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước

	
	
	1221
	
	Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước

	
	
	
	122111
	Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với Ngân hàng Nhà nước

	
	123
	
	
	Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn

	
	
	1231
	
	Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn

	
	
	
	123111
	Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng đưa cầm cố vay vốn

	
	129
	
	
	Dự phòng giảm giá 

	
	
	1291
	
	Dự phòng giảm giá

	
	
	
	129111
	Dự phòng giảm giá

	13
	
	
	
	Tiền gửi tại Tổ chức tín dụng khác

	
	131
	
	
	Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	1311
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	131111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	1312
	
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	
	131211
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	132
	
	
	Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng  trong nước bằng Ngoại tệ

	
	
	1321
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	132111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	1322
	
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	
	132211
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	133
	
	
	Tiền gửi bằng Ngoại tệ ở nước ngoài 

	
	
	1331
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	133111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	1332
	
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	
	133211
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	1333
	
	Tiền gửi chuyên dùng

	
	
	
	133311
	Tiền gửi chuyên dùng

	
	134
	
	
	Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài

	
	
	1341
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	134111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	1342
	
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	
	134211
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	1343
	
	Tiền gửi chuyên dùng

	
	
	
	134311
	Tiền gửi chuyên dùng

	14
	
	
	
	Chứng khoán thương mại

	
	141
	
	
	Chứng khoán thương mại

	
	
	1411
	
	Chứng khoán Chính phủ

	
	
	
	141111
	…

	
	
	1412
	
	Chứng khoán do các Tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành

	
	
	
	141211
	…

	
	
	1413
	
	Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành

	
	
	
	141311
	…

	
	
	1414
	
	Chứng khoán khác

	
	
	
	141411
	…

	
	
	1419
	
	Dự phòng giảm giá Chứng khoán

	
	
	
	141911
	…

	
	142
	
	
	Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

	
	
	1421
	
	Chứng khoán Chính phủ

	
	
	
	142111
	…

	
	
	1422
	
	Chứng khoán do các Tổ chức tín dụng khác trong nước phát hành

	
	
	
	142211
	…

	
	
	1423
	
	Chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành

	
	
	
	142311
	…

	
	
	1424
	
	Chứng khoán khác

	
	
	
	142411
	…

	
	
	1429
	
	Dự phòng giảm giá Chứng khoán

	
	
	
	142911
	…

	
	143
	
	
	Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

	
	
	1431
	
	Trái phiếu Chính phủ

	
	
	
	143111
	…

	
	
	1432
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	2611
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	261111
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam 

	
	
	2612
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	261211
	Nợ cần chú ý cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2613
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	261311
	 Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2614
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	261411
	Nợ nghi ngờ cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2615
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	261511
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

	
	262
	
	
	Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2621
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	262111
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2622
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	262211
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2623
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	262311
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2624
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	262411
	Nợ nghi ngờ cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2625
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	262511
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

	
	263
	
	
	Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2631
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	263111
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2632
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	263211
	Nợ cần chú ý  cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2633
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	263311
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2634
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	263411
	Nợ nghi ngờ cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

	
	
	2635
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	263511
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

	
	264
	
	
	Cho vay ngắn hạn bằng Ngoại tệ

	
	
	2641
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	264111
	…

	
	
	2642
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	264211
	…

	
	
	2643
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	264311
	…

	
	
	2644
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	264411
	…

	
	
	2645
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	264511
	…

	
	265
	
	
	Cho vay trung hạn bằng Ngoại tệ

	
	
	2651
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	265111
	…

	
	
	2652
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	265211
	…

	
	
	2653
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	265311
	…

	
	
	2654
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	265411
	…

	
	
	2655
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	265511
	…

	
	266
	
	
	Cho vay dài hạn bằng Ngoại tệ

	
	
	2661
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	266111
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	2662
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	266211
	Nợ cần chú ý cho vay dài hạn các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	2663
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	266311
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay dài hạn các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	2664
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	266411
	Nợ nghi ngờ cho vay dài hạn các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	2665
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	266511
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay dài hạn các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	267
	
	
	Tín dụng khác bằng đồng Việt Nam

	
	
	2671
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	267111
	…

	
	
	2672
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	267211
	…

	
	
	2673
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	267311
	…

	
	
	2674
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	267411
	…

	
	
	2675
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	267511
	…

	
	268
	
	
	Tín dụng khác bằng Ngoại tệ

	
	
	2681
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	268111
	…

	
	
	2682
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	268211
	…

	
	
	2683
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	268311
	…

	
	
	2684
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	268411
	…

	
	
	2685
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	268511
	…

	27
	
	
	
	Tín dụng khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

	
	271
	
	
	Cho vay vốn đặc biệt 

	
	
	2711
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	271111
	…

	
	
	2712
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	271211
	…

	
	
	2713
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	271311
	…

	
	
	2714
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	271411
	…

	
	
	2715
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	271511
	…

	
	275
	
	
	Cho vay khác

	
	
	2751
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	275111
	Nợ cho vay vốn khác 

	
	
	
	275121
	Nợ cho vay vốn huy động khác 

	
	
	
	275131
	Nợ đủ tiêu chuẩn Cho vay thí điểm đến 12 tháng

	
	
	
	275141
	Nợ đủ tiêu chuẩn Cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	
	
	275151
	Nợ đủ tiêu chuẩn Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	275161
	Nợ đủ tiêu chuẩn Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ

	
	
	2752
	
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	275211
	Nợ cho vay vốn khác 

	
	
	
	275221
	Nợ cho vay vốn huy động khác 

	
	
	
	275231
	Nợ cần chú ý Cho vay thí điểm đến12 tháng

	
	
	
	275241
	Nợ cần chú ý Cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	
	
	275251
	Nợ cần chú ý Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	275261
	Nợ cần chú ý Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ

	
	
	2753
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	275311
	Nợ cho vay vốn khác 

	
	
	
	275321
	Nợ cho vay vốn huy động khác 

	
	
	
	275331
	Nợ dưới tiêu chuẩn Cho vay thí điểm đến 12 tháng

	
	
	
	275341
	Nợ dưới tiêu chuẩn Cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	
	
	275351
	Nợ dưới tiêu chuẩn Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	275361
	Nợ dưới tiêu chuẩn Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ

	
	
	2754
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	275411
	Nợ cho vay vốn khác 

	
	
	
	275421
	Nợ cho vay vốn huy động khác 

	
	
	
	275431
	Nợ nghi ngờ Cho vay thí điểm đến 12 tháng

	
	
	
	275441
	Nợ nghi ngờ Cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	
	
	275451
	Nợ nghi ngờ Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	275461
	Nợ nghi ngờ Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ

	
	
	2755
	
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	275511
	Nợ cho vay vốn khác 

	
	
	
	275521
	Nợ cho vay vốn huy động khác 

	
	
	
	275531
	Nợ có khả năng mất vốn Cho vay thí điểm đến 12 tháng

	
	
	
	275541
	Nợ có khả năng mất vốn Cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	
	
	275551
	Nợ có khả năng mất vốn Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	275561
	Nợ có khả năng mất vốn Cho vay Dự án đường cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ

	28
	
	
	
	Các khoản nợ chờ xử lý

	
	281
	
	
	Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ

	
	
	2811
	
	Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ

	
	
	
	281111
	Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ

	
	282
	
	
	Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử

	
	
	2821
	
	Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử

	
	
	
	282111
	Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử

	
	283
	
	
	Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm

	
	
	2831
	
	Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm

	
	
	
	283111
	Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm

	
	284
	
	
	Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ

	
	
	2841
	
	Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ

	
	
	
	284111
	Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ

	
	285
	
	
	Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động

	
	
	2851
	
	Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động

	
	
	
	285111
	Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động

	29
	
	
	
	Nợ cho vay được khoanh

	
	291
	
	
	Cho vay ngắn hạn

	
	
	2911
	
	Cho vay ngắn hạn

	
	
	
	291111
	Nợ cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu

	
	
	
	291161
	Nợ cho vay chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	292
	
	
	Cho vay trung hạn

	
	
	2921
	
	Cho vay trung hạn

	
	
	
	292121
	Nợ cho vay Tín dụng đầu tư 

	
	
	
	292131
	Nợ cho vay nhà nhập khẩu

	
	
	
	292151
	Nợ cho vay nhận uỷ thác của Ngân sách địa phương

	
	
	
	292152
	Nợ cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương

	
	
	
	292161
	Nợ cho vay chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	293
	
	
	Cho vay dài hạn

	
	
	2931
	
	Cho vay dài hạn

	
	
	
	293121
	Nợ cho vay Tín dụng đầu tư 

	
	
	
	293131
	Nợ cho vay nhà nhập khẩu

	
	
	
	293141
	Nợ vay vốn ODA cho vay lại bằng đồng Việt Nam được khoanh

	
	
	
	293142
	Nợ vay vốn ODA cho vay lại bằng Ngoại tệ được khoanh

	
	
	
	293161
	Nợ cho vay chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	293171
	Nợ cho vay các tổ chức cá nhân nước ngoài được khoanh

	
	
	
	
	LOẠI 3: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN CÓ KHÁC

	30
	
	
	
	Tài sản cố định

	
	301
	
	
	Tài sản cố định hữu hình

	
	
	3012
	
	Nhà cửa, vật kiến trúc

	
	
	
	301211
	Nhà cửa, vật kiến trúc

	
	
	3013
	
	Máy móc, thiết bị 

	
	
	
	301311
	Máy móc, thiết bị tin học

	
	
	
	301312
	Máy móc, thiết bị khác

	
	
	3014
	
	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

	
	
	
	301411
	Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

	
	
	3015
	
	Thiết bị, dụng cụ quản lý

	
	
	
	301511
	Thiết bị, dụng cụ quản lý

	
	
	3019
	
	Tài sản cố định hữu hình khác

	
	
	
	301911
	Tài sản cố định hữu hình khác

	
	302
	
	
	Tài sản cố định vô hình

	
	
	3021
	
	Quyền sử dụng đất

	
	
	
	302111
	Giá trị Quyền sử dụng đất

	
	
	3024
	
	Phần mềm máy vi tính

	
	
	
	302411
	Phần mềm máy vi tính

	
	
	3029
	
	Tài sản cố định vô hình khác

	
	
	
	302911
	Bản quyền, bằng sáng chế

	
	
	
	302919
	Tài sản cố định vô hình khác

	
	303
	
	
	Tài sản cố định thuê tài chính

	
	
	3031
	
	Tài sản cố định thuê tài chính

	
	
	
	303111
	Tài sản cố định thuê tài chính

	
	304
	
	
	Đầu tư bất động sản

	
	
	3041
	
	Đầu tư bất động sản

	
	
	
	304111
	…

	
	305
	
	
	Hao mòn Tài sản cố định

	
	
	3051
	
	Hao mòn Tài sản cố định hữu hình

	
	
	
	305111
	Hao mòn nhà cửa, vật kiến trúc

	
	
	
	305112
	Hao mòn máy móc, thiết bị tin học

	
	
	
	305113
	Hao mòn máy móc, thiết bị khác

	
	
	
	305114
	Hao mòn phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

	
	
	
	305115
	Hao mòn thiết bị dụng cụ quản lý

	
	
	
	305119
	Hao mòn Tài sản cố định khác

	
	
	3052
	
	Hao mòn Tài sản cố định vô hình 

	
	
	
	305211
	Hao mòn Giá trị Quyền sử dụng đất

	
	
	
	305212
	Hao mòn bản quyền, bằng sáng chế

	
	
	
	305213
	Hao mòn phần mềm máy vi tính

	
	
	
	305219
	Hao mòn Tài sản cố định vô hình khác

	
	
	3053
	
	Hao mòn Tài sản cố định đi thuê

	
	
	
	305311
	Hao mòn Tài sản cố định đi thuê

	
	
	3054
	
	Hao mòn Bất động sản đầu tư

	
	
	
	305411
	Hao mòn Bất động sản đầu tư

	31
	
	
	
	Tài sản khác

	
	311
	
	
	Công cụ, dụng cụ

	
	
	3111
	
	Công cụ, dụng cụ

	
	
	
	311111
	Công cụ, dụng cụ

	
	313
	
	
	Vật liệu

	
	
	3131
	
	Vật liệu

	
	
	
	313111
	Văn phòng phẩm

	
	
	
	313112
	Ấn chỉ

	
	
	
	313119
	Vật tư khác

	
	314
	
	
	Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ

	
	
	3141
	
	Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ

	
	
	
	314111
	…

	
	315
	
	
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	
	
	3151
	
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	
	
	
	315111
	…

	32
	
	
	
	Xây dựng cơ bản, mua sắm Tài sản cố định

	
	321
	
	
	Mua sắm Tài sản cố định

	
	
	3211
	
	Mua sắm Tài sản cố định

	
	
	
	321111
	Mua sắm Tài sản cố định

	
	322
	
	
	Chi phí Xây dựng cơ bản

	
	
	3221
	
	Chi phí công trình

	
	
	
	322111
	Chi phí xây dựng

	
	
	
	322112
	Chi phí thiết bị

	
	
	
	322113
	Chi phí kiến thiết cơ bản khác

	
	
	3222
	
	Vật liệu dùng cho Xây dựng cơ bản

	
	
	
	322211
	Vật liệu dùng cho Xây dựng cơ bản

	
	
	3223
	
	Chi phí nhân công

	
	
	
	322311
	Chi phí nhân công

	
	
	3229
	
	Chi phí khác

	
	
	
	322911
	Chi phí khác

	
	323
	
	
	Sửa chữa Tài sản cố định

	
	
	3231
	
	Sửa chữa Tài sản cố định

	
	
	
	323111
	Chi phí sửa chữa lớn nhà cửa, vật kiến trúc

	
	
	
	323112
	Chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị tin học

	
	
	
	323113
	Chi phí sửa chữa máy móc, thiết bị khác

	
	
	
	323114
	Chi phí sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

	
	
	
	323119
	Chi phí sửa chữa lớn Tài sản cố định hữu hình khác

	34
	
	
	
	Góp vốn, đầu tư dài hạn

	
	341
	
	
	Đầu tư vào Công ty con bằng đồng Việt Nam

	
	
	3411
	
	Đầu tư vào Công ty con bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	341111
	…

	
	342
	
	
	Vốn góp liên doanh bằng đồng Việt Nam

	
	
	3421
	
	Vốn góp liên doanh với các Tổ chức tín dụng khác

	
	
	
	342111
	…

	
	
	3422
	
	Vốn góp liên doanh với các Tổ chức kinh tế

	
	
	
	342211
	Vốn góp liên doanh với các Tổ chức kinh tế

	
	343
	
	
	Đầu tư vào Công ty liên kết bằng đồng Việt Nam

	
	
	3431
	
	Đầu tư vào Công ty liên kết bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	343111
	…

	
	344
	
	
	Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam

	
	
	3441
	
	Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	344111
	…

	
	345
	
	
	Đầu tư vào Công ty con bằng Ngoại tệ

	
	
	3451
	
	Đầu tư vào Công ty con bằng Ngoại tệ

	
	
	
	345111
	…

	
	346
	
	
	Vốn góp liên doanh bằng Ngoại tệ

	
	
	3461
	
	Vốn góp liên doanh với các Tổ chức tín dụng khác

	
	
	
	346111
	…

	
	
	3462
	
	Vốn góp liên doanh với các Tổ chức kinh tế

	
	
	
	346211
	Góp vốn liên doanh với các Tổ chức kinh tế bằng Ngoại tệ

	
	347
	
	
	Đầu tư vào Công ty liên kết bằng Ngoại tệ

	
	
	3471
	
	Đầu tư vào Công ty liên kết bằng Ngoại tệ

	
	
	
	347111
	…

	
	348
	
	
	Đầu tư dài hạn khác bằng Ngoại tệ

	
	
	3481
	
	Đầu tư dài hạn khác bằng Ngoại tệ

	
	
	
	348111
	…

	35
	
	
	
	Các khoản phải thu bên ngoài 

	
	351
	
	
	Ký quỹ, thế chấp, cầm cố

	
	
	3511
	
	Ký quỹ, thế chấp, cầm cố

	
	
	
	351111
	Ký quỹ, thế chấp, cầm cố

	
	352
	
	
	Các khoản tham ô, lợi dụng

	
	
	3521
	
	Các khoản tham ô, lợi dụng

	
	
	
	352111
	Các khoản tham ô, lợi dụng

	
	353
	
	
	Thanh toán với Ngân sách Nhà nước

	
	
	3531
	
	Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước

	
	
	
	353111
	Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước

	
	
	3539
	
	Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán 

	
	
	
	353911
	Chờ Ngân sách Nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất 

	
	
	
	353912
	Chờ Ngân sách Nhà nước cấp phí quản lý

	
	
	
	353913
	Chờ Ngân sách Nhà nước cấp khác

	
	355
	
	
	Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ

	
	
	3551
	
	Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ

	
	
	
	355111
	Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ

	
	359
	
	
	Các khoản khác phải thu

	
	
	3591
	
	Các khoản khác phải thu

	
	
	
	359111
	Phải thu nhượng bán thanh lý tài sản cố định

	
	
	
	359112
	Phải thu các khoản trả trước cho người bán

	
	
	
	359113
	Phải thu các khoản trả trước cho người nhận thầu

	
	
	
	359114
	Phải thu bù đắp  thiệt hại do chậm giải ngân

	
	
	
	359115
	Phải thu trong thanh toán

	
	
	
	359119
	Các khoản khác phải thu

	36
	
	
	
	Các  khoản phải thu nội bộ

	
	361
	
	
	Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam

	
	
	3612
	
	Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ

	
	
	
	361211
	Tạm ứng trong hoạt động nghiệp vụ

	
	
	
	361212
	Tạm ứng trong hoạt động thường xuyên

	
	
	3613
	
	Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên

	
	
	
	361311
	Tạm ứng tiền lương

	
	
	
	361312
	Tạm ứng công tác phí

	
	
	
	361313
	Tạm ứng đào tạo

	
	
	3614
	
	Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản  chờ xử lý

	
	
	
	361411
	Tham ô, thiếu mất tiền

	
	
	
	361415
	Tài sản thiếu chờ xử lý

	
	
	
	361416
	Tài sản thiếu đã có quyết định xử lý bồi thường nhưng chưa thu được

	
	
	3615
	
	Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	
	361511
	Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	3619
	
	Các khoản phải thu khác

	
	
	
	361911
	Phải thu về chi hoạt động không được cấp trên phê duyệt

	
	
	
	361919
	Các khoản phải thu khác

	
	362
	
	
	Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng Ngoại tệ

	
	
	3622
	
	Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài

	
	
	
	362211
	Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài

	
	
	3623
	
	Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên 

	
	
	
	362311
	Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên 

	
	
	3629
	
	Các khoản phải thu khác

	
	
	
	362911
	Các khoản phải thu khác

	
	366
	
	
	Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ

	
	
	3661
	
	Các khoản phải thu từ các Chi nhánh

	
	
	
	366111
	Các khoản phải thu từ các Chi nhánh

	
	
	3662
	
	Các khoản phải thu từ Hội sở chính

	
	
	
	366211
	Các khoản phải thu từ Hội sở chính

	
	369
	
	
	Các khoản phải thu khác

	
	
	3699
	
	Các khoản phải thu khác

	
	
	
	369911
	Các khoản phải thu khác

	37
	
	
	
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư, cấp phát vốn uỷ thác

	
	371
	
	
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư

	
	
	3711
	
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư bằng nguồn vốn Trung ương

	
	
	
	371111
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư Tín dụng đầu tư 

	
	
	
	371121
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư tín dụng Hỗ trợ xuất khẩu 

	
	
	3712
	
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư bằng nguồn vốn Địa phương

	
	
	
	371211
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư Tín dụng đầu tư 

	
	
	
	371221
	Cấp hỗ trợ sau đầu tư tín dụng Hỗ trợ xuất khẩu 

	
	372
	
	
	Cấp phát vốn uỷ thác

	
	
	3721
	
	Cấp phát tạm ứng

	
	
	
	372111
	Cấp phát tạm ứng

	
	
	3722
	
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành

	
	
	
	372211
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành 

	
	373
	
	
	Cấp phát khác

	
	
	3731
	
	Cấp phát tạm ứng

	
	
	
	373111
	Cấp phát tạm ứng bồi thường, di dân tái định cư

	
	
	
	373112
	Cấp phát tạm ứng đường tránh ngập

	
	
	
	373119
	Cấp phát tạm ứng khác

	
	
	3732
	
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành

	
	
	
	373211
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành bồi thường, di dân tái định cư

	
	
	
	373212
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành đường tránh ngập

	
	
	
	373219
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành khác

	38
	
	
	
	Các tài sản Có khác

	
	383
	
	
	Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam 

	
	
	3831
	
	Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	383111
	Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	384
	
	
	Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	3841
	
	Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	
	384111
	Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	385
	
	
	Đầu tư chứng khoán từ quỹ phúc lợi

	
	
	3851
	
	Đầu tư vào công trái Nhà nước

	
	
	
	385111
	Đầu tư vào công trái Nhà nước

	
	
	3852
	
	Đầu tư vào trái phiếu Kho bạc

	
	
	
	385211
	Đầu tư vào trái phiếu Kho bạc

	
	
	3853
	
	Đầu tư vào giấy tờ có giá khác

	
	
	
	385311
	Đầu tư vào giấy tờ có giá khác

	
	388
	
	
	Chi phí trả trước

	
	
	3881
	
	Chi phí trả trước

	
	
	
	388111
	Chi phí trả trước

	
	389
	
	
	Tài sản có khác

	
	
	3891
	
	Tài sản có khác

	
	
	
	389112
	Các khoản đầu tư theo quyết định của Chính phủ

	
	
	
	389119
	Tài sản có khác

	39
	
	
	
	Lãi và phí phải thu

	
	391
	
	
	Lãi phải thu từ tiền gửi

	
	
	3911
	
	Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	391111
	Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam.    

	
	
	3912
	
	Lãi phải thu từ  tiền gửi bằng Ngoại tệ

	
	
	
	391211
	Lãi phải thu từ  tiền gửi bằng Ngoại tệ

	
	394
	
	
	Lãi phải thu từ hoạt động Tín dụng

	
	
	3941
	
	Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	394111
	Lãi phải thu từ cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu 

	
	
	
	394112
	Lãi phải thu từ cho vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	394121
	Lãi phải thu từ cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	394123
	Lãi phải thu từ cho vay trung hạn nhà nhập khẩu

	
	
	
	394124
	Lãi phải thu từ cho vay trung hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	394131
	Lãi phải thu từ cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	394133
	Lãi phải thu từ cho vay dài hạn nhà nhập khẩu

	
	
	
	394134
	Lãi phải thu từ cho vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	394161
	Lãi phải thu từ cho vay vốn khác

	
	
	
	394171
	Lãi phải thu từ cho vay vốn huy động khác

	
	
	3942
	
	Lãi phải thu từ cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	
	394211
	Lãi phải thu từ cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	3944
	
	Lãi phải thu từ  khoản trả thay khách hàng 

	
	
	
	394411
	Lãi phải thu từ  khoản trả thay khách hàng được bảo lãnh

	
	397
	
	
	Phí phải thu

	
	
	3971
	
	Phí quản lý cho vay vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	397111
	Phí quản lý cho vay vốn ODA cho vay lại

	
	
	3972
	
	Phí quản lý cho vay vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế

	
	
	
	397211
	Phí quản lý cho vay vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế

	
	
	
	
	LOẠI 4: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

	40
	
	
	
	Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân sách Nhà nước

	
	401
	
	
	Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	4011
	
	Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	401111
	Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt Nam

	
	402
	
	
	Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng Ngoại tệ

	
	
	4021
	
	Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng Ngoại tệ

	
	
	
	402111
	Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng Ngoại tệ

	
	405
	
	
	Vay Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	4051
	
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	405111
	Vay ngắn hạn

	
	
	4052
	
	Vay trung hạn

	
	
	
	405211
	Vay trung hạn

	
	
	4053
	
	Vay dài hạn

	
	
	
	405311
	Vay dài hạn

	
	406
	
	
	Vay Ngân sách Nhà nước bằng Ngoại tệ

	
	
	4061
	
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	406111
	Vay ngắn hạn

	
	
	4062
	
	Vay trung hạn

	
	
	
	406211
	Vay trung hạn

	
	
	4063
	
	Vay dài hạn

	
	
	
	406311
	Vay dài hạn

	41
	
	
	
	Các khoản Nợ Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng 

	
	411
	
	
	Tiền gửi của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng  trong nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	4111
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	411111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	4112
	
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	
	
	411211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	411212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	412
	
	
	Tiền gửi của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng  trong nước bằng Ngoại tệ

	
	
	4121
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	412111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	4122
	
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	
	
	412211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	412212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	413
	
	
	Tiền gửi của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	4131
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	413111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	4132
	
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	
	413211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	413212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	414
	
	
	Tiền gửi của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	4141
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	414111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	4142
	
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	
	414211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	414212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	415
	
	
	Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	4151
	
	Nợ vay trong hạn

	
	
	
	415111
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	415112
	Vay trung hạn

	
	
	
	415113
	Vay dài hạn

	
	
	4159
	
	Nợ quá hạn 

	
	
	
	415911
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	415912
	Vay trung hạn

	
	
	
	415913
	Vay dài hạn

	
	416
	
	
	Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng trong nước bằng Ngoại tệ

	
	
	4161
	
	Nợ vay trong hạn

	
	
	
	416111
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	416112
	Vay trung hạn

	
	
	
	416113
	Vay dài hạn

	
	
	4169
	
	Nợ quá hạn 

	
	
	
	416911
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	416912
	Vay trung hạn

	
	
	
	416913
	Vay dài hạn

	
	417
	
	
	Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam

	
	
	4171
	
	Nợ vay trong hạn

	
	
	
	417111
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	417112
	Vay trung hạn

	
	
	
	417113
	Vay dài hạn

	
	
	4179
	
	Nợ quá hạn 

	
	
	
	417911
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	417912
	Vay trung hạn

	
	
	
	417913
	Vay dài hạn

	
	418
	
	
	Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	4181
	
	Nợ vay trong hạn

	
	
	
	418111
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	418112
	Vay trung hạn

	
	
	
	418113
	Vay dài hạn

	
	
	4189
	
	Nợ quá hạn 

	
	
	
	418911
	Vay ngắn hạn

	
	
	
	418912
	Vay trung hạn

	
	
	
	418913
	Vay dài hạn

	
	419
	
	
	Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác

	
	
	4191
	
	Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác

	
	
	
	419111
	…

	42
	
	
	
	Tiền gửi của khách hàng

	
	421
	
	
	Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt Nam

	
	
	4211
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	421111
	Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng

	
	
	
	421112
	Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng vay vốn cấp hỗ trợ sau đầu tư Ngân hàng Phát triển

	
	
	
	421113
	Tiền gửi không kỳ hạn vốn uỷ thác cấp phát uỷ thác

	
	
	
	421119
	Tiền gửi khác

	
	
	4212
	
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	
	
	421211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	421212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	
	4214
	
	Tiền gửi vốn chuyên dung

	
	
	
	421411
	Tiền tạm giữ 5% chờ quyết toán thuỷ điện Sơn La

	
	
	
	421412
	Tiền tạm giữ 5% chờ quyết toán dự án vay vốn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	421413
	Tiền tạm giữ 5% chờ quyết toán dự án cho vay uỷ thác các Tổ chức Quốc tế

	
	
	
	421415
	Tiền tạm giữ BH công trình của chủ đầu tư vay vốn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	421417
	Tiền gửi vốn đầu tư

	
	
	
	421418
	Tiền gửi vốn trả nợ của chủ đầu tư

	
	
	
	421419
	Tiền gửi vốn chuyên dùng khác

	
	
	4215
	
	Tiền gửi phong toả bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	421511
	Tiền gửi phong toả Không kỳ hạn

	
	
	
	421512
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	421513
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn trên 12 tháng

	
	422
	
	
	Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng Ngoại tệ 

	
	
	4221
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	422111
	Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng (Tiền gửi thanh toán)

	
	
	
	422112
	Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng vay vốn cấp hỗ trợ sau đầu tư Ngân hàng Phát triển

	
	
	
	422113
	Tiền gửi không kỳ hạn vốn uỷ thác cấp phát uỷ thác

	
	
	
	422119
	Tiền gửi khác

	
	
	4222
	
	Tiền gửi có kỳ hạn

	
	
	
	422211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	422212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	
	4224
	
	Tiền gửi vốn chuyên dung

	
	
	
	422411
	Tiền gửi vốn chuyên dung

	
	
	4225
	
	Tiền gửi phong toả bằng đồng Ngoại tệ

	
	
	
	422511
	Tiền gửi phong toả Không kỳ hạn

	
	
	
	422512
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	422513
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn trên 12 tháng

	
	425
	
	
	Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt Nam

	
	
	4251
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	425111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	4252
	
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	
	
	425211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	425212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	
	4254
	
	Tiền gửi vốn chuyên dung

	
	
	
	425411
	Tiền gửi vốn chuyên dung

	
	
	4255
	
	Tiền gửi phong toả bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	425511
	Tiền gửi phong toả Không kỳ hạn

	
	
	
	425511
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	425511
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn trên 12 tháng

	
	426
	
	
	Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	4261
	
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	
	426111
	Tiền gửi không kỳ hạn

	
	
	4262
	
	Tiền gửi có kỳ hạn 

	
	
	
	426211
	Tiền gửi có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	426212
	Tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên

	
	
	4264
	
	Tiền gửi vốn chuyên dung

	
	
	
	426411
	Tiền gửi vốn chuyên dung

	
	
	4265
	
	Tiền gửi phong toả bằng đồng Ngoại tệ

	
	
	
	426511
	Tiền gửi phong toả Không kỳ hạn

	
	
	
	426511
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	426511
	Tiền gửi phong toả Có kỳ hạn trên 12 tháng

	
	427
	
	
	Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam 

	
	
	4271
	
	Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

	
	
	
	427111
	Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

	
	
	4272
	
	Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)

	
	
	
	427211
	Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)

	
	
	4274
	
	Ký quỹ bảo lãnh

	
	
	
	427411
	Ký quỹ bảo lãnh

	
	
	4277
	
	Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính

	
	
	
	427711
	Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính

	
	
	4279
	
	Bảo đảm các khoản thanh toán khác

	
	
	
	427911
	Cầm cố đảm bảo thanh toán vốn tín dụng NN

	
	
	
	427914
	Tiền ký quỹ đấu thầu

	
	
	
	427915
	Tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng

	
	
	
	427916
	Tiền tạm giữ BH công trình

	
	
	
	427918
	Nhận ký quỹ, ký cược khác

	
	
	
	427919
	Bảo đảm các khoản thanh toán khác

	
	428
	
	
	Tiền ký quỹ bằng Ngoại tệ

	
	
	4281
	
	Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

	
	
	
	428111
	Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

	
	
	4282
	
	Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)

	
	
	
	428211
	Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)

	
	
	4284
	
	Ký quỹ bảo lãnh

	
	
	
	428411
	Ký quỹ bảo lãnh

	
	
	4287
	
	Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính


	
	
	
	428711
	Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính

	
	
	4289
	
	Bảo đảm các khoản thanh toán khác

	
	
	
	428911
	Cầm cố đảm bảo thanh toán vốn tín dụng Nhà nước

	
	
	
	428914
	Tiền ký quỹ đấu thầu

	
	
	
	428915
	Tiền ký quỹ thực hiện hợp đồng

	
	
	
	428916
	Tiền tạm giữ Bảo hành công trình

	
	
	
	428919
	Bảo đảm các khoản thanh toán khác

	43
	
	
	
	Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành giấy tờ có giá

	
	431
	
	
	Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam  

	
	
	4311
	
	Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	431111
	Tín phiếu ngắn hạn trực tiếp phát hành

	
	
	
	431112
	Tín phiếu ngắn hạn uỷ thác phát hành

	
	
	
	431121
	Trái phiếu dài hạn trực tiếp phát hành

	
	
	
	431122
	Trái phiếu dài hạn uỷ thác phát hành

	
	
	
	431191
	Giấy tờ có giá khác trực tiếp phát hành

	
	
	
	431192
	Giấy tờ có giá khác uỷ thác phát hành

	
	432
	
	
	Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam

	
	
	4321
	
	Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	432111
	Tín phiếu ngắn hạn trực tiếp phát hành

	
	
	
	432112
	Tín phiếu ngắn hạn uỷ thác phát hành

	
	
	
	432121
	Trái phiếu dài hạn trực tiếp phát hành


	
	
	
	432122
	Trái phiếu dài hạn uỷ thác phát hành

	
	
	
	432191
	Giấy tờ có giá khác trực tiếp phát hành

	
	
	
	432192
	Giấy tờ có giá khác uỷ thác phát hành

	
	433
	
	
	Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam

	
	
	4331
	
	Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	433111
	Tín phiếu ngắn hạn trực tiếp phát hành

	
	
	
	433112
	Tín phiếu ngắn hạn uỷ thác phát hành

	
	
	
	433121
	Trái phiếu dài hạn trực tiếp phát hành

	
	
	
	433122
	Trái phiếu dài hạn uỷ thác phát hành

	
	
	
	433191
	Giấy tờ có giá khác trực tiếp phát hành

	
	
	
	433192
	Giấy tờ có giá khác uỷ thác phát hành

	
	434
	
	
	Mệnh giá giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ

	
	
	4341
	
	Mệnh giá giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ

	
	
	
	434111
	Mệnh giá giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ

	
	435
	
	
	Chiết khấu giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ

	
	
	4351
	
	Chiết khấu giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ 

	
	
	
	435111
	Chiết khấu giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ 

	
	436
	
	
	Phụ trội giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ

	
	
	4361
	
	Phụ trội giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ

	
	
	
	436111
	Phụ trội giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ 

	44
	
	
	
	Vốn nhận ủy thác đầu tư, cho vay 

	
	441
	
	
	Vốn nhận uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	
	4411
	
	Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

	
	
	
	441111
	Vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	4412
	
	Vốn nhận của Chính phủ 

	
	
	
	441211
	Vốn nhận uỷ thác hỗ trợ sau đầu tư Ngân sách Trung ương

	
	
	
	441221
	Vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	441251
	Vốn nhận uỷ thác cấp phát của Ngân sách Nhà nước dự án thủy điện Sơn La 

	
	
	
	441271
	Vốn nhận bàn giao từ Dự án SMEDF

	
	
	4413
	
	Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

	
	
	
	441311
	Vốn uỷ thác hỗ trợ sau đầu tư Ngân sách địa phương

	
	
	
	441312
	Vốn nhận uỷ thác cho vay của Ngân sách địa phương

	
	
	
	441313
	Vốn nhận uỷ thác cấp phát của Ngân sách địa phương

	
	
	
	441321
	Vốn nhận uỷ thác cho vay của Quỹ Đầu tư Phát triển

	
	
	
	441331
	Vốn nhận uỷ thác cho vay  khác

	
	
	
	441341
	Vốn nhận uỷ thác cấp phát của các tổ chức kinh tế 

	
	
	
	441351
	Vốn nhận uỷ thác cấp phát của Tổng Công ty Điện lực- Dự án thuỷ điện Sơn La

	
	442
	
	
	Vốn nhận uỷ thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	4421
	
	Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

	
	
	
	442111
	Vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	
	442112
	Chênh lệch tỷ giá tăng thu nợ vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	
	442113
	Chênh lệch tỷ giá giảm thu nợ vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	4422
	
	Vốn nhận của Chính phủ 

	
	
	
	442211
	Vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	442212
	Chênh lệch tỷ giá tăng thu nợ vốn ODA

	
	
	
	442213
	Chênh lệch tỷ giá giảm thu nợ vốn ODA

	
	
	
	442214
	Chênh lệch tỷ giá thu hồi cấp Hỗ trợ sau đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	442215
	Vốn nhận uỷ thác của Chính phủ bằng Ngoại tệ

	
	
	4423
	
	Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

	
	
	
	442311
	Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

	45
	
	
	
	Các khoản phải trả cho bên ngoài 

	
	451
	
	
	Các khoản phải trả về Xây dựng cơ bản, mua sắm Tài sản cố định

	
	
	4511
	
	Các khoản phải trả về Xây dựng cơ bản, mua sắm Tài sản cố định

	
	
	
	451111
	Các khoản phải trả về mua sắm Tài sản cố định

	
	
	
	451112
	Các khoản phải trả về Xây dựng cơ bản

	
	
	
	451113
	Phải trả mua vật tư, dịch vụ

	
	
	
	451119
	Các khoản phải trả khác

	
	452
	
	
	Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

	
	
	4521
	
	Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

	
	
	
	452111
	Tiền giữ hộ và đợi thanh toán

	
	
	4523
	
	Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ  tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

	
	
	
	452311
	Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ  tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

	
	453
	
	
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	
	
	4531
	
	Thuế Giá trị gia tăng phải nộp

	
	
	
	453111
	Thuế Giá trị gia tăng phải nộp 

	
	
	4533
	
	Thuế nhập khẩu

	
	
	
	453311
	…

	
	
	4534
	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp

	
	
	
	453411
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

	
	
	4536
	
	Thuế Thu nhập cá nhân

	
	
	
	453611
	Thuế Thu nhập cá nhân ph¶i nép

	
	
	4537
	
	Thuế nhà đất, tiền thuê đất

	
	
	
	453711
	…

	
	
	4538
	
	Các loại thuế khác

	
	
	
	453811
	Các loại thuế khác

	
	
	4539
	
	Các khoản phải nộp khác

	
	
	
	453911
	Các khoản phải nộp Nhà nước khác

	
	454
	
	
	Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam

	
	
	4541
	
	Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	454111
	Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam

	
	455
	
	
	Chuyển tiền phải trả bằng Ngoại tệ 

	
	
	4551
	
	Chuyển tiền phải trả bằng Ngoại tệ

	
	
	
	455111
	Chuyển tiền phải trả bằng Ngoại tệ

	
	456
	
	
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	
	
	4565
	
	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	
	
	
	456511
	…

	
	459
	
	
	Các khoản chờ thanh toán khác

	
	
	4591
	
	Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ

	
	
	
	459111
	Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ

	
	
	4599
	
	Các khoản chờ thanh toán khác

	
	
	
	459911
	Các khoản chờ thanh toán khác

	
	
	
	459914
	Phải trả bù đắp thiệt hại do chậm giải ngân

	46
	
	
	
	Các khoản phải trả nội bộ

	
	461
	
	
	Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý 

	
	
	4611
	
	Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

	
	
	
	461111
	Thừa quỹ chờ xử lý

	
	
	
	461121
	Tài sản thừa chờ xử lý chưa xác định nguyên nhân

	
	
	
	461122
	Tài sản thừa chờ xử lý đã xác định nguyên nhân

	
	462
	
	
	Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	4621
	
	Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	
	462111
	Lương phải trả cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	
	462191
	Các khoản phải trả khác cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng

	
	466
	
	
	Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	4661
	
	Các khoản phải trả các chi nhánh

	
	
	
	466111
	Các khoản phải trả các chi nhánh

	
	
	4662
	
	Các khoản phải trả Hội sở chính

	
	
	
	466211
	Các khoản phải trả Hội sở chính

	
	
	
	466212
	Lương V4 phải trả

	
	469
	
	
	Các khoản phải trả  khác

	
	
	4691
	
	Các khoản phải trả khác

	
	
	
	469111
	Kinh phí công đoàn

	
	
	
	469112
	Bảo hiểm xã hội

	
	
	
	469113
	Bảo hiểm y tế

	
	
	
	469191
	Các khoản phải trả khác

	47
	
	
	
	Các giao dịch ngoại hối

	
	471
	
	
	Mua bán Ngoại tệ kinh doanh

	
	
	4711
	
	Mua bán Ngoại tệ kinh doanh

	
	
	
	471111
	…

	
	
	4712
	
	Thanh toán mua bán Ngoại tệ kinh doanh

	
	
	
	471211
	…

	
	474
	
	
	Giao dịch kỳ hạn (FORWARD)

	
	
	4741
	
	Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ

	
	
	
	474111
	…

	
	
	4742
	
	Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ

	
	
	
	474211
	…

	
	475
	
	
	Giao dịch tương lai (FUTURES)

	
	
	4751
	
	Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ

	
	
	
	475111
	…

	
	
	4752
	
	Giá trị giao dịch tương lai tiền tệ

	
	
	
	475211
	…

	48
	
	
	
	Các khoản Nợ khác

	
	483
	
	
	Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam 

	
	
	4831
	
	Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	483111
	Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	484
	
	
	Nhận tiền ủy thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	4841
	
	Nhận tiền uỷ thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	
	484111
	Nhận tiền uỷ thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	485
	
	
	Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 

	
	
	4851
	
	Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

	
	
	
	485111
	Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

	
	486
	
	
	Thanh toán đối với các công cụ tài chính phái sinh

	
	
	4861
	
	Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi (SWAP)  

	
	
	
	486111
	…

	
	
	4862
	
	Thanh toán đối với giao dịch  kỳ hạn (FORWARD)

	
	
	
	486211
	…

	
	
	4863
	
	Thanh toán đối với giao dịch  tương lai (FUTURES)

	
	
	
	486311
	…

	
	488
	
	
	Doanh thu nhận trước

	
	
	4881
	
	Doanh thu nhận trước

	
	
	
	488111
	Thu nhập nhận trước tiền thuê tài sản

	
	
	
	488119
	Thu nhập nhận trước khác

	
	489
	
	
	Dự phòng rủi ro

	
	
	4891
	
	Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

	
	
	
	489111
	Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán 

	
	
	4892
	
	Dự phòng rủi ro cho vay

	
	
	
	489211
	Dự phòng cho vay Hỗ trợ xuất khẩu

	
	
	
	489221
	Dự phòng cho vay Tín dụng đầu tư

	
	
	
	489231
	Dự phòng cho vay vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế

	
	
	
	489241
	Dự phòng rủi ro cho vay thí điểm

	
	
	
	489251
	Dự phòng rủi ro cho vay dự án đường cao tốc HN-HP

	
	
	
	489291
	Dự phòng rủi ro cho vay khác

	
	
	4893
	
	Dự phòng rủi ro tỷ giá

	
	
	
	489311
	Dự phòng rủi ro tỷ giá

	
	
	4895
	
	Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra

	
	
	
	489511
	…

	
	
	4896
	
	Dự phòng cụ thể đối với các cam kết ngoại bảng

	
	
	
	489611
	…

	
	
	4899
	
	Dự phòng rủi ro khác

	
	
	
	489911
	Dự phòng rủi ro bảo lãnh tín dụng đầu tư

	
	
	
	489921
	Dự phòng rủi ro bảo lãnh Hỗ trợ xuất khẩu

	
	
	
	489931
	Dự phòng rủi ro bảo lãnh dự thầu

	
	
	
	489941
	Dự phòng rủi ro bảo lãnh thực hiện hợp đồng

	
	
	
	489951
	Dự phòng rủi ro nhận tái bảo lãnh 

	
	
	
	489961
	Dự phòng rủi ro bảo lãnh doanh nghiệp 

	49
	
	
	
	Lãi và phí phải trả

	
	491
	
	
	Lãi phải trả cho tiền gửi

	
	
	4911
	
	Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam 

	
	
	
	491111
	Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam 

	
	
	4912
	
	Lãi phải trả cho tiền gửi bằng Ngoại tệ 

	
	
	
	491211
	Lãi phải trả cho tiền gửi bằng Ngoại tệ 

	
	492
	
	
	Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá 

	
	
	4921
	
	Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 

	
	
	
	492111
	Lãi phải trả cho tín phiếu

	
	
	
	492112
	Lãi phải trả cho trái phiếu

	
	
	
	492119
	Lãi phải trả cho giấy tờ có giá khác

	
	
	4922
	
	Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng Ngoại tệ

	
	
	
	492211
	Lãi phải trả cho tín phiếu

	
	
	
	492212
	Lãi phải trả cho trái phiếu

	
	
	
	492219
	Lãi phải trả cho giấy tờ có giá khác

	
	493
	
	
	Lãi phải trả cho tiền vay

	
	
	4931
	
	Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam 

	
	
	
	493111
	Lãi phải trả cho tiền vay bằng đồng Việt Nam 

	
	
	4932
	
	Lãi phải trả cho tiền vay bằng Ngoại tệ 

	
	
	
	493211
	Lãi phải trả cho tiền vay bằng Ngoại tệ 

	
	494
	
	
	Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư, cho vay

	
	
	4941
	
	Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	494111
	Phải trả lãi vốn nhận uỷ thác cho vay của Ngân sách địa phương

	
	
	
	494121
	Phải trả lãi vốn nhận uỷ thác cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển

	
	
	
	494131
	Phải trả lãi vốn nhận uỷ thác cho vay của Tổ chức kinh tế

	
	
	
	494141
	Phải trả lãi vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	494151
	Phải trả lãi vốn nhận uỷ thác cho vay của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	
	494171
	Lãi phải trả Vốn uỷ thác dự án SMEDF

	
	
	
	494181
	Phải trả lãi vốn nhận uỷ thác khác

	
	
	4942
	
	Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	494241
	Phải trả lãi vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	494251
	Phải trả lãi vốn nhận uỷ thác cho vay của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	
	494281
	Phải trả lãi vốn nhận uỷ thác khác

	
	497
	
	
	Phí phải trả

	
	
	4971
	
	Phí phải trả vốn nhận uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	497141
	Phải trả phí vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	497151
	Phải trả phí vốn nhận uỷ thác cho vay của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	
	497181
	Phải trả phí vốn nhận uỷ thác khác

	
	
	4972
	
	Phí phải trả vốn nhận uỷ thác đầu tư, cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	
	497241
	Phải trả phí vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	497251
	Phải trả phí vốn nhận uỷ thác cho vay của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	
	497281
	Phải trả phí vốn nhận uỷ thác khác

	
	
	
	
	LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

	50
	
	
	
	Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng 

	
	501
	
	
	Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng 

	
	
	5011
	
	Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì

	
	
	
	501111
	Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì

	
	
	5012
	
	Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên

	
	
	
	501211
	Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên

	
	502
	
	
	Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng 

	
	
	5021
	
	Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng

	
	
	
	502111
	Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng

	
	509
	
	
	Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng 

	
	
	5091
	
	Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng

	
	
	
	509111
	Thanh toán thu hộ, chi hộ tại Hội sở chính

	
	
	
	509112
	Thanh toán thu hộ, chi hộ tại Chi nhánh

	51
	
	
	
	Thanh  toán chuyển tiền

	
	511
	
	
	Chuyển tiền năm nay của đơn vị chuyển tiền

	
	
	5111
	
	Chuyển tiền đi năm nay

	
	
	
	511111
	Chuyển tiền đi năm nay

	
	
	5112
	
	Chuyển tiền đến năm nay

	
	
	
	511211
	Chuyển tiền đến năm nay

	
	
	5113
	
	Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 

	
	
	
	511311
	Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý  

	
	
	
	511312
	Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý

	
	512
	
	
	Chuyển tiền năm trước của đơn vị chuyển tiền

	
	
	5121
	
	Chuyển tiền đi năm trước

	
	
	
	512111
	Chuyển tiền đi năm trước

	
	
	5122
	
	Chuyển tiền đến năm trước

	
	
	
	512211
	Chuyển tiền đến năm trước

	
	
	5123
	
	Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 

	
	
	
	512311
	Lệnh chuyển Nợ đến năm trước chờ xử lý  

	
	
	
	512312
	Lệnh chuyển Có đến năm trước và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm trước chờ xử lý

	
	513
	
	
	Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán

	
	
	5131
	
	Thanh toán chuyển tiền đi năm nay

	
	
	
	513111
	Thanh toán chuyển tiền đi năm nay

	
	
	5132
	
	Thanh toán chuyển tiền đến năm nay

	
	
	
	513211
	Thanh toán chuyển tiền đến năm nay

	
	
	5133
	
	Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 

	
	
	
	513311
	Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý  

	
	
	
	513312
	Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý

	
	514
	
	
	Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán

	
	
	5141
	
	Thanh toán chuyển tiền đi năm trước

	
	
	
	514111
	Thanh toán chuyển tiền đi năm trước

	
	
	5142
	
	Thanh toán chuyển tiền đến năm trước

	
	
	
	514211
	Thanh toán chuyển tiền đến năm trước

	
	
	5143
	
	Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 

	
	
	
	514311
	Lệnh chuyển Nợ đến năm trước chờ xử lý  

	
	
	
	514312
	Lệnh chuyển Có đến năm trước và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm trước chờ xử lý

	
	519
	
	
	Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng 

	
	
	5191
	
	Điều chuyển vốn giữa Trung ương với Chi nhánh

	
	
	
	519111
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay

	
	
	
	519112
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn cho vay Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519113
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay thí điểm

	
	
	
	519114
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn cho vay thí điểm bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519115
	Thanh toán điều chuyển cho vay TDXK

	
	
	
	519116
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn cho vay Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519117
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay VIDIFI

	
	
	
	519118
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc cho vay VIDIFI

	
	
	
	519121
	Thanh toán điều chuyển vốn bảo lãnh

	
	
	
	519122
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn  bảo lãnh bằng ngoại tệ

	
	
	
	519123
	Thanh toán điều chuyển d ự phòng  rủi ro vốn bảo lãnh                                

	
	
	
	519131
	Thanh toán điều chuyển vốn cấp Hỗ trợ sau đầu tư

	
	
	
	519141
	Thanh toán điều chuyển vốn Xây dựng cơ bản

	
	
	
	519142
	Thanh toán điều chuyển vốn đã hình thành Tài sản cố định

	
	
	
	519143
	Thanh toán điều chuyển quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định

	
	
	
	519161
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động có kỳ hạn 

	
	
	
	519166
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động không kỳ hạn

	
	
	
	519171
	Thanh toán điều chuyển vốn vay nội bộ có kỳ hạn 

	
	
	
	519172
	Thanh toán điều chuyển lãi vay nội bộ 

	
	
	
	519176
	Thanh toán điều chuyển vốn vay nội bộ không kỳ hạn

	
	
	
	519181
	Thanh toán điều chuyển quỹ phúc lợi

	
	
	
	519182
	Thanh toán điều chuyển quỹ khen thưởng

	
	
	
	519183
	Thanh toán điều chuyển kết quả hoạt động

	
	
	
	519184
	Thanh toán đièu chuyển quỹ dự phòng rủi ro

	
	
	
	519185
	Thanh toán điều chuyển chi nội bộ Hội sở chính - Chi nhánh

	
	
	
	519186
	…

	
	
	
	519187
	Thanh toán điều chuyển kết quả hoạt động cho vay thí điểm

	
	
	
	519191
	Thanh toán điều chuyển vốn nội bộ

	
	
	
	519199
	Thanh toán điều chuyển vốn giữa Trung tâm thanh toán với các đơn vị chuyển tiền

	
	
	5192
	
	Thu hộ, chi hộ

	
	
	
	519211
	Thanh toán thu hộ nội bộ giữa Chi nhánh và Hội sở chính

	
	
	
	519212
	Thanh toán chi hộ nội bộ giữa Chi nhánh và Hội sở chính

	
	
	
	519213
	Thanh toán thu hộ nội bộ giữa các Chi nhánh

	
	
	
	519221
	Thanh toán thu hộ, chi hộ tại Hội sở chính với các Tổ chức tín dụng trong nước

	
	
	
	519222
	Thanh toán thu hộ, chi hộ tại Chi nhánh với các Tổ chức tín dụng trong nước

	
	
	
	519231
	Thanh toán thu hộ, chi hộ nội bộ giữa Chi nhánh và Hội sở chính

	
	
	
	519291
	Thanh toán thu hộ, chi hộ khác

	
	
	
	519292
	Thanh toán thu hộ, chi hộ khác tại Chi nhánh

	
	
	5193
	
	Tạm trích các quỹ

	
	
	
	519311
	Tạm trích quỹ đầu tư phát triển

	
	
	
	519313
	Tạm trích quỹ khen thưởng

	
	
	
	519314
	Tạm trích quỹ phúc lợi

	
	
	5194
	
	Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh

	
	
	
	519411
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay

	
	
	
	519412
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn cho vay Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519413
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay thí điểm

	
	
	
	519414
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn cho vay thí điểm bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519415
	Thanh toán điều chuyển cho vay Tín dụng xuất khẩu

	
	
	
	519416
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn cho vay Tín dụng xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519417
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay VIDIFI

	
	
	
	519418
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc cho vay VIDIFI

	
	
	
	519421
	Thanh toán điều chuyển vốn bảo lãnh

	
	
	
	519422
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc  vốn bảo lãnh bằng ngoại tệ

	
	
	
	519423
	Thanh toán điều chuyển dự phòng rủi ro bảo lãnh 

	
	
	
	519431
	Thanh toán điều chuyển vốn cấp Hỗ trợ sau đầu tư

	
	
	
	519441
	Thanh toán điều chuyển vốn Xây dựng cơ bản

	
	
	
	519442
	Thanh toán điều chuyển vốn đã hình thành Tài sản cố định

	
	
	
	519443
	Thanh toán điều chuyển quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định

	
	
	
	519461
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động có kỳ hạn 

	
	
	
	519466
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động không kỳ hạn

	
	
	
	519471
	Thanh toán điều chuyển vốn vay nội bộ có kỳ hạn 

	
	
	
	519472
	Thanh toán điều chuyển lãi vay nội bộ 

	
	
	
	519476
	Thanh toán điều chuyển vốn vay nội bộ không kỳ hạn

	
	
	
	519481
	Thanh toán điều chuyển quỹ phúc lợi

	
	
	
	519482
	Thanh toán điều chuyển quỹ khen thưởng

	
	
	
	519483
	Thanh toán điều chuyển kết quả hoạt động

	
	
	
	519484
	Thanh toán điều chuyển quỹ dự phòng rủi ro

	
	
	
	519485
	Thanh toán điều chuyển thu hộ nội bộ Chi nhánh – đơn vị trực thuộc Chi nhánh

	
	
	
	519486
	Thanh toán điều chuyển chi nội bộ CN - đơn vị trực thuộc Chi nhánh

	
	
	
	519487
	Thanh toán điều chuyển kết quả hoạt động cho vay thí điểm

	
	
	
	519491
	Thanh toán điều chuyển vốn cấp phát Thủy điện Sơn La

	
	
	
	519499
	Thanh toán điều chuyển vốn khác

	
	
	5195
	
	Thanh toán điều chuyển khác trong nội bộ Chi nhánh

	
	
	
	519511
	Thanh toán điều chuyển vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519512
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519513
	Thanh toán điều chuyển lãi vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519514
	Thanh toán điều chuyển phí vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519531
	Thanh toán điều chuyển vốn uỷ thác

	
	
	
	519541
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế qua tài khoản tiền gửi

	
	
	
	519542
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế qua tài khoản tiền gửi

	
	
	
	519543
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức Tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519544
	Thanh toán điều chuyển lãi, phí vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức Tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519545
	Thanh toán điều chuyển vốn qua tài khoản đặc biệt của Sở Giao dịch I

	
	
	
	519549
	Thanh toán điều chuyển vốn khác

	
	
	
	519551
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác khác

	
	
	
	519561
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay các tổ chức cán nhân nước ngoài

	
	
	
	519562
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc cho vay các tổ chức cán nhân nước ngoài

	
	
	
	519571
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác của các tổ chức khác

	
	
	
	519572
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn nhận uỷ thác của các tổ chức khác

	
	
	
	519573
	Thanh toán điều chuyển lãi cho vay  uỷ thác của các tổ chức khác

	
	
	
	519591
	Thanh toán điều chuyển vốn nội bộ chờ xử lý

	
	
	5199
	
	Thanh toán khác 

	
	
	
	519911
	Thanh toán điều chuyển vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519912
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519913
	Thanh toán điều chuyển lãi vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519914
	Thanh toán điều chuyển phí vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	519921
	Thanh toán điều chuyển vốn qua tài khoản đặc biệt của Sở Giao dịch I

	
	
	
	519931
	Thanh toán điều chuyển vốn uỷ thác

	
	
	
	519941
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế qua tài khoản tiền gửi

	
	
	
	519942
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế qua tài khoản tiền gửi

	
	
	
	519943
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức Tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519944
	Thanh toán điều chuyển lãi, phí vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức Tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	
	
	519945
	Thanh toán điều chuyển vốn qua tài khoản đặc biệt của Sở Giao dịch I

	
	
	
	519949
	Thanh toán điều chuyển vốn khác

	
	
	
	519951
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác khác

	
	
	
	519961
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay các tổ chức cá nhân nước ngoài

	
	
	
	519962
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc cho vay các tổ chức cán nhân nước ngoài

	
	
	
	519971
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác của các tổ chức khác

	
	
	
	519972
	Thanh toán điều chuyển nợ gốc vốn nhận uỷ thác của các tổ chức khác bằng ngoại tệ

	
	
	
	519973
	Thanh toán điều chuyển lãi cho vay  uỷ thác của các tổ chức khác bằng ngoại tệ

	
	
	
	519991
	Thanh toán điều chuyển vốn nội bộ chờ xử lý

	
	
	
	519992
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh giải ngân qua Tài khoản đặc biệt của Sở Giao dịch I

	53
	
	
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi

	
	531
	
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn trong nước

	
	
	5311
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn trong nước tại Hội sở chính

	
	
	
	531111
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn trong nước tại Hội sở chính

	
	
	5312
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn trong nước tại Chi nhánh

	
	
	
	531211
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn trong nước tại Chi nhánh

	
	
	5313
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn trong nước tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	
	
	
	531311
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn trong nước tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	
	532
	
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại

	
	
	5321
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Hội sở chính

	
	
	
	532111
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Hội sở chính

	
	
	5322
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Chi nhánh

	
	
	
	532211
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Chi nhánh

	
	
	5323
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	
	
	
	532311
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	
	533
	
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	5331
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế tại Hội sở chính

	
	
	
	533111
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế tại Hội sở chính

	
	
	5332
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế tại Chi nhánh

	
	
	
	533211
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế tại Chi nhánh

	
	
	5333
	
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	
	
	
	533311
	Thanh toán ghi thu - ghi chi vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	54
	
	
	
	Chờ thanh toán Ghi thu - Ghi chi

	
	541
	
	
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Hội sở chính

	
	
	5411
	
	Chờ thanh toán về vốn thừa

	
	
	
	541111
	Chờ thanh toán về vốn thừa với Bộ Tài chính

	
	
	
	541112
	Chờ thanh toán về vốn thừa với các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	5412
	
	Chờ thanh toán về vốn thiếu

	
	
	
	541211
	Chờ thanh toán về vốn thiếu với Bộ Tài chính

	
	
	
	541212
	Chờ thanh toán về vốn thiếu với các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	542
	
	
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi tại Chi nhánh

	
	
	5421
	
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư đã nhận nợ

	
	
	
	542111
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư đã nhận nợ vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	542112
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư đã nhận nợ vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	
	542113
	Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi Chủ đầu tư đã nhận nợ vốn ODA cho vay lại tại Phòng giao dịch

	
	
	5422
	
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ

	
	
	
	542211
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ vốn ODA cho vay lại

	
	
	
	542212
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức tài chính quốc tế

	
	
	5423
	
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ vốn ODA cho vay lại tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	
	
	
	542311
	Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ vốn ODA cho vay lại tại Phòng Giao dịch và Chi nhánh cấp II

	56
	
	
	
	Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài

	
	562
	
	
	Thanh toán song biên 

	
	
	5621
	
	Thanh toán song biên

	
	
	
	562111
	Thanh toán song biên

	
	563
	
	
	Thanh toán đa biên 

	
	
	5631
	
	Thanh toán đa biên

	
	
	
	563111
	Thanh toán đa biên

	
	569
	
	
	Các khoản thanh toán khác 

	
	
	5691
	
	Các khoản thanh toán khác

	
	
	
	569111
	Các khoản thanh toán khác

	
	
	
	
	LOẠI 6: NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

	60
	
	
	
	Vốn của  Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	601
	
	
	Vốn điều lệ

	
	
	6011
	
	Vốn điều lệ

	
	
	
	601111
	 Ngân sách cấp vốn điều lệ

	
	
	
	601112
	 Ngân sách cấp vốn hình thành Tài sản cố định


	
	602
	
	
	Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm Tài sản cố định

	
	
	6021
	
	Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm Tài sản cố định

	
	
	
	602111
	Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm Tài sản cố định ngân sách cấp

	
	
	
	602119
	Vốn đầu tư Xây dựng cơ bản, mua sắm Tài sản cố định khác

	
	609
	
	
	Vốn khác

	
	
	6091
	
	Vốn khác

	
	
	
	609111
	Nguồn vốn bổ sung nguồn hình thành Tài sản cố định

	
	
	
	609112
	NSĐF cấp nguồn hình thành Tài sản cố định

	61
	
	
	
	Quỹ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	611
	
	
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

	
	
	6111
	
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

	
	
	
	611111
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

	
	612
	
	
	Quỹ đầu tư phát triển

	
	
	6121
	
	Quỹ đầu tư phát triển

	
	
	
	612111
	Quỹ đầu tư phát triển

	
	
	6122
	
	Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo

	
	
	
	612211
	Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo

	
	619
	
	
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	
	
	6191
	
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	
	
	
	619119
	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	62
	
	
	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	
	621
	
	
	Quỹ khen thưởng

	
	
	6211
	
	Quỹ khen thưởng

	
	
	
	621111
	Quỹ khen thưởng

	
	622
	
	
	Quỹ phúc lợi

	
	
	6221
	
	Quỹ phúc lợi

	
	
	
	622111
	Quỹ phúc lợi

	
	623
	
	
	Quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định

	
	
	6231
	
	Quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định

	
	
	
	623111
	Quỹ phúc lợi đã hình thành Tài sản cố định

	63
	
	
	
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái

	
	631
	
	
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái

	
	
	6311
	
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo

	
	
	
	631111
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo

	
	
	
	631122
	Chênh lệch tỷ giá tăng khi thu nợ cho vay các tổ chức cá nhân nước ngoài

	
	
	
	631123
	Chênh lệch tỷ giá giảm khi thu nợ cho vay các tổ chức cá nhân nước ngoài

	
	
	6312
	
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư Xây dựng cơ bản

	
	
	
	631211
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư Xây dựng cơ bản

	
	633
	
	
	Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh

	
	
	6332
	
	Giao dịch kỳ hạn tiền tệ

	
	
	
	633211
	…

	
	
	6333
	
	Giao dịch tương lai tiền tệ

	
	
	
	633311
	…

	
	
	6334
	
	Giao dịch quyền lựa chọn tiền tệ

	
	
	
	633411
	…

	
	
	6338
	
	Công cụ phái sinh khác

	
	
	
	633811
	…

	64
	
	
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản 

	
	641
	
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản  

	
	
	6411
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	
	
	
	641111
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản

	
	642
	
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định 

	
	
	6421
	
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định

	
	
	
	642111
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định hữu hình

	
	
	
	642112
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định vô hình

	
	
	
	642113
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định thuê tài chính

	69
	
	
	
	Kết quả hoạt động chưa phân phối

	
	691
	
	
	Kết quả hoạt động năm nay 

	
	
	6911
	
	Kết quả hoạt động năm nay

	
	
	
	691111
	Kết quả hoạt động năm nay

	
	692
	
	
	Kết quả hoạt động năm trước

	
	
	6921
	
	Kết quả hoạt động năm trước

	
	
	
	692111
	Kết quả hoạt động năm trước

	
	
	
	
	LOẠI 7: THU NHẬP

	70
	
	
	
	Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ

	
	701
	
	
	Thu lãi tiền gửi

	
	
	7011
	
	Thu lãi tiền gửi

	
	
	
	701111
	Thu lãi tiền gửi không kỳ hạn 

	
	
	
	701112
	Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn 

	
	702
	
	
	Thu lãi cho vay 

	
	
	7021
	
	Thu lãi cho vay

	
	
	
	702111
	Thu lãi cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu

	
	
	
	702112
	Thu lãi cho vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	702121
	Thu lãi cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	702123
	Thu lãi cho vay trung hạn nhà nhập khẩu

	
	
	
	702124
	Thu lãi cho vay trung hạn công trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	702131
	Thu lãi cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	702133
	Thu lãi cho vay dài hạn nhà nhập khẩu

	
	
	
	702134
	Thu lãi cho vay dài hạn công trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	702141
	Thu lãi cho vay các TC, cá nhân nước ngoài

	
	
	
	702151
	Thu lãi Cho vay VIDIFI

	
	
	
	702161
	Thu lãi cho vay vốn khác

	
	
	
	702171
	Thu lãi cho vay vốn huy động khác

	
	
	
	702172
	Thu lãi cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương

	
	
	
	702181
	Thu lãi cho vay thí điểm đến 12 tháng

	
	
	
	702182
	Thu lãi cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	709
	
	
	Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ

	
	
	7091
	
	Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ

	
	
	
	709111
	Thu lãi cho vay vốn uỷ thác khác

	
	
	
	709112
	Thu bù đắp thiệt hại do chậm giải ngân

	71
	
	
	
	Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ

	
	711
	
	
	Thu từ dịch vụ thanh toán 

	
	
	7111
	
	Thu từ dịch vụ thanh toán 

	
	
	
	711111
	Thu phí thanh toán

	
	712
	
	
	Thu từ  nghiệp vụ  bảo lãnh

	
	
	7121
	
	Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh

	
	
	
	712111
	Thu lãi từ nghiệp vụ bảo lãnh 

	
	
	
	712112
	Thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh

	
	713
	
	
	Thu từ dịch vụ ngân quỹ

	
	
	7131
	
	Thu từ dịch vụ ngân quỹ

	
	
	
	713111
	Thu từ dịch vụ ngân quỹ


	
	714
	
	
	Thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý

	
	
	7141
	
	Thu từ nghiệp vụ uỷ thác

	
	
	
	714111
	Thu phí vốn ODA cho vay lại 

	
	
	
	714112
	Thu phí cho vay vốn uỷ thác của các Tổ chức tài chính Quốc tế

	
	
	
	714113
	Thu phí cho vay vốn uỷ thác khác

	
	
	
	714114
	Thu phí uỷ thác cấp Hỗ trợ sau đầu tư

	
	
	
	714119
	Thu từ các hoạt động uỷ thác

	
	719
	
	
	Thu khác

	
	
	7191
	
	Thu khác

	
	
	
	719111
	Thu chênh lệch tỷ giá

	
	
	
	719112
	Thu cho thuê tài sản

	
	
	
	719113
	Thu bán ấn chỉ

	
	
	
	719191
	Thu khác

	72
	
	
	
	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Ngoại hối

	
	723
	
	
	Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

	
	
	7231
	
	Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

	
	
	
	723111
	…

	74
	
	
	
	Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác

	
	741
	
	
	Thu về kinh doanh Chứng khoán

	
	
	7411
	
	…

	
	
	
	741111
	…

	
	742
	
	
	…

	
	
	7421
	
	Thu từ nghiệp vụ mua, bán nợ

	
	
	
	742111
	…

	
	749
	
	
	Thu từ hoạt động kinh doanh khác

	
	
	7491
	
	…

	
	
	
	749111
	…

	78
	
	
	
	Thu nhập góp vốn, mua cổ phần

	
	781
	
	
	Thu nhập góp vốn, mua cổ phần

	
	
	7811
	
	…

	
	
	
	781111
	…

	79
	
	
	
	Thu nhập  khác

	
	791
	
	
	Thu nhập  khác

	
	
	7911
	
	Thu nhập  khác

	
	
	
	791111
	Thu cấp bù chênh lệch lãi suất

	
	
	
	791112
	Thu phí quản lý

	
	
	
	791113
	Thu bán tạp chí

	
	
	
	791114
	Thu từ dịch vụ tư vấn

	
	
	
	791115
	Thu phạt

	
	
	
	791116
	Thu các khoản nợ gốc đã xoá

	
	
	
	791117
	Thu thanh lý nhượng bán tài sản

	
	
	
	791119
	Thu nhập khác

	
	
	
	791132
	Thu lãi cho vay vốn nội bộ

	
	
	
	
	LOẠI 8: CHI PHÍ

	80
	
	
	
	Chi phí hoạt động nghiệp vụ

	
	801
	
	
	Trả lãi tiền gửi 

	
	
	8011
	
	Trả lãi tiền gửi 

	
	
	
	801111
	Trả lãi tiền gửi không kỳ hạn vốn huy động 

	
	
	
	801112
	Trả lãi tiền gửi không kỳ hạn vốn khác

	
	
	
	801121
	Trả lãi tiền gửi có kỳ hạn vốn huy động 

	
	
	
	801122
	Trả lãi tiền gửi có kỳ hạn vốn khác

	
	802
	
	
	Trả lãi tiền vay

	
	
	8021
	
	Trả lãi tiền vay

	
	
	
	802111
	Trả lãi tiền vay ngắn hạn 

	
	
	
	802112
	Trả lãi tiền vay trung hạn 

	
	
	
	802113
	Trả lãi tiền vay dài hạn 

	
	803
	
	
	Trả lãi phát hành giấy tờ có giá

	
	
	8031
	
	Trả lãi phát hành giấy tờ có giá

	
	
	
	803111
	Trả lãi tín phiếu

	
	
	
	803112
	Trả lãi trái phiếu

	
	
	
	803113
	Trả lãi phát hành giấy tờ có giá

	
	809
	
	
	Chi phí khác 

	
	
	8091
	
	Chi phí khác 

	
	
	
	809111
	Chi phí bù đắp thiệt hại do chậm giải ngân

	
	
	
	809121
	Chi phí bảo lãnh

	
	
	
	809131
	Chi trả lãi vay vốn nội bộ

	
	
	
	809141
	Chi nộp tiền án phí

	
	
	
	809122
	Chi phí tái bảo lãnh

	
	
	
	809191
	Chi phí khác 

	81
	
	
	
	Chi  phí hoạt động dịch vụ

	
	811
	
	
	Chi về dịch vụ thanh toán

	
	
	8111
	
	Chi về dịch vụ thanh toán

	
	
	
	811111
	Chi về dịch vụ thanh toán

	
	812
	
	
	Cước phí bưu điện về mạng viễn thông

	
	
	8121
	
	Cước phí bưu điện về mạng viễn thong

	
	
	
	812111
	Chi phí dịch vụ về mạng viễn thông và mạng thanh toán

	
	
	
	812119
	Chi phí thanh toán khác

	
	813
	
	
	Chi về ngân quỹ

	
	
	8131
	
	Vận chuyển, bốc xếp tiền

	
	
	
	813111
	Vận chuyển, bốc xếp tiền

	
	
	8132
	
	Kiểm đếm, phân loại và đóng gói tiền

	
	
	
	813211
	Kiểm đếm, phân loại và đóng gói tiền

	
	
	8133
	
	Bảo vệ tiền

	
	
	
	813311
	Bảo vệ tiền

	
	
	8139
	
	Chi khác

	
	
	
	813919
	Chi khác

	
	814
	
	
	Chi về nghiệp vụ uỷ thác và đại lý

	
	
	8141
	
	Chi về nghiệp vụ uỷ thác 

	
	
	
	814111
	Chi về nghiệp vụ uỷ thác

	
	816
	
	
	Chi phí huy động vốn

	
	
	8161
	
	Chi phí huy động vốn

	
	
	
	816111
	Chi phí phát hành giấy tờ có giá

	
	
	
	816114
	Chi trả phí phát hành giấy tờ có giá

	
	
	
	816117
	Chi phí huy động vốn

	
	819
	
	
	Chi phí khác

	
	
	8191
	
	Chi phí khác

	
	
	
	819111
	Chi chênh lệch tỷ giá

	
	
	
	819191
	Chi khác

	82
	
	
	
	Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

	
	821
	
	
	Chi về kinh doanh Ngoại tệ

	
	
	8211
	
	…

	
	
	
	821111
	…

	
	823
	
	
	Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

	
	
	8231
	
	…

	
	
	
	823111
	…

	83
	
	
	
	Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí 

	
	831
	
	
	Chi nộp thuế 

	
	
	8311
	
	Chi nộp thuế

	
	
	
	831111
	Chi nộp thuế

	
	832
	
	
	Chi nộp các khoản phí, lệ phí

	
	
	8321
	
	Chi nộp các khoản phí, lệ phí

	
	
	
	832111
	Chi nộp các khoản phí, lệ phí

	
	833
	
	
	Chi phí thuế Thu nhập Doanh nghiệp

	
	
	8331
	
	Chi phí thuế Thu nhập Doanh nghiệp hiện hành

	
	
	
	833111
	Chi phí thuế Thu nhập Doanh nghiệp

	
	
	8332
	
	Chi phí thuế Thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại

	
	
	
	833211
	…

	84
	
	
	
	Chi phí hoạt động kinh doanh khác

	
	841
	
	
	Chi về kinh doanh chứng khoán

	
	
	8411
	
	…

	
	
	
	841111
	…

	
	848
	
	
	Chi về các công cụ tài chính phái sinh khác

	
	
	8481
	
	…

	
	
	
	848111
	…

	
	849
	
	
	Chi phí hoạt động kinh doanh khác

	
	
	8491
	
	Chi phí hoạt động kinh doanh khác

	
	
	
	849111
	…

	85
	
	
	
	Chi  phí cho nhân viên

	
	851
	
	
	Lương và phụ cấp 

	
	
	8511
	
	Lương và phụ cấp lương

	
	
	
	851111
	Lương và phụ cấp lương

	
	
	
	851112
	Chi phụ cấp thành viên Hội đồng Quản lý

	
	
	
	851113
	Chi lương V4

	
	852
	
	
	Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động 

	
	
	8521
	
	Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động

	
	
	
	852111
	Chi trang phục

	
	
	
	852112
	Chi bảo hộ lao động 

	
	853
	
	
	Các khoản chi để đóng góp theo lương

	
	
	8531
	
	Nộp bảo hiểm xã hội

	
	
	
	853111
	Nộp bảo hiểm xã hội

	
	
	8532
	
	Nộp bảo hiểm y tế

	
	
	
	853211
	Nộp bảo hiểm y tế

	
	
	8533
	
	Nộp bảo hiểm lao động

	
	
	
	853311
	Nộp bảo hiểm lao động

	
	
	8534
	
	Nộp kinh phí công đoàn

	
	
	
	853411
	Nộp kinh phí công đoàn

	
	
	8539
	
	Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ

	
	
	
	853919
	Các khoản chi đóng góp khác theo chế độ

	
	854
	
	
	Chi trợ cấp

	
	
	8542
	
	Trợ cấp mất việc làm

	
	
	
	854211
	Trợ cấp mất việc làm

	
	
	8549
	
	Chi trợ cấp khác

	
	
	
	854911
	Chi làm thêm giờ

	
	
	
	854912
	Chi độc hại

	
	
	
	854913
	Chi tiền tàu xe Cán bộ nhân viên đi nghỉ phép hàng năm 

	
	
	
	854914
	Chi trợ cấp khác

	
	856
	
	
	Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	8561
	
	Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	
	856111
	Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên Tổ chức tín dụng

	86
	
	
	
	Chi cho hoạt động quản lý và công vụ

	
	861
	
	
	Chi về vật liệu và công cụ, dụng cụ

	
	
	8611
	
	Vật liệu văn phòng

	
	
	
	861111
	Vật liệu văn phòng

	
	
	8612
	
	Giấy tờ in

	
	
	
	861211
	Giấy tờ in

	
	
	8613
	
	Vật mang tin

	
	
	
	861311
	Vật mang tin

	
	
	8614
	
	Xăng dầu

	
	
	
	861411
	Xăng dầu

	
	
	8615
	
	Công cụ, dụng cụ

	
	
	
	861511
	Công cụ, dụng cụ lâu bền

	
	
	
	861512
	Công cụ, dụng cụ khác

	
	
	8619
	
	Vật liệu khác

	
	
	
	861911
	Vật liệu khác

	
	862
	
	
	Công tác phí

	
	
	8621
	
	Công tác phí

	
	
	
	862111
	Công tác phí

	
	
	
	862112
	Công tác phí khoán

	
	863
	
	
	Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ

	
	
	8631
	
	Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ

	
	
	
	863111
	Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ

	
	864
	
	
	Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến

	
	
	8641
	
	Chi nghiên cứu  và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến

	
	
	
	864111
	Chi nghiên cứu  và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến

	
	865
	
	
	Chi bưu phí và điện thoại

	
	
	8651
	
	Chi bưu phí và điện thoại

	
	
	
	865111
	Chi bưu phí và điện thoại

	
	
	
	865112
	Chi cước phí truyền tin

	
	866
	
	
	Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại

	
	
	8661
	
	Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại

	
	
	
	866111
	Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền

	
	
	
	866113
	Chi về tạp chí

	
	867
	
	
	Chi mua tài liệu, sách báo

	
	
	8671
	
	Chi mua tài liệu, sách báo

	
	
	
	867111
	Chi mua tài liệu, sách báo

	
	868
	
	
	Chi về các hoạt động đoàn thể của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	8681
	
	Chi về các hoạt động đoàn thể của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	
	868111
	Chi về các hoạt động đoàn thể của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	869
	
	
	Các khoản chi phí quản lý khác

	
	
	8691
	
	Điện, nước, vệ sinh cơ quan

	
	
	
	869111
	Điện, nước, vệ sinh cơ quan

	
	
	8692
	
	Chi y tế cơ quan 

	
	
	
	869211
	Chi y tế cơ quan 

	
	
	8693
	
	Hội nghị 

	
	
	
	869311
	Hội nghị 

	
	
	8694
	
	Lễ tân, khánh tiết

	
	
	
	869411
	Lễ tân, khánh tiết

	
	
	8695
	
	Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động đơn vị

	
	
	
	869511
	Chi phí cho việc kiểm toán, thanh tra, kiểm tra hoạt động đơn vị

	
	
	8696
	
	Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước


	
	
	
	869611
	Chi thuê chuyên gia trong và ngoài nước

	
	
	
	869612
	Chi thuê tư vấn

	
	
	8697
	
	Chi phí phòng cháy, chữa cháy

	
	
	
	869711
	Chi phí phòng cháy, chữa cháy

	
	
	8699
	
	Các khoản chi khác

	
	
	
	869911
	Chi dịch vụ mua ngoài khác

	
	
	
	869912
	Chi đoàn ra, đoàn vào

	
	
	
	869913
	Chi tiếp khách, giao dịch, đối ngoại

	
	
	
	869919
	Các khoản chi khác

	87
	
	
	
	Chi về tài sản cố định

	
	871
	
	
	Khấu hao cơ bản tài sản cố định

	
	
	8711
	
	Khấu hao cơ bản tài sản cố định

	
	
	
	871111
	Khấu hao cơ bản tài sản cố định

	
	872
	
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản

	
	
	8721
	
	Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản

	
	
	
	872111
	Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản

	
	875
	
	
	Chi bảo hiểm tài sản

	
	
	8751
	
	Chi bảo hiểm tài sản

	
	
	
	875111
	Chi bảo hiểm tài sản

	
	876
	
	
	Chi thuê tài sản

	
	
	8761
	
	Chi thuê tài sản

	
	
	
	876111
	Chi thuê tài sản

	88
	
	
	
	Chi phí dự phòng, bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi của khách hàng

	
	882
	
	
	Chi dự phòng

	
	
	8821
	
	Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

	
	
	
	882111
	Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

	
	
	8822
	
	Chi dự phòng Nợ phải thu khó đòi

	
	
	
	882211
	Chi dự phòng rủi ro cho vay Hỗ trợ xuất khẩu ngắn hạn

	
	
	
	882221
	Chi dự phòng rủi ro cho vay  đầu tư trung và dài hạn

	
	
	
	882231
	Chi dự phòng rủi ro cho vay thí điểm

	
	
	
	882251
	Chi dự phòng rủi ro cho vay vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức Tài chính Quốc tế

	
	
	
	882291
	Chi dự phòng rủi ro cho vay khác

	
	
	8823
	
	Chi dự phòng giảm giá Chứng khoán

	
	
	
	882311
	Chi dự phòng giảm giá Chứng khoán

	
	
	8824
	
	Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

	
	
	
	882411
	Chi dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

	
	
	8826
	
	Chi dự phòng giảm giá khoản Đầu tư, mua Cổ phần

	
	
	
	882611
	Chi dự phòng giảm giá khoản Đầu tư, mua Cổ phần

	
	
	8827
	
	Chi dự phòng đối với các cam kết đưa ra

	
	
	
	882711
	…

	
	
	8828
	
	Chi dự phòng rủi ro tỷ giá

	
	
	
	882811
	Chi dự phòng rủi ro tỷ giá

	
	
	8829
	
	Chi dự phòng rủi ro khác

	
	
	
	882991
	Chi dự phòng rủi ro khác

	89
	
	
	
	Chi phí khác

	
	891
	
	
	Chi phí khác

	
	
	8911
	
	Chi phí khác

	
	
	
	891111
	Chi nộp phạt

	
	
	
	891114
	Chi về dịch vụ tư vấn

	
	
	
	891116
	Chi thu hồi các khoản nợ đã xoá

	
	
	
	891117
	Chi thanh lý, nhượng bán Tài sản cố định

	
	
	
	891119
	Chi khác
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	90
	
	
	
	Tiền không có giá trị lưu hành

	
	901
	
	
	Tiền không có giá trị lưu hành

	
	
	9011
	
	Tiền mẫu

	
	
	
	901111
	Tiền mẫu

	
	
	9019
	
	Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý

	
	
	
	901911
	Tiền nghi giả, tiền giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý

	91
	
	
	
	Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bằng Ngoại tệ

	
	911
	
	
	Ngoại tệ

	
	
	9111
	
	Ngoại tệ hiện có

	
	
	
	911111
	Ngoại tệ hiện có không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng

	
	
	
	911112
	Ngoại tệ hiện có có kỳ hạn tại các Tổ chức tín dụng

	
	
	
	911113
	…

	
	
	9112
	
	Ngoại tệ Chi nhánh huy động

	
	
	
	911211
	Ngoại tệ Chi nhánh huy động Không kỳ hạn

	
	
	
	911212
	Ngoại tệ Chi nhánh huy động Có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	
	
	
	911213
	Ngoại tệ Chi nhánh huy động Có kỳ hạn trên 12 tháng

	
	
	9113
	
	Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu

	
	
	
	911311
	Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu

	
	
	9114
	
	Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý

	
	
	
	911411
	Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý

	
	912
	
	
	Ngoại tệ cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

	
	
	9121
	
	Cho vay ngắn hạn bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912111
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912112
	Nợ cần chú ý cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912113
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912114
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	912115
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	912116
	Nợ được khoanh

	
	
	
	912161
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912162
	Nợ cần chú ý cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912163
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912164
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	912165
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	912166
	Nợ được khoanh

	
	
	9122
	
	Cho vay trung hạn bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912221
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912222
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912223
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912224
	Nợ nghi ngờ cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912225
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912226
	Nợ được khoanh

	
	
	
	912231
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912232
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912233
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912234
	Nợ nghi ngờ cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912235
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912236
	Nợ được khoanh

	
	
	
	912261
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912262
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912263
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912264
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	912265
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	912266
	Nợ được khoanh

	
	
	9123
	
	Cho vay dài hạn bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912321
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912322
	Nợ cần chú ý cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912323
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912324
	Nợ nghi ngờ cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912325
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912326
	Nợ được khoanh

	
	
	
	912331
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912332
	Nợ cần chú ý cho vay dài hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912333
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay dài hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912334
	Nợ nghi ngờ cho vay dài hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912335
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay dài hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912336
	Nợ được khoanh

	
	
	
	912361
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912362
	Nợ cần chú ý cho vay dài hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912363
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay dài hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	
	
	
	912364
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	912365
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	912366
	Nợ được khoanh

	
	
	9124
	
	Cho vay khác

	
	
	
	912411
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	
	
	
	912412
	Nợ cần chú ý cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	
	
	
	912413
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	
	
	
	912414
	Nợ nghi ngờ cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	
	
	
	912415
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	
	
	
	912421
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	
	
	
	912422
	Nợ cần chú ý cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	
	
	
	912423
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	
	
	
	912424
	Nợ nghi ngờ cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	
	
	
	912425
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	
	
	
	912431
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	
	
	
	912432
	Nợ cần chú ý cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	
	
	
	912433
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	
	
	
	912434
	Nợ nghi ngờ cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	
	
	
	912435
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	
	
	9125
	
	Các khoản bảo bãnh trả thay khách hàng bằng ngoại tệ

	
	
	
	912511
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng đầu tư

	
	
	
	912512
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng xuất khẩu

	
	
	
	912513
	Nợ cần chú ý bảo lãnh dự thầu

	
	
	
	912514
	Nợ cần chú ý bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

	
	
	
	912515
	Nợ cần chú ý nhận tái bảo lãnh 

	
	
	
	912516
	Nợ cần chú ý bảo lãnh doanh nghiệp

	
	
	
	912521
	Nợ dưới tiêu chuẩn bảo lãnh tín dụng đầu tư
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng đầu tư

	
	
	
	912522
	Nợ dưới tiêu chuẩn bảo lãnh tín dụng xuất khẩu
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng xuất khẩu

	
	
	
	912523
	Nợ dưới tiêu chuẩn  bảo lãnh dự thầu
	Nợ cần chú ý bảo lãnh dự thầu

	
	
	
	912524
	Nợ dưới tiêu chuẩn  bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
	Nợ cần chú ý bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

	
	
	
	912525
	Nợ dưới tiêu chuẩn nhận tái bảo lãnh 
	Nợ cần chú ý nhận tái bảo lãnh 

	
	
	
	912526
	Nợ dưới tiêu chuẩn  bảo lãnh doanh nghiệp
	Nợ cần chú ý bảo lãnh doanh nhiệp

	
	
	
	912531
	Nợ nghi ngờ bảo lãnh tín dụng đầu tư
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng đầu tư

	
	
	
	912532
	Nợ nghi ngờ  bảo lãnh tín dụng xuất khẩu
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng xuất khẩu

	
	
	
	912533
	Nợ nghi ngờ  bảo lãnh dự thầu
	Nợ cần chú ý bảo lãnh dự thầu

	
	
	
	912534
	Nợ nghi ngờ  bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
	Nợ cần chú ý bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

	
	
	
	912535
	Nợ nghi ngờ nhận tái bảo lãnh 
	Nợ cần chú ý nhận tái bảo lãnh 

	
	
	
	912536
	Nợ nghi ngờ  bảo lãnh doanh nghiệp
	Nợ cần chú ý bảo lãnh doanh nhiệp

	
	
	
	912541
	Nợ có khả năng mất vốn bảo lãnh tín dụng đầu tư
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng đầu tư

	
	
	
	912542
	Nợ có khả năng mất vốn  bảo lãnh tín dụng xuất khẩu
	Nợ cần chú ý bảo lãnh tín dụng xuất khẩu

	
	
	
	912553
	Nợ có khả năng mất vốn  bảo lãnh dự thầu
	Nợ cần chú ý bảo lãnh dự thầu

	
	
	
	912554
	Nợ có khả năng mất vốn  bảo lãnh thực hiện hợp đồng 
	Nợ cần chú ý bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

	
	
	
	912555
	Nợcó khả năng mất vốn  nhận tái bảo lãnh 
	Nợ cần chú ý nhận tái bảo lãnh 

	
	
	
	912556
	Nợ có khả năng mất vốn  bảo lãnh doanh nghiệp
	Nợ cần chú ý bảo lãnh doanh nhiệp

	
	913
	
	
	Cho vay bằng vốn uỷ thác đầu tư

	
	
	9131
	
	Cho vay vốn nhận uỷ thác của các Tài chính Quốc tế

	
	
	
	913111
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay nhận uỷ thác của các Tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	
	
	913112
	Nợ cần chú ý cho vay nhận uỷ thác của các Tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	
	
	913113
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay nhận uỷ thác của các Tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	
	
	913114
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	913115
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	913116
	Nợ được khoanh

	
	
	9132
	
	Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Hội sở chính đã nhận nợ

	
	
	
	913211
	Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Hội sở chính đã nhận nợ

	
	
	9133
	
	Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Chi nhánh đã cho vay

	
	
	
	913311
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	913312
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	913313
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	913314
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	913315
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	913316
	Nợ được khoanh

	
	
	9134
	
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư chưa nhận nợ

	
	
	
	913411
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư chưa nhận nợ

	
	
	9135
	
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư đã nhận nợ trước

	
	
	
	913511
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư đã nhận nợ trước

	
	
	9136
	
	Cho vay vốn nhận uỷ thác khác

	
	
	
	913611
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	913612
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	913613
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	913614
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	913615
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	913616
	Nợ được khoanh

	
	914
	
	
	Cho vay các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

	
	
	9141
	
	Cho vay các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

	
	
	
	914111
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	
	
	
	914112
	Nợ cần chú ý

	
	
	
	914113
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	
	
	
	914114
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	914115
	Nợ có khả năng mất vốn

	
	
	
	914116
	Nợ được khoanh

	
	919
	
	
	Lãi đã thu cho vay bằng Ngoại tệ

	
	
	9191
	
	Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

	
	
	
	919111
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu

	
	
	
	919112
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt

	
	
	
	919121
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	919122
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay trung hạn nhà nhập khẩu

	
	
	
	919123
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay trung hạn Chương trình đặc biệt

	
	
	
	919131
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	919132
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay dài hạn nhà nhập khẩu

	
	
	
	919133
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay dài hạn Chương trình đặc biệt

	
	
	
	919141
	Lãi đã thu cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	
	
	
	919142
	Lãi đã thu cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	
	
	
	919151
	Lãi đã thu cho vay dự án đường cao tốc ô tô cao tốc HN-HP

	
	
	9192
	
	Cho vay bằng vốn uỷ thác đầu tư

	
	
	
	919211
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay nhận uỷ thác của các Tài chính Quốc tế

	
	
	
	919221
	Lãi thu hộ vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	919222
	Phí thu hộ vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	919223
	Phí quản lý vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	919231
	Lãi đã thu cho vay nhận uỷ thác khác bằng Ngoại tệ

	
	
	
	919241
	…..

	
	
	9193
	
	Cho vay các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

	
	
	
	919311
	Lãi đã thu cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

	92
	
	
	
	Các văn bản, chứng từ cam kết đưa ra 

	
	921
	
	
	Cam kết bảo lãnh vay vốn

	
	
	9211
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

	
	
	
	921111
	Bảo lãnh Tín dụng đầu tư

	
	
	
	921121
	Bảo lãnh Tín dụng  xuất khẩu

	
	
	
	921131
	Nhận tái bảo lãnh

	
	
	
	921141
	Các khoản trả thay khách hàng quỹ bảo lãnh  Doanh nghiệp 

	
	
	9212
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

	
	
	
	921211
	Bảo lãnh Tín dụng đầu tư

	
	
	
	921221
	Bảo lãnh Tín dụng  xuất khẩu

	
	
	
	921231
	Nhận tái bảo lãnh

	
	
	
	921241
	Các khoản trả thay khách hàng quỹ bảo lãnh  Doanh nghiệp 

	
	
	9213
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

	
	
	
	921311
	Bảo lãnh Tín dụng đầu tư

	
	
	
	921321
	Bảo lãnh Tín dụng  xuất khẩu

	
	
	
	921331
	Nhận tái bảo lãnh

	
	
	
	921341
	Các khoản trả thay khách hàng quỹ bảo lãnh  Doanh nghiệp 

	
	
	9214
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

	
	
	
	921411
	Bảo lãnh Tín dụng đầu tư

	
	
	
	921421
	Bảo lãnh Tín dụng  xuất khẩu

	
	
	
	921431
	Nhận tái bảo lãnh

	
	
	
	921441
	Các khoản trả thay khách hàng quỹ bảo lãnh  Doanh nghiệp 

	
	
	9215
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

	
	
	
	921511
	Bảo lãnh Tín dụng đầu tư

	
	
	
	921521
	Bảo lãnh Tín dụng  xuất khẩu

	
	
	
	921531
	Nhận tái bảo lãnh

	
	
	
	921541
	Các khoản trả thay khách hàng quỹ bảo lãnh  Doanh nghiệp 

	
	922
	
	
	Cam kết bảo lãnh thanh toán

	
	
	9221
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

	
	
	
	922111
	…

	
	
	9222
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

	
	
	
	922211
	…

	
	
	9223
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

	
	
	
	922311
	…

	
	
	9224
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

	
	
	
	922411
	…

	
	
	9225
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

	
	
	
	922511
	…

	
	923
	
	
	Cam kết giao dịch hối đoái

	
	
	9231
	
	Cam kết Mua Ngoại tệ trao tay

	
	
	
	923111
	…

	
	
	9232
	
	Cam kết Bán Ngoại tệ trao tay

	
	
	
	923211
	…

	
	
	9235
	
	Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ

	
	
	
	923511
	…

	
	
	9236
	
	Cam kết giao dịch quyền chọn Mua tiền tệ

	
	
	
	923611
	…

	
	
	9237
	
	Cam kết giao dịch quyền chọn Bán tiền tệ

	
	
	
	923711
	…

	
	
	9238
	
	Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ

	
	
	
	923811
	…

	
	925
	
	
	Cam kết trong nghiệp vụ L/C

	
	
	9251
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

	
	
	
	925111
	…

	
	
	9252
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

	
	
	
	925211
	…

	
	
	9253
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

	
	
	
	925311
	…

	
	
	9254
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

	
	
	
	925411
	…

	
	
	9255
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

	
	
	
	925511
	…

	
	926
	
	
	Cam kết bảo lãnh thực hiện Hợp đồng

	
	
	9261
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

	
	
	
	926111
	…

	
	
	9262
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

	
	
	
	926211
	…

	
	
	9263
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

	
	
	
	926311
	…

	
	
	9264
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

	
	
	
	926411
	…

	
	
	9265
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

	
	
	
	926511
	…

	
	927
	
	
	Cam kết bảo lãnh dự thầu

	
	
	9271
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

	
	
	
	927111
	…

	
	
	9272
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

	
	
	
	927211
	…

	
	
	9273
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

	
	
	
	927311
	…

	
	
	9274
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

	
	
	
	927411
	…

	
	
	9275
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

	
	
	
	927511
	…

	
	928
	
	
	Cam kết bảo lãnh khác

	
	
	9281
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

	
	
	
	928111
	…

	
	
	9282
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

	
	
	
	928211
	…

	
	
	9283
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

	
	
	
	928311
	…

	
	
	9284
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

	
	
	
	928411
	…

	
	
	9285
	
	Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

	
	
	
	928511
	…

	
	929
	
	
	Các cam kết khác

	
	
	9299
	
	Cam kết khác 

	
	
	
	929911
	Cam kết khác 
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	Các cam kết nhận được

	
	931
	
	
	Các cam kết bảo lãnh nhận từ các Tổ chức tín dụng  khác

	
	
	9311
	
	Vay vốn

	
	
	
	931111
	Vay vốn

	
	
	9319
	
	Các bảo lãnh khác

	
	
	
	931911
	Các bảo lãnh khác

	
	932
	
	
	Bảo lãnh nhận từ  các cơ quan Chính phủ

	
	
	9321
	
	Bảo lãnh nhận từ  các cơ quan Chính phủ

	
	
	
	932111
	Bảo lãnh nhận từ  các cơ quan Chính phủ

	
	933
	
	
	Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm

	
	
	9331
	
	Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm

	
	
	
	933111
	Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm

	
	934
	
	
	Bảo lãnh nhận từ các tổ chức Quốc tế

	
	
	9341
	
	Bảo lãnh nhận từ các tổ chức Quốc tế

	
	
	
	934111
	Bảo lãnh nhận từ các tổ chức Quốc tế

	
	938
	
	
	Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được

	
	
	9381
	
	Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được

	
	
	
	938111
	…

	
	939
	
	
	Các bảo lãnh khác nhận được 

	
	
	9391
	
	Các bảo lãnh khác nhận được

	
	
	
	939111
	Các bảo lãnh khác nhận được

	94
	
	
	
	Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được

	
	941
	
	
	Lãi cho vay chưa thu được bằng đồng Việt Nam

	
	
	9411
	
	Lãi vay ngắn hạn chưa thu được

	
	
	
	941111
	Lãi vay Hỗ trợ xuất khẩu chưa thu 

	
	
	
	941112
	Lãi vay Hỗ trợ xuất khẩu đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	941113
	Lãi phạt chậm trả cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu 

	
	
	
	941161
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ chưa thu

	
	
	
	941162
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	941163
	Lãi phạt chậm trả cho vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	9412
	
	Lãi vay ngắn hạn được khoanh

	
	
	
	941211
	Lãi vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu 

	
	
	
	941261
	Lãi vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	9413
	
	Lãi vay trung hạn chưa thu được

	
	
	
	941321
	Lãi vay trung hạn Tín dụng đầu tư chưa thu

	
	
	
	941322
	Lãi vay trung hạn Tín dụng đầu tư đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	941323
	Lãi phạt chậm trả vay trung hạn Tín dụng đầu tư 

	
	
	
	941331
	Lãi vay trung hạn cho vay nhà nhập khẩu chưa thu

	
	
	
	941332
	Lãi vay trung hạn cho vay nhà nhập khẩu đến hạn nhưng  chưa thu được

	
	
	
	941361
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ chưa thu

	
	
	
	941362
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	941363
	Lãi phạt chậm trả vay chương trình đặc biệt của Chính phủ 

	
	
	9414
	
	Lãi vay trung hạn được khoanh

	
	
	
	941421
	Lãi vay trung hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	941431
	Lãi vay trung hạn cho vay nhà nhập khẩu

	
	
	
	941461
	Lãi vay trung hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	9415
	
	Lãi vay dài hạn chưa thu được

	
	
	
	941521
	Lãi vay dài hạn Tín dụng đầu tư chưa thu

	
	
	
	941522
	Lãi vay dài hạn Tín dụng đầu tư đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	941523
	Lãi phạt chậm trả vay dài hạn Tín dụng đầu tư 

	
	
	
	941531
	Lãi vay dài hạn cho vay nhà nhập khẩu chưa thu

	
	
	
	941532
	Lãi vay dài hạn cho vay nhà nhập khẩu đến hạn nhưng  chưa thu được

	
	
	
	941561
	Lãi vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ chưa thu

	
	
	
	941562
	Lãi vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	941563
	Lãi phạt chậm trả vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ 

	
	
	9416
	
	Lãi vay dài hạn được khoanh

	
	
	
	941621
	Lãi vay dài hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	941631
	Lãi vay dài hạn cho vay nhà nhập khẩu

	
	
	
	941661
	Lãi vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	9417
	
	Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được

	
	
	
	941711
	Lãi cho vay lại vốn ODA chưa thu bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	941712
	Lãi cho vay lại vốn ODA đến hạn phải thu chưa thu bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	941713
	Lãi phạt chậm trả cho vay lại vốn ODA phải thu chưa thu bằng đồng Việt Nam

	
	
	9418
	
	Lãi cho vay vốn ODA được khoanh 

	
	
	
	941811
	Lãi cho vay vốn ODA được khoanh 

	
	
	9419
	
	Lãi cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu được

	
	
	
	941911
	Lãi cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu 

	
	
	
	941912
	Lãi cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	941913
	Lãi phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế bằng đồng Việt Nam

	
	942
	
	
	Lãi cho vay chưa thu được bằng Ngoại tệ

	
	
	9421
	
	Lãi vay ngắn hạn chưa thu được

	
	
	
	942111
	Lãi vay Hỗ trợ xuất khẩu chưa thu 

	
	
	
	942112
	Lãi vay Hỗ trợ xuất khẩu đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	942113
	Lãi phạt chậm trả cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu 

	
	
	
	942161
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ chưa thu

	
	
	
	942162
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	942163
	Lãi phạt chậm trả cho vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	9422
	
	Lãi vay ngắn hạn được khoanh

	
	
	
	942211
	Lãi vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu 

	
	
	
	942261
	Lãi vay ngắn hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	9423
	
	Lãi vay trung hạn chưa thu được

	
	
	
	942321
	Lãi vay trung hạn Tín dụng đầu tư chưa thu

	
	
	
	942322
	Lãi vay trung hạn Tín dụng đầu tư đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	942323
	Lãi phạt chậm trả vay trung hạn Tín dụng đầu tư 

	
	
	
	942331
	Lãi vay trung hạn cho vay nhà nhập khẩu chưa thu

	
	
	
	942332
	Lãi vay trung hạn cho vay nhà nhập khẩu đến hạn nhưng  chưa thu được

	
	
	
	942361
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ chưa thu

	
	
	
	942362
	Lãi vay chương trình đặc biệt của Chính phủ đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	942363
	Lãi phạt chậm trả vay chương trình đặc biệt của Chính phủ 

	
	
	9424
	
	Lãi vay trung hạn được khoanh

	
	
	
	942421
	Lãi vay trung hạn Tín dụng đầu tư

	
	
	
	942431
	Lãi vay trung hạn cho vay nhà nhập khẩu

	
	
	
	944461
	Lãi vay trung hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	9425
	
	Lãi vay dài hạn chưa thu được

	
	
	
	942511
	Lãi CV dài hạn chưa thu cho vay các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	
	942512
	Lãi CV dài hạn đến hạn thu chưa thu cho vay các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	
	942513
	Lãi phạt chậm trả cho vay các Tổ chức, cá nhân ở nước ngoài bằng Ngoại tệ

	
	
	
	942521
	Lãi CV dài hạn chưa thu - Cho vay Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	942522
	Lãi CV dài hạn đến hạn chưa thu - Cho vay Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	
	942523
	Lãi phạt chậm trả CV dài hạn chưa thu - Cho vay Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	
	
	9426
	
	Lãi vay dài hạn được khoanh

	
	
	
	942611
	Lãi vay dài hạn TD ĐT được khoanh

	
	
	
	942612
	Lãi vay dài hạn cho vay nhà nhập khẩu

	
	
	
	942613
	Lãi vay dài hạn chương trình đặc biệt của Chính phủ

	
	
	
	942614
	Lãi vay các TC, cá nhân ở nước ngoài 

	
	
	9427
	
	Lãi cho vay vốn ODA  chưa thu được

	
	
	
	942711
	Lãi cho vay lại vốn ODA chưa thu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	942712
	Lãi cho vay lại vốn ODA đến hạn phải thu chưa thu bằng Ngoại tệ

	
	
	
	942713
	Lãi phạt chậm trả cho vay lại vốn ODA  phải thu chưa thu bằng Ngoại tệ

	
	
	9428
	
	Lãi cho vay vốn ODA được khoanh

	
	
	
	942811
	Lãi cho vay vốn ODA được khoanh

	
	
	9429
	
	Lãi cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu được

	
	
	
	942911
	Lãi cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu 

	
	
	
	942912
	Lãi cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế đến hạn nhưng chưa thu được

	
	
	
	942913
	Lãi phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	944
	
	
	Phí phải thu chưa thu được bằng đồng Việt Nam

	
	
	9441
	
	Phí quản lý vốn ODA chưa thu 

	
	
	
	944111
	Phí quản lý vốn ODA chưa thu bằng VNĐ

	
	
	
	944112
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA đến hạn phải thu chưa thu bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	944113
	Phí quản lý phạt chậm trả  cho vay lại vốn ODA phải thu chưa thu bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	944115
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA được khoanh bằng đồng Việt Nam

	
	
	9442
	
	Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu

	
	
	
	944211
	Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu

	
	
	
	944212
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA đến hạn phải thu chưa thu bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	944213
	Phí thu hộ phạt chậm trả  vốn ODA cho vay lại bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	944215
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA được khoanh bằng đồng Việt Nam

	
	
	9443
	
	Phí cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu 

	
	
	
	944311
	Phí cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu

	
	
	
	944312
	Phí cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế đến hạn phải thu nhưng chưa thu được

	
	
	
	944313
	Phí phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế bằng VNĐ

	
	945
	
	
	Phí phải thu chưa thu bằng Ngoại tệ

	
	
	9451
	
	Phí quản lý vốn ODA chưa thu 

	
	
	
	945111
	Phí quản lý vốn ODA chưa thu 

	
	
	
	945112
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA đến hạn phải thu chưa thu được bằng Ngoại tệ

	
	
	
	945113
	Phí quản lý phạt chậm trả  cho vay lại vốn ODA phải thu chưa thu được bằng Ngoại tệ

	
	
	
	945115
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA được khoanh bằng Ngoại tệ

	
	
	9452
	
	Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu

	
	
	
	945211
	Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu

	
	
	
	945212
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA đến hạn phải thu chưa thu được bằng Ngoại tệ

	
	
	
	945213
	Phí thu hộ phạt chậm trả  cho vay lại vốn ODA phải thu chưa thu được bằng Ngoại tệ

	
	
	
	945215
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA được khoanh bằng Ngoại tệ

	
	
	9453
	
	Phí cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu được

	
	
	
	945311
	Phí cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế chưa thu được

	
	
	
	945312
	Phí cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế đến hạn phải thu nhưng chưa thu được

	
	
	
	945313
	Phí phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác của Tổ chức tài chính Quốc tế bằng Ngoại tệ

	
	946
	
	
	Lãi, phí chưa thu bảo lãnh

	
	
	9461
	
	Lãi chưa thu bảo lãnh

	
	
	
	946111
	Lãi chưa thu bảo lãnh Tín dụng đầu tư

	
	
	
	946121
	Lãi chưa thu bảo lãnh Hỗ trợ xuất khẩu

	
	
	
	946131
	Lãi chưa thu bảo lãnh dự thầu

	
	
	
	946141
	Lãi chưa thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng

	
	
	
	946151
	Lãi chưa thu tái bảo lãnh 

	
	
	
	946161
	Lãi chưa thu các khoản trả thay khách hàng quỹ bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

	
	
	9462
	
	Phí chưa thu bảo lãnh

	
	
	
	946211
	Phí chưa thu bảo lãnh Tín dụng đầu tư

	
	
	
	946221
	Phí chưa thu bảo lãnh Hỗ trợ xuất khẩu

	
	
	
	946231
	Phí chưa thu bảo lãnh dự thầu

	
	
	
	946241
	Phí chưa thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng

	
	
	
	946251
	Phí chưa thu tái bảo lãnh 

	
	
	
	946261
	Phí chưa thu các khoản trả thay khách hàng quỹ bảo lãnh tín dụng Doanh nghiệp vừa và nhỏ

	
	947
	
	
	Lãi, phí chưa thu vốn uỷ thác

	
	
	9471
	
	Lãi cho vay uỷ thác của Ngân sách địa phương

	
	
	
	947111
	Lãi cho vay uỷ thác của Ngân sách địa phương chưa thu

	
	
	
	947112
	Lãi cho vay uỷ thác của Ngân sách địa phương đến hạn phải thu nhưng chưa thu được

	
	
	
	947113
	Lãi phạt chậm trả cho vay uỷ thác Ngân sách địa phương

	
	
	
	947114
	Lãi cho vay uỷ thác của Ngân sách địa phương được khoanh

	
	
	
	947121
	Lãi cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương chưa thu

	
	
	
	947122
	Lãi cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương đến hạn phải thu chưa thu

	
	
	
	947124
	Lãi phạt chậm trả cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương

	
	
	9472
	
	Phí cho vay uỷ thác Ngân sách địa phương

	
	
	
	947211
	Phí cho vay uỷ thác Ngân sách địa phương chưa thu

	
	
	
	947212
	Phí cho vay uỷ thác Ngân sách địa phương đến hạn phải thu nhưng chưa thu được

	
	
	
	947213
	Phí phạt chậm trả cho vay uỷ thác Ngân sách địa phương

	
	
	
	947214
	Phí cho vay uỷ thác Ngân sách địa phương được khoanh

	
	
	
	947221
	Phí cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương chưa thu

	
	
	
	947222
	Phí cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương đến hạn phải thu chưa thu

	
	
	
	947224
	Phí phạt chậm trả cho vay vốn huy động theo uỷ thác của Ngân sách Địa phương

	
	
	9473
	
	Phí uỷ thác cấp phát

	
	
	
	947311
	Phí uỷ thác cấp phát chưa thu


	
	
	
	947312
	Phí uỷ thác cấp phát đến hạn phải thu chưa thu được

	
	
	9474
	
	Lãi, phí chưa thu cho vay vốn uỷ thác khác

	
	
	
	947411
	Lãi cho vay vốn uỷ thác khác chưa thu

	
	
	
	947412
	Lãi cho vay vốn uỷ thác khác đến hạn phải thu nhưng chưa thu được

	
	
	
	947413
	Lãi phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác khác

	
	
	
	947414
	Lãi cho vay vốn uỷ thác khác được khoanh

	
	
	
	947421
	Phí quản lý cho vay vốn uỷ thác chưa thu

	
	
	
	947422
	Phí quản lý cho vay vốn uỷ thác đến hạn thu nhưng chưa thu được

	
	
	
	947423
	Phí quản lý phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác 

	
	
	
	947424
	Phí quản lý cho vay vốn uỷ thác được khoanh

	
	
	
	947431
	Lãi phải thu chưa thu dự án SMEDF

	
	
	
	947432
	Lãi đến hạn phải thu chưa thu dự án SMEDF

	
	
	
	947433
	Lãi phạt dự án SMEDF

	
	949
	
	
	Lãi cho vay khác

	
	
	9491
	
	Lãi cho vay vốn khác

	
	
	
	949111
	Lãi cho vay vốn khác chưa thu

	
	
	
	949112
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được cho vay vốn khác

	
	
	
	949113
	Lãi phạt chậm trả chưa thu được cho vay vốn khác

	
	
	
	949121
	Lãi cho vay thí điểm chưa thu dưới 12 tháng 

	
	
	
	949122
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được Cho vay thí điểm dưới 12 tháng

	
	
	
	949123
	Lãi phạt chậm trả chưa thu được Cho vay thí điểm dưới 12 tháng

	
	
	
	949124
	Lãi Cho vay thí điểm chưa thu trên 12 tháng 

	
	
	
	949125
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được Cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	
	
	949126
	Lãi phạt chậm trả chưa thu được Cho vay thí điểm trên 12 tháng

	
	
	
	949151
	Lãi cho vay Dự án đường ôtô cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam chưa thu

	
	
	
	949152
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được cho vay Dự án đường ôtô cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	949153
	Lãi phạt chậm trả chưa thu được cho vay Dự án đường ôtô cao tốc HN-HP bằng đồng Việt Nam

	
	
	
	949154
	Lãi cho vay Dự án đường ôtô cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ chưa thu

	
	
	
	949155
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được cho vay Dự án đường ôtô cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ

	
	
	
	949156
	Lãi phạt chậm trả chưa thu được cho vay Dự án đường ôtô cao tốc HN-HP bằng Ngoại tệ

	
	
	9492
	
	Lãi cho vay vốn huy động khác

	
	
	
	949211
	Lãi cho vay vốn huy động khác chưa thu

	
	
	
	949212
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được cho vay vốn huy động khác

	
	
	
	949213
	Lãi phạt chậm trả chưa thu được cho vay vốn huy động khác

	
	
	9493
	
	Lãi, phí chưa thu từ hoạt động bảo lãnh bằng  đồng Việt nam

	
	
	
	949311
	Lãi chưa thu từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949312
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949321
	Phí  chưa thu từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949322
	Phí  đến hạn phải thu nhưng chưa thu được từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949323
	Phí  phạt chậm trả chưa thu được từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	9494
	
	Lãi, phí chưa thu từ hoạt động bảo lãnh bằng  ngoại tệ

	
	
	
	949411
	Lãi chưa thu từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949412
	Lãi đến hạn phải thu nhưng chưa thu được từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949421
	Phí  chưa thu từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949422
	Phí  đến hạn phải thu nhưng chưa thu được từ hoạt động bảo lãnh

	
	
	
	949423
	Phí  phạt chậm trả chưa thu được từ hoạt động bảo lãnh

	95
	
	
	
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng

	
	951
	
	
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng

	
	
	9511
	
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng

	
	
	
	951111
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng

	
	
	
	951112
	Công cụ, dụng cụ trong kho

	96
	
	
	
	Các giấy tờ có giá của Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

	
	961
	
	
	Các giấy tờ có giá mẫu

	
	
	9611
	
	Các giấy tờ có giá mẫu

	
	
	
	961111
	Các giấy tờ có giá mẫu

	
	962
	
	
	Các giấy tờ có giá của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	9621
	
	Các giấy tờ có giá của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	
	
	
	962111
	Các giấy tờ có giá của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

	97
	
	
	
	Nợ khó đòi đã xử lý

	
	971
	
	
	Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	
	9711
	
	Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	
	
	971111
	Nợ gốc bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	
	9712
	
	Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	
	
	971211
	Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi

	
	972
	
	
	Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán

	
	
	9721
	
	Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán

	
	
	
	972111
	Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán

	98
	
	
	
	Nghiệp vụ uỷ thác 

	
	981
	
	
	Cho vay, đầu tư  theo hợp đồng nhận uỷ thác

	
	
	9811
	
	Nợ đủ tiêu chuẩn 

	
	
	
	981111
	Nợ đủ tiêu chuẩn 

	
	
	9812
	
	Nợ cần chú ý 

	
	
	
	981211
	Nợ cần chú ý 

	
	
	9813
	
	Nợ dưới tiêu chuẩn 

	
	
	
	981311
	Nợ dưới tiêu chuẩn 

	
	
	9814
	
	Nợ nghi ngờ

	
	
	
	981411
	Nợ nghi ngờ

	
	
	9815
	
	Nợ có khả năng mất vốn 

	
	
	
	981511
	Nợ có khả năng mất vốn 

	
	983
	
	
	Chứng khoán lưu ký

	
	
	9831
	
	…

	
	
	
	983111
	…

	99
	
	
	
	Tài sản và chứng từ khác

	
	991
	
	
	Kim loại quý, đá quý giữ hộ

	
	
	9911
	
	Kim loại quý, đá quý giữ hộ

	
	
	
	991111
	Kim loại quý, đá quý giữ hộ

	
	992
	
	
	Tài sản khác giữ hộ

	
	
	9921
	
	Tài sản khác giữ hộ

	
	
	
	992111
	Lãi tiền gửi không kỳ hạn phải trả

	
	
	
	992112
	Lãi tiền gửi có kỳ hạn,lãi  tiền vay ,lãi trái phiếu phải trả 

	
	
	
	992113
	Lãi phải thu tiền gửi có kỳ hạn tại các Tổ chức tín dụng

	
	
	
	992114
	Phí cam kết  chậm giải ngân chưa thu

	
	
	
	992119
	Tài sản khác giữ hộ

	
	993
	
	
	Tài sản thuê ngoài

	
	
	9931
	
	Tài sản thuê ngoài

	
	
	
	993111
	Tài sản thuê ngoài

	
	994
	
	
	Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng

	
	
	9941
	
	Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng

	
	
	
	994111
	Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng

	
	995
	
	
	Tài sản gán, xiết nợ chờ xử  lý

	
	
	9951
	
	Tài sản gán, xiết nợ chờ xử  lý

	
	
	
	995111
	Tài sản gán, xiết nợ chờ xử  lý

	
	996
	
	
	Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố

	
	
	9961
	
	Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố

	
	
	
	996111
	Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố

	
	997
	
	
	Tài  sản nhận của Ngân hàng thương mại hoặc nhận từ việc mua lại nợ

	
	
	9971
	
	Tài  sản nhận của Ngân hàng thương mại hoặc nhận từ việc mua lại nợ

	
	
	
	997111
	Tài sản nhận của Ngân hàng thương mại hoặc nhận từ việc mua lại nợ

	
	998
	
	
	Hạn mức được chi

	
	
	9981
	
	Quỹ khen thưởng

	
	
	
	998111
	Quỹ khen thưởng Hội sở chính phân bổ (tại Hội sở chính)

	
	
	
	998112
	Quỹ khen thưởng Hội sở chính phân bổ (tại Chi nhánh)

	
	
	9982
	
	Quỹ phúc lợi

	
	
	
	998211
	Quỹ phúc lợi Hội sở chính phân bổ (tại Hội sở chính)

	
	
	
	998212
	Quỹ phúc lợi Hội sở chính phân bổ (tại Chi nhánh)

	
	
	9983
	
	Hạn mức kinh phí đầu tư

	
	
	
	998311
	Hạn mức kinh phí đầu tư

	
	
	9984
	
	Hạn mức điều chuyển vốn

	
	
	
	998411
	Hạn mức điều chuyển vốn

	
	999
	
	
	Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản

	
	
	9991
	
	Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản

	
	
	
	999121
	Ấn chỉ chưa xuất dung

	
	
	
	999191
	Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản


CHƯƠNG III: 
HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

I. VỀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN MỚI
Căn cứ nội dung hệ thống tài khoản kế toán quy định tại chế độ kế toán Ngân hàng phát triển ban hành kèm theo công văn số 15682/BTC-CĐKT ngày 24/ 12/2008 của Bộ Tài chính; Căn cứ vào đặc điểm tổ chức, tính chất và nội dung hoạt động nghiệp vụ của hệ thống NHPT; NHPT quy định chi tiết việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán NHPT áp dụng trong hệ thống NHPT (đến tài khoản bậc 5) theo danh mục kèm theo.

II. VỀ CHUYỂN SỐ LIỆU KẾ TOÁN THEO HỆ THỐNG TÀI KHOẢN MỚI:
2.1. Việc chuyển số liệu từ một số tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới (theo phụ lục đính kèm) phải đảm bảo các yêu cầu sau:

2.1.1. Thời điểm chuyển đổi tài khoản là đầu ngày 01/01/2009: Số dư đầu năm 2009 của các tài khoản được phản ánh trên tài khoản kế toán mới.

2.1.2. Việc chuyển đổi số liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới phải đảm bảo yêu cầu chính xác và an toàn tài sản. Tất cả các số liệu kế toán trước và sau khi chuyển sổ phải đầy đủ, chính xác, khớp đúng giữa giá trị và hiện vật, giữa số liệu kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp.

2.1.3. Tổng số dư đầu năm 2009 (Tổng số dư bên Nợ và tổng số dư bên Có) của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản phải khớp với tổng số dư đến 31/12/2008 của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối tài khoản quyết toán (Tổng số dư bên Nợ và tổng số dư bên Có).

2.2. Trình tự các việc phải làm khi chuyển số liệu từ tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới:

2.2.1. Trước khi chuyển sổ Chi nhánh phải tiến hành kiểm kê tài sản, vật tư đối chiếu số liệu giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, khoá sổ kế toán các tài khoản, lập bảng cân đối tài khoản theo chế độ kế toán cũ đến hết ngày 31/12/2008. 

2.2.2. Để việc chuyển số liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới được đúng nội dung, tính chất tài khoản, Chi nhánh cần rà soát lại nội dung kinh tế của tất cả các nghiệp vụ đã phản ánh trên từng tài khoản, nội dung của số dư từng tài khoản chi tiết cũ; Tổ chức nghiên cứu nắm vững nội dung, tính chất hệ thống tài khoản kế toán mới đảm bảo toàn bộ số liệu chuyển sang hệ thống sổ kế toán mới phải rõ ràng, chính xác phản ánh đúng nội dung tính chất tài khoản.

2.2.3. Căn cứ vào “Bảng hướng dẫn chuyển đổi hệ thống tài khoản kế toán” thực hiện chuyển số dư từ tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới để làm căn cứ mở sổ kế toán đầu năm 2009.

2.2.4. Sau khi chuyển số dư các tài khoản cũ sang số dư các tài khoản kế toán mới, Chi nhánh phải lập bảng cân đối số dư tài khoản theo hệ thống tài khoản mới ở thời điểm chuyển sổ áp dụng hệ thống tài khoản mới.

2.2.5. Căn cứ số dư chuyển sang tài khoản kế toán mới đầu năm 2009, kế toán vào sổ kế toán mới số dư đầu kỳ cho từng tài khoản.

2.2.6. Kiểm tra đối chiếu lại toàn bộ số liệu đã ghi trên sổ kế toán chi tiết và báo cáo kế toán, đảm bảo khớp đúng giữa sổ kế toán chi tiết và báo cáo kế toán, giữa hiện vật và giá trị . . . 

2.3. Phương pháp chuyển số liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới:

2.3.1.Việc chuyển số liệu kế toán từ tài khoản kế toán cũ sang tài khoản kế toán mới được thực hiện vào ngày 1/1/2009. Số liệu chuyển đổi của từng tài khoản chi tiết (14 ký tự) là số dư cuối năm 2008. Cụ thể như sau:

2.3.1.1. Từ một tài khoản chi tiết cũ sang một tài khoản chi tiết mới:

- Trên sổ kế toán tài khoản chi tiết cũ: Sau khi khoá sổ kế toán đến cuối ngày 31/12/2008 các Chi nhánh ghi dòng chữ chuyển sang tài khoản chi tiết mới (ghi rõ số hiệu, tên tài khoản và số tiền chuyển sang tài khoản chi tiết mới). 

- Trên tài khoản chi tiết mới: Chi nhánh ghi đầy đủ các số liệu từ tài khoản chi tiết cũ chuyển sang:

+ Chuyển số liệu từ tài khoản cũ số:.........sang tài khoản số:.........

+ Số dư đầu năm 2009: ....................

2.3.1.2. Trường hợp từ một tài khoản chi tiết cũ sang nhiều tài khoản chi tiết mới: 

Chi nhánh chuyển toàn bộ số liệu của tài khoản chi tiết cũ sang một tài khoản chi tiết mới có nội dung chủ yếu của tài khoản chi tiết cũ. Việc chuyển số liệu được thực hiện như hướng dẫn ở điểm 2.3.1.1 nói trên. Sau khi chuyển xong số liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới, trong tháng 1 năm 2009 Chi nhánh lập phiếu chuyển khoản để chuyển phần số dư của tài khoản chi tiết mới này sang các tài khoản chi tiết mới khác cho phù hợp. 

2.3.2. Sau khi chuyển xong số liệu từ tài khoản cũ sang tài khoản mới các Chi nhánh lập bảng cân đối tài khoản số dư đầu năm 2009 theo tài khoản cũ và tài khoản mới để kiểm tra lại việc chuyển tài khoản cũ sang tài khoản mới, bảo đảm số liệu chính xác.

2.3.3.Việc chuyển đổi số dư tài khoản được thực hiện trên cơ sở hỗ trợ của chương trình phần mềm của máy vi tính. Chi nhánh lập bảng chuyển đổi tài khoản theo hướng dẫn trên đây và nhập bảng chuyển đổi vào máy (theo hướng dẫn của chương trình tin học). Chi nhánh không phải lập phiếu chuyển khoản, chương trình máy tính sẽ tự chuyển đổi tài khoản sau khi cán bộ nhập máy. Đối với các tài khoản giao dịch với khách hàng, sau khi chuyển đổi xong chương trình máy tính sẽ in ra thông báo tài khoản giao dịch cho khách hàng. Chi nhánh thực hiện gửi đến các khách hàng có quan hệ giao dịch với Chi nhánh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- NHPT gửi kèm theo các phụ lục:

+ Phụ lục 01: Mã tiền tệ.
+ Phụ lục 02: Bảng hướng dẫn chuyển đổi các tài khoản từ hệ thống tài khoản kế toán cũ sang hệ thống tài khoản kế toán mới.
+ Phụ lục 03: Báo cáo chuyển đổi các tài khoản từ hệ thống tài khoản kế toán cũ sang hệ thống tài khoản kế toán mới.
+ Phụ lục 04: Báo cáo tài khoản giao dịch.
+ Phụ lục 05: Thông báo tài khoản giao dịch khách hàng.
- Sau khi thực hiện chuyển đổi hệ thống tài khoản, yêu cầu Chi nhánh gửi báo cáo theo phụ lục 03 về Hội sở chính (Ban Tài chính kế toán) bằng văn bản và bằng đường truyền tin.

- Từ tháng 1/2009 trở đi các Chi nhánh hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán mới. Mẫu biểu sổ kế toán và báo cáo kế toán thực hiện khi chương trình kế toán giao dịch hoàn thiện. Riêng mẫu biểu chứng từ kế toán: đối với mẫu biểu in sẵn và mẫu biểu chứng từ kiết xuất từ chương trình kế toán giao dịch được thực hiện khi mẫu biểu của NHPT in ấn, phân bổ cho các Chi nhánh NHPT và chương trình kế toán giao dịch được hoàn thiện; đối với mẫu biểu chứng từ Chi nhánh NHPT tự chế bản thực hiện từ 1/1/2009.
Lưu ý: Các tài khoản hướng dẫn chuyển đổi tại Phụ lục 02 chỉ phản ánh các TK có số dư đến 31/12/2008 và số dư ngày 1/1/2009. Các tài khoản còn lại không có số dư đầu năm thì không phản ánh vào phụ lục này. Năm 2009, Chi nhánh căn cứ hệ thống tài khoản tại Quyết định 913/QĐ-NHPT ngày 31/12/2008 để hạch toán cho phù hợp. 
Phụ lục số: 01

MÃ TIỀN TỆ
	TÊN NƯỚC
	TÊN NGOẠI TỆ
	KÝ HIỆU NGOẠI TỆ

	
	
	Bằng số
	Bằng chữ

	VIỆT NAM
	VIỆT NAM ĐỒNG
	00
	VNĐ

	CHÂU ÂU
	ECU
	01
	ECU

	MODĂMBICH
	METICAL/CENTAVOS
	10
	MZM

	NICARAGOA
	CORDOBA/CENTAVOS
	11
	NIC

	NAM TƯ
	DINAR/PARA
	12
	YUD

	CHÂU ÂU
	EURO
	14
	EUR

	GHINÊ BICXAC
	PESO/CENTAVOS
	15
	GWP

	HÔNĐUARAT
	LEMPIRA/CENTAVOS
	16
	HNL

	ANBANI
	LEK/QUINTAR
	17
	ALL

	BALAN
	ZLOTY/GROSZY
	18
	PLZ

	BUNGARI
	LEV/STOTINKI
	19
	BGL

	LIBÊRIA
	DOLLAR/CENTS
	20
	LBD

	HUNGGARI
	FORINT/FILER
	21
	HUF

	SNG (NGA)
	RUBLE/KOPECKS
	22
	USR

	MÔNG CỔ
	TUGRIK/MONGCO
	23
	MNT

	RUMANI
	LEU/BANI
	24
	RCL

	TIỆP KHẮC
	KORUNA/HALERU
	25
	CSK

	TRUNG QUỐC
	YUAN/JIAO/FEN
	26
	CNY

	BẮC TRIỀU TIÊN
	WON/ZEUNS
	27
	KPW

	CUBA
	PESO/CENTAVOS
	28
	CUP

	LAO
	KIP/AT
	29
	LAK

	CAMPUCHIA
	RIEL/SEN
	30
	KHR

	PAKITXTAN
	ROUPEE/PAISA
	31
	PKR

	ACHENTINA
	AUSTRAL/CENTAVOS
	32
	ARA

	CAMƠRUN
	FRANC/CENTIMES
	33
	XAF

	ANĐURAT
	PESETA & FRANC
	34
	ESP-FRF

	ANH VÀ BẮC AILEN
	POUND/NEWPENCE
	35
	GBP

	HÔNGKÔNG
	DOLLAR/CENTS
	36
	HKD

	MỸ
	DOLLAR/CENTS
	37
	USD

	PHÁP
	FRANC/CENTIMES
	38
	FRF

	THUỴ SỸ
	FRANC/CENTIMES
	39
	CHF

	CHLB ĐỨC
	DEUTSCHE MARK/PFENNIG
	40
	DEM

	NHẬT
	YEN/SEN
	41
	JPY

	BỘ ĐÀO NHA
	ESCUDO/CENTAVOS
	42
	PTE

	CH GHI NÊ
	FRANC/CENTIMES
	43
	GNF

	XÔMALI
	SHILLING/CENTISIMI
	44
	SOS

	THÁI LAN
	BAHT/SATANG
	45
	THB

	BRUNÂY
	DOLLAR/CENTS
	46
	BND

	BRAXIN
	CRUZADO/CENTAVOS
	47
	BRC

	THUỴ ĐIỂN
	KRONA/ORE
	48
	SEK

	NAUY
	KRONA/ORE
	49
	NOD

	ĐAN MẠCH
	KRONA/ORF
	50
	DKK

	LUCXĂMBUA
	FRANC/CENTIMES
	51
	LUF

	ÚC
	DOLLAR/CENTS
	52
	AUD

	CANAĐA
	DOLLAR/CENTS
	53
	CAD

	SINGGAPO
	KRONA/ORE
	54
	SGD

	MALAYSIA
	RINGITT/SEN
	55
	MYR

	ANGIÊRI
	DINAR/CENTIMES
	56
	DZD

	CHDCND YÊMEN
	RIAL/FILS
	57
	YER

	IRẮC
	DINAR/RILS
	58
	IQD

	LIBI
	DINAR/DIRHAM
	59
	LYD

	RUYNIDI
	DINAR/CENTIMES
	60
	TND

	BỈ
	FRANC/CENTIMES
	61
	BEF

	MARỐC
	DIRHAM/CENTIMES
	62
	MAD

	COLÔMBIA
	PESO/CENVATOS
	63
	COP

	CÔNG GÔ
	FRANC/CENTIMES
	64
	XAF

	ĂNG GÔ LA
	KWAMZA/LWEO
	65
	AOK

	HÀ LAN
	GUILDER/CENTS
	66
	NLG

	MALI
	FRANC
	67
	XOF

	MIẾN ĐIỆN
	KYAT/PYAS
	68
	BUK

	AI CẬP
	POUND/PIASTERS
	69
	EGP

	XY RI
	POUND/PIASTERS
	70
	SYP

	LIBĂNG
	POUND/PIASTERS
	71
	LBP

	Ê TYOPIA
	BIRR/CENTE
	72
	ETB

	AIRƠLEN
	POUND/NEW PENCE
	73
	IEP

	THỔ NHĨ KỲ
	LIRA/KURUS
	74
	TRL

	ITALY
	LIRE
	75
	ITL

	PHẦN LAN
	FINMARK/PENNIA
	76
	FIM

	MÊHICÔ
	PESO/CENVATOS
	77
	MXP

	PHILIPIN
	PESO/CENVATOS
	78
	PHP

	PARAGOAY
	GUARANI/CENTIMOS
	79
	PYG

	HYLẠP
	DRACHME/LEPTA
	80
	GRD

	ẤNĐỘ
	RUPEE/PAISE
	81
	INR

	SRILANCA
	POBPIE/PAISE
	82
	IKR

	BĂNGLAĐET
	TAKA/POISHA
	83
	BDT

	INĐÔNÊXIA
	RUPIAH/SEN
	84
	IDR

	ÁO
	SCHILLING/GROCHEN
	85
	ATS

	QUỸ TIỀN TỆ QTẾ
	SDR
	86
	SDR

	E CUA DO
	SUCRE/CENVATOS
	87
	ECS

	NEW ZEALAND
	DOLLAR/CENTS
	88
	NZD

	DJIBOUTI
	PRANC/CENTIMES
	89
	DJF

	TÂY BAN NHA
	PENSETA
	90
	ESP

	Ả RẬP XÊ ÚT
	RIYAL/HALALAS
	91
	SAR

	PÊRU
	INTI/CENVATOS
	92
	PEI

	PANAMA
	BALBOA/CENTESIMOS
	93
	PAB

	ĐÀI LOAN
	DOLLAR/CENTS
	94
	TWD

	MACAO
	PATACA/AVOS
	95
	MOP

	IRAN
	RIAL
	96
	IRR

	CÔOÉT
	DINAR/FILS
	97
	KWD

	HÀN QUỐC
	WON/CHON
	98
	KRW


Phụ lục số: 02

CHUYỂN ĐỔI TÀI KHOẢN

	Số hiệu tài khoản cũ
	TÊN TÀI KHOẢN CŨ
	Số hiệu tài khoản mới
	TÊN TÀI KHOẢN MỚI

	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp V
	
	Cấp I
	Cấp II
	Cấp III
	Cấp V
	

	 
	373
	 
	 
	Cấp phát khác
	 
	373
	 
	 
	Cấp phát khác

	 
	 
	3731
	 
	Cấp phát tạm ứng
	 
	 
	3731
	 
	Cấp phát tạm ứng

	 
	 
	 
	373111
	Cấp phát tạm ứng
	 
	 
	 
	373111
	Cấp phát tạm ứng bồi thường, di dân tái định cư

	 
	 
	 
	373111
	Cấp phát tạm ứng
	 
	 
	 
	373112
	Cấp phát tạm ứng đường tránh ngập

	 
	 
	 
	373111
	Cấp phát tạm ứng
	 
	 
	 
	373119
	Cấp phát tạm ứng khác

	 
	 
	3732
	 
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành
	 
	 
	3732
	 
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành

	 
	 
	 
	373211
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành
	 
	 
	 
	373211
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành bồi thường, di dân tái định cư

	 
	 
	 
	373211
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành
	 
	 
	 
	373212
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành đường tránh ngập

	 
	 
	 
	373211
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành
	 
	 
	 
	373219
	Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành khác

	 
	421
	 
	 
	Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt Nam
	 
	421
	 
	 
	Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt Nam

	 
	 
	4211
	 
	Tiền gửi không kỳ hạn
	 
	 
	4211
	 
	Tiền gửi không kỳ hạn

	 
	 
	 
	421111
	Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng
	 
	 
	 
	421111
	Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng

	 
	 
	 
	421111
	Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng
	 
	 
	 
	421112
	Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng  vay vốn NHPT

	 
	 
	 
	421111
	Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng
	 
	 
	 
	421113
	Tiền gửi không kỳ hạn vốn uỷ thác cấp phát uỷ thác

	 
	 
	 
	421111
	Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn của khách hàng
	 
	 
	 
	421119
	Tiền gửi khác

	 
	422
	 
	 
	Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng Ngoại tệ 
	 
	422
	 
	 
	Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng Ngoại tệ 

	 
	 
	4221
	 
	Tiền gửi không kỳ hạn
	 
	 
	4221
	 
	Tiền gửi không kỳ hạn

	 
	 
	 
	422111
	Tiền gửi không kỳ hạn
	 
	 
	 
	422111
	Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng (Tiền gửi thanh toán)

	 
	 
	 
	422111
	Tiền gửi không kỳ hạn
	 
	 
	 
	422112
	Tiền gửi không kỳ hạn của chủ đầu tư vay vốn Tín dụng đầu tư

	 
	 
	 
	422111
	Tiền gửi không kỳ hạn
	 
	 
	 
	422113
	Tiền gửi không kỳ hạn vốn uỷ thác cấp phát uỷ thác

	 
	 
	 
	422111
	Tiền gửi không kỳ hạn
	 
	 
	 
	422119
	Tiền gửi khác

	
	489
	
	
	Dự phòng rủi ro
	
	
	
	
	

	
	
	4892
	
	Dự phòng rủi ro cho vay
	
	
	
	
	Dự phòng rủi ro cho vay

	
	
	
	489211
	Dự phòng cho vay ngắn hạn HTXK
	
	
	
	489221
	Dự phòng cho vay Hỗ trợ xuất khẩu, Tín dụng đầu tư

	 
	519
	 
	 
	Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng ngân hàng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5192
	 
	Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh
	 
	 
	5194
	 
	Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh

	 
	 
	 
	519215
	Thanh toán chi hộ nội bộ giữa các Chi nhánh
	 
	 
	 
	519411
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay

	 
	 
	 
	519215
	Thanh toán chi hộ nội bộ giữa các Chi nhánh
	 
	 
	 
	519413
	Thanh toán điều chuyển vốn cho vay thí điểm

	 
	 
	 
	519215
	Thanh toán chi hộ nội bộ giữa các Chi nhánh
	 
	 
	 
	519415
	Thanh toán điều chuyển cho vay Tín dụng xuất khẩu

	 
	 
	 
	519215
	Thanh toán chi hộ nội bộ giữa các Chi nhánh
	 
	 
	 
	519491
	Thanh toán điều chuyển vốn cấp phát thủy điện Sơn La

	 
	 
	 
	519216
	Thanh toán điều chuyển vốn cấp Hỗ trợ sau đầu tư
	 
	 
	 
	519431
	Thanh toán điều chuyển vốn cấp Hỗ trợ sau đầu tư

	 
	 
	 
	519217
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động 
	 
	 
	 
	519461
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động có kỳ hạn 

	 
	 
	 
	519217
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động 
	 
	 
	 
	519466
	Thanh toán điều chuyển vốn Chi nhánh tự huy động không kỳ hạn

	 
	 
	 
	519292
	TT thu hộ, chi hộ khác tại Chi nhánh
	 
	 
	 
	519472
	Thanh toán điều chuyển lãi vay nội bộ 

	 
	 
	 
	519292
	TT thu hộ, chi hộ khác tại Chi nhánh
	 
	 
	 
	519483
	Thanh toán điều chuyển kết quả hoạt động

	 
	 
	5199
	519941
	Thanh toán điều chuyển vốn nhận uỷ thác của các Tổ chức TCQT qua tài khoản tiền gửi (riêng phần giải ngân qua TK đặc biệt của SGD I)
	 
	 
	 
	519945
	Thanh to¸n ®iÒu chuyÓn vèn qua tµi kho¶n ®Æc biÖt cña Së Giao dÞch I

	 
	911
	 
	 
	Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9111
	 
	Ngoại tệ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	911111
	Ngoại tệ hiện có
	 
	 
	 
	911111
	Ngoại tệ hiện có không kỳ hạn tại Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng

	 
	 
	 
	911111
	Ngoại tệ hiện có
	 
	 
	 
	911112
	Ngoại tệ hiện có có kỳ hạn tại các Tổ chức tín dụng

	 
	 
	 
	911113
	Ngoại tệ  huy động hiện có
	 
	 
	 
	911211
	Ngoại tệ Chi nhánh huy động Không kỳ hạn

	 
	 
	 
	911113
	Ngoại tệ  huy động hiện có
	 
	 
	 
	911212
	Ngoại tệ Chi nhánh huy động Có kỳ hạn đến dưới 12 tháng

	 
	 
	 
	911113
	Ngoại tệ  huy động hiện có
	 
	 
	 
	911213
	Ngoại tệ Chi nhánh huy động Có kỳ hạn trên 12 tháng

	 
	 
	9112
	 
	Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Hội sở chính đã nhận nợ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	911211
	Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Hội sở chính đã nhận nợ
	 
	 
	 
	913211
	Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Hội sở chính đã nhận nợ

	 
	 
	9115
	 
	Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Chi nhánh đã cho vay
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	911511
	Trong hạn
	 
	 
	 
	913311
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	 
	 
	 
	911512
	Quá hạn
	 
	 
	 
	913312
	Nợ cần chú ý

	 
	 
	 
	911512
	Quá hạn
	 
	 
	 
	913313
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	 
	 
	 
	911512
	Quá hạn
	 
	 
	 
	913314
	Nợ nghi ngờ

	 
	 
	 
	911512
	Quá hạn
	 
	 
	 
	913315
	Nợ có khả năng mất vốn

	 
	 
	 
	911514
	Khoanh nợ
	 
	 
	 
	913316
	Nợ được khoanh

	 
	 
	 
	911516
	Lãi thu hộ vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	919221
	Lãi thu hộ vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911517
	Phí thu hộ vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	919222
	Phí thu hộ vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911518
	Phí quản lý vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	919223
	Phí quản lý vốn ODA cho vay lại đã thu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	9116
	 
	Ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư chưa nhận nợ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	911611
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư chưa nhận nợ
	 
	 
	 
	913411
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư chưa nhận nợ

	 
	 
	9117
	 
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư nhận nợ trước
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	911711
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư đã nhận nợ trước
	 
	 
	 
	913511
	Ngoại tệ vốn ODA Chủ đầu tư đã nhận nợ trước

	 
	 
	9118
	 
	Ngoại tệ Chi nhánh cho vay trong nước
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	911811
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912231
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911811
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912232
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911811
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912233
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911811
	Nợ nghi ngờ cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912234
	Nợ nghi ngờ cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911811
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912235
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay trung hạn nhà nhập khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911811
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912321
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911812
	Nợ cần chú ý cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912322
	Nợ cần chú ý cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911813
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912323
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911814
	Nợ nghi ngờ cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912324
	Nợ nghi ngờ cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911815
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912325
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911816
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư
	 
	 
	 
	919131
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay dài hạn Tín dụng đầu tư

	 
	 
	 
	911821
	Nợ trong hạn cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ 
	 
	 
	 
	913611
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ 

	 
	 
	 
	911821
	Nợ trong hạn cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ 
	 
	 
	 
	914111
	Nợ đủ tiêu chuẩn

	 
	 
	 
	911822
	Nợ cần chú ý cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ  
	 
	 
	 
	913612
	Nợ cần chú ý

	 
	 
	 
	911822
	Nợ cần chú ý cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ 
	 
	 
	 
	913613
	Nợ dưới tiêu chuẩn

	 
	 
	 
	911822
	Nợ cần chú ý cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ 
	 
	 
	 
	913614
	Nợ nghi ngờ

	 
	 
	 
	911822
	Nợ cần chú ý cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ 
	 
	 
	 
	913615
	Nợ có khả năng mất vốn

	 
	 
	 
	911822
	Nợ cần chú ý cho vay các TC, cá nhân ở nước ngoài bằng ngoại tệ 
	 
	 
	 
	914112
	Nợ cần chú ý

	 
	 
	 
	911831
	Nợ trong hạn cho vay thí điểm đến 12 tháng 
	 
	 
	 
	912411
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	 
	 
	 
	911831
	Nợ trong hạn cho vay thí điểm trên 12 tháng 
	 
	 
	 
	912421
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	 
	 
	 
	911832
	Nợ cần chú ý cho vay thí điểm đến 12 tháng 
	 
	 
	 
	912412
	Nợ cần chú ý cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	 
	 
	 
	911832
	Nợ cần chú ý cho vay thí điểm trên 12 tháng 
	 
	 
	 
	912422
	Nợ cần chú ý cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	 
	 
	 
	911833
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay thí điểm đến 12 tháng 
	 
	 
	 
	912413
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	 
	 
	 
	911833
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay thí điểm trên 12 tháng 
	 
	 
	 
	912423
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	 
	 
	 
	911834
	Nợ nghi ngờ cho vay thí điểm đến 12 tháng 
	 
	 
	 
	912414
	Nợ nghi ngờ cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	 
	 
	 
	911834
	Nợ nghi ngờ cho vay thí điểm trên 12 tháng 
	 
	 
	 
	912424
	Nợ nghi ngờ cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	 
	 
	 
	911835
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay thí điểm đến 12 tháng 
	 
	 
	 
	912415
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay thí điểm đến 12 tháng 

	 
	 
	 
	911835
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay thí điểm trên 12 tháng 
	 
	 
	 
	912425
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay thí điểm trên 12 tháng 

	 
	 
	 
	911841
	Nợ trong hạn cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912111
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911842
	Nợ cần chú ý cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912112
	Nợ cần chú ý cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911843
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912113
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911844
	Nợ nghi ngờ
	 
	 
	 
	912114
	Nợ nghi ngờ

	 
	 
	 
	911845
	Nợ có khả năng mất vốn
	 
	 
	 
	912115
	Nợ có khả năng mất vốn

	 
	 
	 
	911846
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu
	 
	 
	 
	919111
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay ngắn hạn Hỗ trợ xuất khẩu

	 
	 
	 
	911851
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912221
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911852
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912222
	Nợ cần chú ý cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911853
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912223
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911854
	Nợ nghi ngờ cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912224
	Nợ nghi ngờ cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911855
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912225
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911856
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư
	 
	 
	 
	919121
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay trung hạn Tín dụng đầu tư

	 
	 
	 
	911861
	Nợ trong hạn cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912161
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911861
	Nợ trong hạn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP
	 
	 
	 
	912431
	Nợ đủ tiêu chuẩn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	 
	 
	 
	911862
	Nợ cần chú ý cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912162
	Nợ cần chú ý cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911862
	Nợ cần chú ý cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP
	 
	 
	 
	912432
	Nợ cần chú ý cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	 
	 
	 
	911863
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	912163
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt bằng Ngoại tệ

	 
	 
	 
	911863
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP
	 
	 
	 
	912433
	Nợ dưới tiêu chuẩn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	 
	 
	 
	911863
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt
	 
	 
	 
	919112
	Lãi đã thu bằng Ngoại tệ cho vay ngắn hạn Chương trình đặc biệt

	 
	 
	 
	911864
	Nợ nghi ngờ
	 
	 
	 
	912164
	Nợ nghi ngờ

	 
	 
	 
	911864
	Nợ nghi ngờ cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP
	 
	 
	 
	912434
	Nợ nghi ngờ cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	 
	 
	 
	911865
	Nợ có khả năng mất vốn
	 
	 
	 
	912165
	Nợ có khả năng mất vốn

	 
	 
	 
	911865
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP
	 
	 
	 
	912435
	Nợ có khả năng mất vốn cho vay Dự án đường ô tô cao tốc HN-HP

	 
	941
	 
	 
	Lãi cho vay quá hạn chưa thu được bằng VNĐ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9417
	 
	Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	941771
	Lãi phải thu chưa thu dự án SMEDF
	 
	 
	 
	947431
	Lãi phải thu chưa thu dự án SMEDF

	 
	 
	 
	941772
	Lãi đến hạn phải thu chưa thu dự án SMEDF
	 
	 
	 
	947432
	Lãi đến hạn phải thu chưa thu dự án SMEDF

	 
	 
	 
	941773
	Lãi phạt dự án SMEDF
	 
	 
	 
	947433
	Lãi phạt dự án SMEDF

	 
	942
	 
	 
	Lãi cho vay chưa thu bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	9427
	 
	Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	942714
	Lãi cho vay lại vốn ODA  ân hạn bằng Ngoại tệ
	 
	 
	 
	942711
	Lãi cho vay lại vốn ODA chưa thu bằng Ngoại tệ

	 
	944
	 
	 
	Phí phải thu chưa thu được bằng VNĐ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9441
	 
	Phí quản lý vốn ODA chưa thu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	944114
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA ân hạn bằng đồng Việt Nam
	 
	 
	 
	944111
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA chưa thu bằng đồng Việt Nam

	 
	 
	9442
	 
	Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	944214
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA ân hạn bằng đồng Việt Nam
	 
	 
	 
	944211
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA chưa thu bằng đồng Việt Nam

	 
	945
	 
	 
	Phí phải thu chưa thu bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9451
	 
	Phí quản lý vốn ODA chưa thu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	945114
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA ân hạn bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	945111
	Phí quản lý cho vay lại vốn ODA chưa thu bằng ngoại tệ

	 
	 
	9452
	 
	Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	945214
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA ân hạn bằng ngoại tệ
	 
	 
	 
	945211
	Phí thu hộ cho vay lại vốn ODA chưa thu bằng ngoại tệ

	 
	947
	 
	 
	Lãi, phí chưa thu cho vay vốn NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9471
	 
	Lãi cho vay uỷ thác của NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	947113
	Lãi cho vay uỷ thác NSĐP được khoanh
	 
	 
	 
	947114
	Lãi cho vay uỷ thác NSĐP được khoanh

	 
	 
	9472
	 
	Phí cho vay uỷ thác NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	947213
	Phí cho vay uỷ thác NSĐP được khoanh
	 
	 
	 
	947214
	Phí cho vay uỷ thác NSĐP được khoanh

	 
	949
	 
	 
	Lãi cho vay khác
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9491
	 
	Lãi cho vay vốn khác
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	949111
	Lãi cho vay vốn uỷ thác khác chưa thu
	 
	 
	 
	947411
	Lãi cho vay vốn uỷ thác khác chưa thu

	 
	 
	 
	949112
	Lãi cho vay vốn uỷ thác khác đến hạn phải thu nhưng chưa thu được
	 
	 
	 
	947412
	Lãi cho vay vốn uỷ thác khác đến hạn phải thu nhưng chưa thu được

	 
	 
	 
	949113
	Lãi phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác khác
	 
	 
	 
	947413
	Lãi phạt chậm trả cho vay vốn uỷ thác khác

	 
	 
	 
	949114
	Lãi đã thu cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài
	 
	 
	 
	919311
	Lãi đã thu cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

	 
	951
	 
	 
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	9451
	 
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	951111
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng
	 
	 
	 
	951111
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng

	 
	 
	 
	951111
	Công cụ, dụng cụ đang sử dụng
	 
	 
	 
	951112
	Công cụ, dụng cụ trong kho

	 
	 
	 
	999111
	Hạn mức kinh phí đầu tư
	 
	 
	 
	998311
	Hạn mức kinh phí đầu tư


Phụ lục số 03

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chi nhánh: .............

BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI MỘT SỐ TÀI KHOẢN TỪ HỆ THỐNG

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN CŨ SANG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN MỚI

Đơn vị : Đồng

	Tài khoản cũ
	Tài khoản mới

	Tên tài khoản
	Số hiệu TK cấp 4
(6 chữ số)
	Dư đến ngày 31/12/2008
	Tên tài khoản
	Số hiệu TK cấp 4
(6 chữ số)
	Dư đến
01/01/2007

	
	
	Nợ
	Có
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: Tổng phát sinh nợ  = Tổng phát sinh Có

.............., ngày ....... tháng .............năm

Lập biểu
Trưởng phòng TCKT
Giám đốc Chi nhánh NHPT 

Phụ lục số 04
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chi nhánh: .............

BÁO CÁO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

	Tên tài khoản
	TK giao dịch cũ
	TK giao dịch mới
	Số dư 1/1/2008

	1/ Quan hệ tiền gửi
	
	
	

	- Khách hàng ..
	
	
	

	- Khách hàng ..
	
	
	

	2/ Quan hệ cấp phát uỷ thác
	
	
	

	Dự án ..
	
	
	

	Dự án ...
	
	
	

	.......
	
	
	


......... ngày....... tháng ..... năm ......

Trưởng phòng TCKT 


Giám đốc Chi nhánh NHPT 

Lưu ý: Báo cáo gửi qua đường bưu điện đồng thời truyền tin về TW (Ban TCKT)

Phụ lục số 05
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chi nhánh: .............

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KHÁCH HÀNG

·  Chi nhánh NHPT ............. xin trân trọng thông báo:

- Từ ngày 01/01/2009 tài khoản giao dịch của Quý khách ................................. tại Chi nhánh NHPT .............. được thay đổi như sau:

	
	TK giao dịch cũ

(đến 31/12/08)
	Tài khoản giao dịch mới (từ 1/1/2009)

	Tên tài khoản:


	
	

	Số hiệu tài khoản:


	
	

	Số dư:


	
	



Mọi giao dịch của Quý khách từ ngày 01/01/2009 tại Chi nhánh NHPT thực hiện theo số hiệu tài khoản mới trên đây.

............., ngày 31 tháng 12 năm 2008

 





      Giám đốc Chi nhánh NHPT
CHƯƠNG IV: 

NỘI DUNG HẠCH TOÁN CÁC TÀI KHOẢN

LOẠI 1: VỐN KHẢ DỤNG VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ

Loại tài khoản này phản ảnh số hiện có cũng như tình hình biến động của số vốn khả dụng, các khoản đầu tư của đơn vị. Bao gồm tiền mặt bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi tại các TCTD khác.

Tài khoản 10 - Tiền mặt

Tài khoản 101 - Tiền mặt bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này phản ảnh tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt đồng Việt Nam tại đơn vị.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Khi tiến hành nhập, xuất tiền mặt phải có giấy nộp tiền, lĩnh tiền, séc lĩnh tiền hoặc phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo quy định của chế độ kế toán nghiệp vụ thu chi tiền mặt. 

2- Tại bộ phận quỹ, thủ quỹ mở sổ quỹ (đóng thành cuốn hoặc tờ theo mẫu in sẵn đã quy định) để hạch toán các khoản thu, chi trong ngày và tồn quỹ cuối ngày. Hàng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân. Số chênh lệch phải hạch toán vào TK 3614 (phần thiếu) hoặc TK 461 (phần thừa) và kiến nghị biện pháp xử lý số thừa thiếu đó. Tài khoản 101 có các tài khoản cấp III sau:

1011 - Tiền mặt tại đơn vị

1012 - Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ

1013 - Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

1019 - Tiền mặt đang vận chuyển 

Tài khoản 1011- Tiền mặt tại đơn vị 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt tại quỹ nghiệp vụ của đơn vị.
Bên Nợ ghi:

- Số tiền mặt thu vào quỹ nghiệp vụ. 

Bên Có ghi:

- Số tiền mặt chi ra từ quỹ nghiệp vụ. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền mặt hiện có tại quỹ nghiệp vụ của đơn vị.

Hạch toán chi tiết: Mở 02 tài khoản chi tiết: 

- Tiền mặt đã kiểm đếm.

- Tiền mặt thu theo túi niêm phong.

Tại bộ phận kế toán, mở sổ nhật ký quỹ (sổ tờ rời) ghi đầy đủ các khoản thu, chi trong ngày để đối chiếu với thủ quỹ, dùng làm căn cứ lập nhật ký chứng từ và hạch toán tổng hợp trong ngày. Ngoài nhật ký quỹ, kế toán mở sổ kế toán chi tiết để ghi số tổng cộng thu, chi và tồn quỹ cuối ngày (mỗi ngày một dòng). Sổ này dùng làm cơ sở cho việc lập báo cáo kế toán hàng tháng.

Tài khoản 1012- Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt ở tại quỹ các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ (không lập bảng cân đối kế toán riêng).

Bên Nợ ghi:

- Số tiền mặt tiếp quỹ cho đơn vị hạch toán báo sổ.

- Các khoản thu tiền mặt ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Bên Có ghi:

- Số tiền mặt do đơn vị hạch toán báo sổ nộp về quỹ nghiệp vụ.

- Các khoản chi tiền mặt ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền mặt đang bảo quản ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị hạch toán báo sổ.

Tài khoản 1013- Tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý (như tiền rách, nát hư hỏng...).

Tài khoản này đối ứng với tài khoản 4523 - Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý đơn vị thu vào.

Bên Có ghi:

- Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã được xử lý.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông chưa xử lý hiện có ở đơn vị.

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 1019- Tiền mặt đang vận chuyển 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền mặt xuất từ quỹ tiền mặt tại đơn vị chuyển cho các đơn vị khác đang trên đường đi. Trường hợp đơn vị nhận tiền đến nhận trực tiếp tại quỹ của mình thì đơn vị không phải hạch toán theo dõi vào tài khoản này.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền xuất quỹ để vận chuyển đến đơn vị nhận tiền. 

Bên Có ghi:

- Số tiền đã vận chuyển đến đơn vị nhận (căn cứ vào Biên bản giao nhận tiền hoặc giấy báo của đơn vị nhận tiền).

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số tiền mặt thuộc quỹ nghiệp vụ ở đơn vị đang vận chuyển trên đường.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị nhận tiền vận chuyển đến.

Tài khoản 103 - Tiền mặt ngoại tệ 

Tài khoản này phản ảnh tình hình thu chi, tồn quỹ ngoại tệ tại đơn vị. Tài khoản 103 có các tài khoản cấp III sau: 

1031 - Ngoại tệ tại đơn vị

1032 - Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ

1033 - Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ

1039 - Ngoại tệ đang vận chuyển 

Tài khoản 1031- Ngoại tệ tại đơn vị

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ tại quỹ của đơn vị.

Bên Nợ ghi:

- Giá trị ngoại tệ nhập quỹ. 

Bên Có ghi:

 - Giá trị ngoại tệ xuất quỹ. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị ngoại tệ hiện có tại quỹ của đơn vị.

Hạch toán chi tiết:

- Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 1032- Ngoại tệ tại đơn vị hạch toán báo sổ 

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ ở tại quỹ các đơn vị trực thuộc hạch toán báo sổ (không lập bảng cân đối kế toán riêng).

Bên Nợ ghi:

- Giá trị ngoại tệ tiếp quỹ cho đơn vị hạch toán báo sổ.

- Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ thu vào.

Bên Có ghi: 

- Giá trị ngoại tệ đơn vị hạch toán báo sổ nộp về quỹ của đơn vị chủ quản.

- Giá trị ngoại tệ chi ra ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Số dư Nợ: 
- Phản ảnh giá trị ngoại tệ đang bảo quản ở đơn vị hạch toán báo sổ.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị hạch toán báo sổ.

Tài khoản 1033- Ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ 

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ gửi đi Tổ chức tín dụng khác để nhờ tiêu thụ.

Bên Nợ ghi:

- Giá trị ngoại tệ gửi đi nhờ tiêu thụ. 

Bên Có ghi:

- Giá trị ngoại tệ đã được tiêu thụ. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị ngoại tệ đang gửi đi nhờ tiêu thụ.

Hạch toán chi tiết :
- Mở tài khoản chi tiết theo đơn vị nhận ngoại tệ để tiêu thụ.

Tài khoản 1039- Ngoại tệ đang vận chuyển

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ chuyển cho các đơn vị khác đang trên đường đi. Trường hợp đơn vị nhận ngoại tệ đến nhận trực tiếp tại đơn vị mình thì đơn vị không phải hạch toán theo dõi vào tài khoản này.

Bên Nợ ghi:

- Giá trị ngoại tệ vận chuyển đến đơn vị nhận tiền.

Bên Có ghi:

- Giá trị ngoại tệ chuyển đến đơn vị nhận (căn cứ vào Biên bản giao nhận hoặc giấy báo của đơn vị nhận ngoại tệ).

Số dư Nợ:
- Phản ảnh giá trị ngoại tệ ở đơn vị đang vận chuyển trên đường.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị nhận ngoại tệ vận chuyển đến.

Tài khoản 11- Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước 

Tài khoản 111 - Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của đơn vị tại NHNN.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bảng sao kê của NHNN kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc...).

2- Khi nhận được chứng từ của NHNN gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của NHNN thì phải thông báo cho NHNN để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Nếu đến cuối tháng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chênh lệch, thì kế toán ghi sổ theo số liệu trong giấy báo hay bảng kê của NHNN. Số chênh lệch được ghi vào bên Nợ tài khoản 359 - Các khoản khác phải thu (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của NHNN) hoặc ghi vào bên Có tài khoản 4599 - Các khoản chờ thanh toán khác (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của NHNN). Sang tháng sau phải tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch để điều chỉnh lại số liệu đã ghi sổ.

Tài khoản 111 có các tài khoản cấp III sau:

1111 - Tiền gửi phong tỏa

1113 - Tiền gửi thanh toán

1116 - Tiền ký quỹ bảo lãnh

Tài khoản 1111- Tiền gửi phong tỏa 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền gửi phong tỏa bằng đồng Việt Nam của đơn vị gửi tại NHNN trong thời gian chưa được hoạt động.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền gửi vào tài khoản phong tỏa. 

Bên Có ghi:

- Số tiền được chuyển sang tài khoản thích hợp để hoạt động.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền đang gửi ở tài khoản phong tỏa tại NHNN.

Hạch toán chi tiết:

- Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 1113- Tiền gửi thanh toán 

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam của đơn vị gửi không kỳ hạn tại NHNN.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền gửi vào NHNN. 

Bên Có ghi:

- Số tiền đơn vị lấy ra. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền đang gửi không kỳ hạn tại NHNN.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 1116- Tiền ký quỹ bảo lãnh

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền ký quỹ bảo lãnh bằng đồng Việt Nam của đơn vị bảo lãnh gửi tại NHNN.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ký quỹ bảo lãnh gửi vào NHNN.

Bên Có ghi:

- Số tiền ký quỹ bảo lãnh đơn vị lấy ra.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền quỹ bảo lãnh đang ký gửi tại NHNN.

Hạch toán chi tiết:

- Mở 1 tài khoản chi tiết. 
Tài khoản 112 - Tiền gửi tại NHNN bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của đơn vị gửi tại NHNN. Tài khoản 112 có các tài khoản cấp III sau:

1121 - Tiền gửi phong tỏa 

1123 - Tiền gửi thanh toán

1126 - Tiền ký quỹ bảo lãnh

Nội dung hạch toán tài khoản 1121 giống như nội dung hạch toán tài khoản 1111. Nội dung hạch toán tài khoản 1123 giống như nội dung hạch toán tài khoản 1113. Nội dung hạch toán tài khoản 1126 giống như nội dung hạch toán tài khoản 1116.

Hạch toán chi tiết:

· Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 12- Đầu tư tín phiếu Chính phủ và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN

Tài khoản 121- Đầu tư vào tín phiếu NHNN và tín phiếu Chính phủ

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại tín phiếu do NHNN và Chính phủ (Kho bạc Nhà nước) phát hành mà đơn vị đang đầu tư.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Các tín phiếu này chỉ hạch toán theo chi phí thực tế mua, bao gồm giá mua cộng (+) các chi phí mua (nếu có). 

2- Số tiền lãi sẽ được hưởng trên các chứng khoán này vẫn tiếp tục tính và hạch toán cho đến khi đến hạn được thanh toán. 

3- Nếu thu được tiền lãi từ Tín phiếu đầu tư bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi mua lại khoản đầu tư đó, đơn vị phải phân bổ số tiền lãi này. Theo đó, phần tiền lãi của các kỳ sau khi đã mua khoản đầu tư này mới được ghi nhận là Thu nhập, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi mua lại khoản đầu tư đó thì ghi Giảm giá trị của chính khoản đầu tư Tín phiếu đó.

4- Tiền gốc (mệnh giá) của Tín phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi được thanh toán theo các phương thức:

- Thanh toán ngay khi phát hành (chiết khấu).

- Thanh toán theo định kỳ (6 hoặc 12 tháng một lần).

- Thanh toán một lần cùng tiền gốc Tín phiếu.

Phải tính toán và thanh toán kịp thời mọi khoản lãi về Tín phiếu khi đến kỳ hạn.

5- Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của Tín phiếu bị giảm xuống thấp hơn giá gốc, thì lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán theo quy định hiện hành.

6- Ngoài sổ tài khoản chi tiết, đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết từng loại chứng khoán đã mua theo từng đối tác, mệnh giá. 

Tài khoản 121 có các tài khoản cấp III sau:

1211 - Đầu tư vào Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước 

1212 - Đầu tư vào Tín phiếu Kho bạc

Bên Nợ ghi:

- Giá trị chứng khoán mua vào.

Bên Có ghi:
- Giá trị chứng khoán bán ra.

- Giá trị chứng khoán được Ngân hàng Nhà nước hay 

Chính phủ phát hành thanh toán tiền.

Số dư Nợ:

- Phản ảnh giá trị chứng khoán đang quản lý.

Hạch toán chi tiết:

- Mở theo nhóm kỳ hạn và lãi suất của chứng khoán. 

Tài khoản 122- Đầu tư vào các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động của các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN do tổ chức khác phát hành mà đơn vị đang đầu tư.

Nội dung hạch toán Tài khoản 122 giống như nội dung hạch toán Tài khoản 121.

Tài khoản 123 - Giá trị tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, đơn vị đưa cầm cố vay vốn

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị (mệnh giá) của Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước (loại ghi sổ) của đơn vị đang đưa cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước để vay vốn. 

Bên Nợ ghi: 

- Giá trị Tín phiếu NHNN (loại ghi sổ) đang đưa cầm cố tại Ngân hàng Nhà nước để vay vốn.

Bên Có ghi:

- Giá trị Tín phiếu NHNN (loại ghi sổ) được giải trừ (chấm 

dứt phong toả).

- Giá trị Tín phiếu NHNN đang cầm cố tại NHNN và chuyển hẳn quyền sở hữu cho đơn vị cho vay vốn (bên nhận cầm cố).

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị của tín phiếu NHNN (loại ghi sổ) thuộc 

quyền sở hữu của đơn vị đưa cầm cố đang bị NHNN phong toả.

Hạch toán chi tiết:
- Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá 

Tài khoản này dùng để phản ảnh tình hình lập, xử lý và hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư tín phiếu Chính phủ và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đủ điều kiện để tái chiết khấu với NHNN. 

Dự phòng giảm giá được lập để dự phòng sự giảm giá của các khoản đầu tư chứng khoán nhằm ghi nhận trước các khoản tổn thất có thể phát sinh do những nguyên nhân khách quan.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Việc lập dự phòng giảm giá chứng khoán phải thực hiện theo các quy định của chế độ tài chính hiện hành và các quy định có tính pháp lý về hoạt động của NHPT.

2- Việc lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán phải thực hiện theo từng khoản, từng loại chứng khoán hiện có của đơn vị.

3- Thông thường mức lập dự phòng được xác định bằng chênh lệch giảm giữa giá thực tế mua và giá trị thị trường của từng loại chứng khoán (giá có thể bán được). Mức trích lập cụ thể sẽ thực hiện theo quy định của cơ chế quản lý tài chính.

Bên Có ghi:

- Số dự phòng giảm giá đầu tư được lập.

Bên Nợ ghi:

- Xử lý khoản giảm giá thực tế của các khoản đầu tư.

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá.

Số dư Có: :
- Phản ảnh giá trị dự phòng giảm giá hiện có.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo loại đầu tư. 

Tài khoản 13 - Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng 

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Căn cứ để hạch toán vào tài khoản này là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bảng sao kê của TCTD khác kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc...).

2- Khi nhận được chứng từ của TCTD khác gửi đến, kế toán phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của TCTD khác thì phải thông báo cho TCTD khác để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Nếu đến cuối tháng vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chênh lệch, thì kế toán ghi sổ theo số liệu trong giấy báo hay bảng kê của TCTD khác. Số chênh lệch được ghi vào bên Nợ tài khoản 359 - Các khoản khác phải thu (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của TCTD khác ) hoặc ghi vào bên Có tài khoản 4599 - Các khoản chờ thanh toán khác (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của TCTD khác). Sang tháng sau phải tiếp tục kiểm tra, đối chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch để điều chỉnh lại số liệu đã ghi sổ.

Tài khoản 131 - Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của đơn vị gửi tại các Tổ chức tín dụng khác trong nước.

Tài khoản 131 có các tài khoản cấp III sau:

1311 - Tiền gửi không kỳ hạn

1312 - Tiền gửi có kỳ hạn 

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền gửi vào các Tổ chức tín dụng khác trong nước.

 Bên Có ghi:

 - Số tiền lấy ra. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền của NHPT đang gửi tại các Tổ chức tín dụng khác trong nước. 

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi.

Tài khoản 132 - Tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của đơn vị gửi tại các Tổ chức tín dụng khác trong nước.

Tài khoản 132 có các tài khoản cấp III sau:

1321 - Tiền gửi không kỳ hạn 

1322 - Tiền gửi có kỳ hạn 

Nội dung hạch toán tài khoản 132 giống như nội dung hạch toán tài khoản 131.

Tài khoản 133 - Tiền gửi bằng ngoại tệ ở nước ngoài

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của đơn vị được phép gửi tại các tổ chức tài chính ở nước ngoài.

Tài khoản 133 có các tài khoản cấp III sau:

1331 - Tiền gửi không kỳ hạn 

1332 - Tiền gửi có kỳ hạn

1333 - Tiền gửi chuyên dùng

Bên Nợ ghi:

- Giá trị ngoại tệ gửi vào các Ngân hàng ở nước ngoài.

Bên Có ghi:

- Giá trị ngoại tệ lấy ra. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị ngoại tệ của đơn vị đang gửi tại các Ngân hàng ở nước ngoài.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng ở nước ngoài nhận tiền gửi.

Tài khoản 134 - Tiền gửi bằng đồng Việt Nam ở nước ngoài

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam của đơn vị gửi tại các tổ chức tài chính ở nước ngoài.

Tài khoản 134 có các tài khoản cấp III sau:

1341 - Tiền gửi không kỳ hạn 

1342 - Tiền gửi có kỳ hạn

1343 - Tiền gửi chuyên dùng

Bên Nợ ghi:

- Số tiền gửi vào các Ngân hàng ở nước ngoài.

Bên Có ghi:

- Số tiền lấy ra. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền của đơn vị đang gửi tại các TCTD ở nước ngoài.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng ở nước ngoài 

nhận tiền gửi.

Tài khoản 14- Chứng khoán thương mại

Tài khoản 14 - Đầu tư chứng khoán có các tài khoản cấp 2 sau:

Tài khoản 141 - Chứng khoán kinh doanh

Tài khoản 142 - Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

Tài khoản 143 - Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

Các tài khoản này dùng để phản ánh giá trị chứng khoán NHPT mua vào, bán ra để hưởng chênh lệch giá.

Tài khoản 141 - Chứng khoán thương mại

Tài khoản 142 - Chứng khoản đầu tư sẵn sàng để bán

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại chứng khoán của Chính phủ hay tổ chức trong nước phát hành mà NHPT đang đầu tư. Tài khoản này dùng để hạch toán các loại chứng khoán Nợ và chứng khoán Vốn NHPT mua vào bán ra thường xuyên (TK 141 - Chứng khoán thương mại) hoặc nắm giữ với mục đích đầu tư và sẵn sàng bán bất cứ lúc nào xét thấy có lợi (TK 142 - Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán). 

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

- Đối với Chứng khoán Nợ:

+ NHPT phải mở tài khoản chi tiết để phản ánh Mệnh giá, giá trị chiết khấu và giá trị phụ trội của chứng khoán đầu tư. Trong đó: (i) Giá gốc chứng khoán (giá thực tế mua chứng khoán) bao gồm: Giá mua cộng (+) chi phí liên quan trực tiếp như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng (nếu có); (ii) giá trị chiết khấu là giá trị chênh lệch âm giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền gồm mệnh giá và lãi dồn tích trước khi mua (nếu có). (iii) giá trị phụ trội là giá trị chênh lệch dương giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền gồm mệnh giá và lãi dồn tích trước khi mua (nếu có). Khi trình bày trên báo cáo tài chính, khoản mục chứng khoán này được trình bày theo giá trị thuần (Mệnh giá - Chiết khấu + Phụ trội). 

+ Nếu điều kiện về công nghệ tin học cho phép, tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế (lãi suất thực tế là tỷ lệ lãi dùng để quy đổi các khoản tiền nhận được trong tương lai trong suốt thời gian cho bên khác sử dụng tài sản về giá trị ghi nhận ban đầu tại thời điểm chuyển giao tài sản cho bên sử dụng). Trường hợp không thể thực hiện tính lãi trên cơ sở lãi suất thực thì giá trị phụ trội hoặc chiết khấu được phân bổ đều cho thời gian nắm giữ chứng khoán của NHPT.

+ Nếu thu được tiền lãi từ chứng khoán Nợ đầu tư bao gồm cả khoản lãi dồn tích từ trước khi NHPT mua lại khoản đầu tư đó, NHPT phải phân bổ số tiền lãi này. Theo đó, chỉ có phần tiền lãi của các kỳ sau khi NHPT đã mua khoản đầu tư này mới được ghi nhận là thu nhập, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi NHPT mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. 

+ Cuối niên độ kế toán, nếu giá thị trường của chứng khoán bị giảm giá xuống thấp hơn giá trị thuần của chứng khoán, kế toán tiến hành lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư.

- Đối với chứng khoán Vốn:

+ Chứng khoán vốn phải được ghi sổ kế toán theo giá thực tế mua chứng khoán (giá gốc), bao gồm: Giá mua cộng (+) chi phí mua như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng (nếu có). 

+ Thu nhập của NHPT từ việc đầu tư chứng khoán khi quyền của NHPT được xác lập và nhận được thông báo về việc phân chia cổ tức.

+ Cuối niên độ kế toán, nếu giá thị trường của chứng khoán bị giảm giá xuống thấp hơn giá gốc của chứng khoán, kế toán tiến hành lập dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư.

Bên Nợ ghi:
- Giá trị chứng khoán mua vào

Bên Có ghi:


- Giá trị chứng khoán bán ra

- Giá trị chứng khoán được tổ chức phát hành thanh toán.

Số dư Nợ:


- Giá trị chứng khoán đang nắm giữ

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo Mệnh giá, giá trị chiết khấu và giá trị phụ trội của chứng khoán đầu tư đối với chứng khoán nợ.

- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại chứng khoán đối với chứng khoán vốn.

Tài khoản 141 - Chứng khoán thương mại - có các tài khoản cấp 3 sau: 

TK 1411 - Chứng khoán Chính phủ

TK 1412 - Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành

TK 1413 - Chứng khoán do các TCKT trong nước phát hành

TK 1414 - Chứng khoán khác

TK 1419 – Dự phòng giảm giá chứng khoán

Tài khoản 142 - Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán - có các tài khoản cấp 3 sau: 

TK 1421 - Chứng khoán Chính phủ

TK 1422 - Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành

TK 1423 - Chứng khoán do các TCKT trong nước phát hành

TK 1424 - Chứng khoán khác

TK 1429 – Dự phòng giảm giá chứng khoán

Tài khoản 143 - Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại chứng khoán Nợ của Chính phủ hay tổ chức trong nước, nước ngoài phát hành mà NHPT đang đầu tư. Chứng khoán Nợ hạch toán trên tài khoản này là các loại chứng khoán Nợ nắm giữ với mục đích đầu tư cho đến ngày đáo hạn (ngày được thanh toán).

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

- Chỉ hạch toán trên tài khoản này đối với các loại chứng khoán Nợ. (không hạch toán trên tài khoản này các loại chứng khoán vốn).

- NHPT phải mở tài khoản chi tiết để phản ánh Mệnh giá, giá trị chiết khấu và giá trị phụ trội của chứng khoán đầu tư. Trong đó: (i) Giá gốc chứng khoán (giá thực tế mua chứng khoán) bao gồm: Giá mua cộng (+) chi phí liên quan trực tiếp như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thông tin, thuế, lệ phí và phí ngân hàng (nếu có); (ii) giá trị chiết khấu là giá trị chênh lệch âm giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền gồm mệnh giá và lãi dồn tích trước khi mua (nếu có). (iii) giá trị phụ trội là giá trị chênh lệch dương giữa giá gốc với tổng giá trị của các khoản tiền gồm mệnh giá và lãi dồn tích trước khi mua (nếu có). Khi trình bày trên báo cáo tài chính, khoản mục chứng khoán này được trình bày theo giá trị thuần (Mệnh giá - Chiết khấu + Phụ trội). 

- Nếu điều kiện về công nghệ tin học cho phép, tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế (lãi suất thực tế là tỷ lệ lãi dùng để quy đổi các khoản tiền nhận được trong tương lai trong suốt thời gian cho bên khác sử dụng tài sản về giá trị ghi nhận ban đầu tại thời điểm chuyển giao tài sản cho bên sử dụng). Trường hợp không thể thực hiện tính lãi trên cơ sở lãi suất thực thì giá trị phụ trội và chiết khấu được phân bổ đều cho thời gian nắm giữ chứng khoán của NHPT.

- Nếu thu được tiền lãi từ chứng khoán Nợ đầu tư bao gồm cả khoản lãi dồn tích từ trước khi NHPT mua lại khoản đầu tư đó, NHPT phải phân bổ số tiền lãi này. Theo đó, chỉ có phần tiền lãi của các kỳ sau khi NHPT đã mua khoản đầu tư này mới được ghi nhận là thu nhập, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi NHPT mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư đó. 

- Việc lập dự phòng giảm giá đối với chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn chỉ được thực hiện khi có dấu hiệu về sự giảm giá chứng khoán kéo dài hoặc có bằng chứng chắc chắn là ngân hàng khó có thể thu hồi đầy đủ khoản đầu tư, không thực hiện lập dự phòng giảm giá chứng khoán đối với những thay đổi giá trong ngắn hạn.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp 3 sau:

TK 1431 - Trái phiếu Chính phủ

TK 1432 - Trái phiếu do các TCTD khác trong nước phát hành

TK 1433 - Trái phiếu do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành

TK 1434 - Tín phiếu, trái phiếu khác

TK 1439 – Dự phòng giảm giá chứng khoán

Bên Nợ ghi:
- Giá trị chứng khoán mua vào

Bên Có ghi:


- Giá trị chứng khoán bán ra

- Giá trị chứng khoán được tổ chức phát hành thanh toán.

Số dư Nợ:

- Giá trị chứng khoán đang nắm giữ

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo Mệnh giá, giá trị chiết khấu và giá trị phụ trội của chứng khoán đầu tư

LOẠI 2: HOẠT ĐỘNG CHO VAY

Loại tài khoản này phản ảnh tình hình hoạt động tín dụng dưới các hình thức khác nhau theo quy định. 

Tài khoản 21- Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền (số tiền đồng Việt Nam và ngoại tệ) NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay ngắn hạn.

Tài khoản 21 có các tài khoản cấp II sau:

211 - Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

212 - Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

213 - Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

214 - Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ 

215 - Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ

216 - Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ 

Tài khoản 211- Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay ngắn hạn.

Tài khoản 211 có các tài khoản cấp III sau: 

2111 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2112 - Nợ cần chú ý

2113 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2114 - Nợ nghi ngờ

2115 - Nợ có khả năng mất vốn

Tài khoản 2111- Nợ đủ tiêu chuẩn

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay ngắn hạn, bao gồm:

- Các khoản nợ trong hạn và NHPT đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn;

- Các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và NHPT đánh giá là có đủ khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãi đúng thời hạn còn lại.

- Các khoản nợ đã trả đầy đủ nợ gốc và lãi theo kỳ hạn đã được cơ cấu lại và sau thời hạn quy định, được NHPT đánh giá là có khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi đúng thời hạn đã được cơ cấu lại;

- Các khoản nợ được NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn. 

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền cho các tổ chức, cá nhân trong nước vay

- Số tiền chuyển từ tài khoản nợ thích hợp khác sang theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Bên Có ghi:

- Số tiền thu nợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước.

- Số tiền chuyển sang tài khoản nợ thích hợp khác theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

- Số tiền chuyển sang theo dõi trên tài khoản ngoại bảng. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền các tổ chức kinh tế, cá nhân trong được phân vào nhóm Nợ đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Hạch toán chi tiết :
- Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức, cá nhân vay tiền.

Tài khoản 2112- Nợ cần chú ý

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay ngắn hạn, bao gồm:

- Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;

- Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức thì NHPT phải có hồ sơ đánh giá khách hàng về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn được điều chỉnh lần đầu)

- Các khoản nợ còn lại của một khách hàng đã có ít nhất một khoản nợ bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ được NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng có dấu hiệu khách hàng suy giảm khả năng trả nợ.

Nội dung hạch toán của tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán của tài khoản” Nợ đủ tiêu chuẩn”.

Tài khoản 2113- Nợ dưới tiêu chuẩn.

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay ngắn hạn bao gồm:

- Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu,trừ các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2;

- Các khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng.

- Các khoản nợ còn lại của một khách hàng đã có ít nhất một khoản nợ bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ được NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi khi đến hạn và có khả năng tổn thất một phần nợ gốc và lãi.

Nội dung hạch toán tài khoản này áp dụng như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ đủ tiêu chuẩn”

Tài khoản 2114- Nợ nghi ngờ

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay ngắn hạn, boa gồm:

- Các khoản nợ quá hạn từ 181 đến 360 ngày;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu.

- Các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;

- Các khoản nợ còn lại của một khách hàng đã có ít nhất một khoản nợ bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ được NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là có khả năng tổn thất cao.

Nội dung hạch toán tài khoản này áp dụng như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ đủ tiêu chuẩn”

Tài khoản 2115- Nợ có khả năng mất vốn.

Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân vay ngắn hạn bao gồm:

- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trở lên theo thời hạn đã được cơ cấu lại lần đầu;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lần thứ hai;

- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn;

- Các khoản nợ còn lại của một khách hàng đã có ít nhất một khoản nợ bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà NHPT có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm và bị chuyển sang các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro;

- Các khoản nợ được NHPT đánh giá theo phương pháp định tính là không còn khả năng thu hồi, mất vốn…

Nội dung hạch toán tài khoản này áp dụng như nội dung hạch toán các tài khoản “Nợ đủ tiêu chuẩn”

Tài khoản 212- Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay trung hạn.

Tài khoản 212 có các tài khoản cấp III sau: 

2121 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2122 - Nợ cần chú ý

2123 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2124 - Nợ nghi ngờ

2125 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2121 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2122 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2123 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2124 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2125 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 213 - Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay dài hạn.

Tài khoản 213 có các tài khoản cấp III sau: 

2131 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2132 - Nợ cần chú ý

2133 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2134 - Nợ nghi ngờ

2135 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2131 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2132 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2133 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2134 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2135 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 214- Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay ngắn hạn.

Tài khoản 214 có các tài khoản cấp III sau: 

2141 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2142 - Nợ cần chú ý

2143 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2144 - Nợ nghi ngờ

2145 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2141 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2142 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2143 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2144 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2145 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115

Tài khoản 215 - Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay trung hạn.

Tài khoản 215 có các tài khoản cấp III sau: 

2151 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2152 - Nợ cần chú ý

2153 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2154 - Nợ nghi ngờ

2155 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2151 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2152 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2153 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2154 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2155 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115

Tài khoản 216- Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay dài hạn.

Tài khoản 216 có các tài khoản cấp III sau: 

2161 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2162 - Nợ cần chú ý

2163 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2164 - Nợ nghi ngờ

2165 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2161 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2162 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2163 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2164 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2165 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 24 - Bảo lãnh

Tài khoản 241- Các khoản trả thay khách hàng bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT bảo lãnh trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 
Khoản tiền trả thay này khách hàng phải chịu mức lãi suất theo quy định hiện hành. Đối với khoản trả thay này, NHPT bảo lãnh phải đôn đốc thu hồi nợ ngay, nếu khách hàng không có khả năng trả, NHPT bảo lãnh phải tiến hành phát mại tài sản thế chấp theo Pháp luật quy định để thu hồi nợ.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền NHPT bảo lãnh đã trả thay.

Bên Có ghi:

- Số tiền thu hồi được từ khách hàng được bảo lãnh.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền NHPT bảo lãnh đã trả thay khách hàng nhưng chưa thu hồi được.

Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng được Ngân hàng PTVN bảo lãnh (kèm theo giấy nhận nợ). Tài khoản 241 có các tài khoản cấp III sau:

2412 - Nợ cần chú ý

2413 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2414 - Nợ nghi ngờ

2415 - Nợ có khả năng mất vốn

 Nội dung hạch toán tài khoản 2412 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2413 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2414 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2415 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115

Tài khoản 242- Các khoản trả thay khách hàng bằng ngoại tệ


Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ NHPT bảo lãnh trả thay khách hàng trong trường hợp khách hàng được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán. Tài khoản 242 có các tài khoản cấp III sau:

2422 - Nợ cần chú ý

2423 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2424 - Nợ nghi ngờ

2425 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 242 giống như nội dung hạch toán tài khoản 241.

Tài khoản 249 - Dự phòng rủi ro:


Tài khoản này dùng để phản ánh việc NHPT lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng theo chế độ quy định đối với các khoản trả thay khách hàng trong nghiệp vụ bảo lãnh. Nội dung hạch toán tài khoản 249 giống như nội dung hạch toán tài khoản 219. 

Tài khoản 249 có các tài khoản cấp III sau:

2491 – Dự phòng cụ thể

2492 – Dự phòng chung

Tài khoản 25- Cho vay bằng vốn ủy thác đầu tư 


Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền (tiền đồng Việt Nam hay ngoại tệ) NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức Quốc tế và các tổ chức khác.

Tài khoản 25 có các tài khoản cấp II sau: 

251 - Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp của các tổ chức Quốc tế.

252 - Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ 

253 - Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác.

254 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các tổ chức Quốc tế.

255 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ.

256 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác.

Tài khoản 251 - Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận trực tiếp của các tổ chức Quốc tế 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức Quốc tế trực tiếp đưa cho NHPT. 

Tài khoản 251 có các tài khoản cấp III sau:

2511 - Nợ đủ tiêu chuẩn.

2512 - Nợ cần chú ý.

2513 - Nợ dưới tiêu chuẩn.

2514 - Nợ nghi ngờ

2515 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2511 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2512 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2513 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2514 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2515 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115

Tài khoản 252 - Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của Chính phủ

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác đầu tư của Chính phủ vay các tổ chức Quốc tế và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định. Tài khoản 252 có các tài khoản cấp III sau:

2521 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2522 - Nợ cần chú ý

2523 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2524 - Nợ nghi ngờ

2525 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2521 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2522 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2523 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2524 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2525 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 253 - Cho vay vốn bằng đồng Việt Nam nhận của các tổ chức, cá nhân khác.


Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác (các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội... của địa phương) và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định. 

Tài khoản 253 có các tài khoản cấp III sau:

2531 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2532 - Nợ cần chú ý

2533 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2534 - Nợ nghi ngờ

2535 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2531 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2532 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2533 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2534 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2535 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 254 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận trực tiếp của các tổ chức Quốc tế


Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn ủy thác đầu tư của các tổ chức Quốc tế trực tiếp đưa cho NHPT. Tài khoản 254 có các tài khoản cấp III sau:

2541 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2542 - Nợ cần chú ý

2543 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2544 - Nợ nghi ngờ

2545 - Nợ có khả năng mất vốn

 Nội dung hạch toán tài khoản 2541 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2542 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2543 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2544 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2545 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 255 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của Chính phủ

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư của Chính phủ vay các tổ chức Quốc tế và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định. Tài khoản 255 có các tài khoản cấp III sau:

2551 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2552 - Nợ cần chú ý

2553 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2554 - Nợ nghi ngờ

2555 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2551 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2552 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2553 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2554 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2555 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 256 - Cho vay vốn bằng ngoại tệ nhận của các tổ chức, cá nhân khác.

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước vay bằng nguồn vốn tài trợ, ủy thác đầu tư của các tổ chức, cá nhân khác (các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể để thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội... của địa phương) và chuyển cho NHPT để cho vay lại theo các mục đích chỉ định. 

Tài khoản 256 có các tài khoản cấp III sau:

2561 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2562 - Nợ cần chú ý

2563 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2564 - Nợ nghi ngờ

2565 - Nợ có khả năng mất vốn

 Nội dung hạch toán tài khoản 2561 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2562 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2563 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2564 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2565 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 26 – Cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền (đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ) NHPT cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài (người không cư trú) vay.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp 2 sau:

261 - Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

262 - Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

263 - Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

264 - Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ 

265 - Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ

266 - Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ 

267 - Cho vay khác bằng đồng Việt Nam

268 - Cho vay khác bằng ngoại tệ 

Tài khoản 261 - Cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản cho vay ngắn hạn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

2611 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2612 - Nợ cần chú ý

2613 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2614 - Nợ nghi ngờ

2615 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 262 - Cho vay trung hạn bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản cho vay trung hạn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

2621 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2622 - Nợ cần chú ý

2623 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2624 - Nợ nghi ngờ

2625 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các Tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 263 - Cho vay dài hạn bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản cho vay dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp 3 sau:

2631 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2632 - Nợ cần chú ý

2633 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2634 - Nợ nghi ngờ

2635 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các Tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 264 - Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ 

 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản cho vay ngắn hạn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng ngoại tệ.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

2641 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2642 - Nợ cần chú ý

2643 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2644 - Nợ nghi ngờ

2645 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các Tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 265 - Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản cho vay trung hạn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng ngoại tệ.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

2651 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2652 - Nợ cần chú ý

2653 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2654 - Nợ nghi ngờ

2655 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các Tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 266 - Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản cho vay dài hạn đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng ngoại tệ.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

2661 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2662 - Nợ cần chú ý

2663 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2664 - Nợ nghi ngờ

2665 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các Tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 267 - Cho vay khác bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh các nghiệp vụ cho vay khác đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng đồng Việt Nam. 

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

2671 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2672 - Nợ cần chú ý

2673 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2674 - Nợ nghi ngờ

2675 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các Tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 268 – Cho vay khác bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh các nghiệp vụ cho vay khác đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài bằng ngoại tệ.

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

2681 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2682 - Nợ cần chú ý

2683 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2684 - Nợ nghi ngờ

2685 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung và nguyên tắc hạch toán trên các tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các Tài khoản loại 2 tương ứng.

Tài khoản 27 – Cho vay khác đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế trong nước vay vốn đặc biệt, vay thanh toán công nợ hay vay đầu tư XDCB theo kế hoạch Nhà nước...Trường hợp phát sinh các nghiệp vụ tín dụng khác đối với tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước bằng ngoại tệ, các đơn vị được phép sử dụng tài khoản này để hạch toán, tuy nhiên, trên thuyết minh báo cáo tài chính quy đồng Việt Nam phải phân định rõ về các khoản dư nợ cho vay bằng ngoại tệ và dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam trên tài khoản này. Tài khoản 27 có các tài khoản cấp II sau:

271 - Cho vay vốn đặc biệt

272 - Cho vay thanh toán công nợ

273 - Cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch Nhà nước

275 - Cho vay khác

279 – Dự phòng rủi ro 

Tài khoản 271 - Cho vay vốn đặc biệt 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế trong nước vay vốn với mục đích đặc biệt. Tài khoản 271 có các tài khoản cấp III sau:

2711 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2712 - Nợ cần chú ý

2713 - Nợ dưới tiêu chuẩn

2714 - Nợ nghi ngờ

2715 - Nợ có khả năng mất vốn

Nội dung hạch toán tài khoản 2711 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2712 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2713 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2714 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2715 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 275 - Cho vay khác 


Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT cho các tổ chức kinh tế trong nước vay với hình thức và mục đích khác. Tài khoản 271 có các tài khoản cấp III sau:

2751 - Nợ đủ tiêu chuẩn

2752 - Nợ cần chú ý

2753- Nợ dưới tiêu chuẩn

2754 - Nợ nghi ngờ

2755 - Nợ có khả năng mất vốn

 Nội dung hạch toán tài khoản 2751 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2111. Nội dung hạch toán tài khoản 2752 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2112. Nội dung hạch toán tài khoản 2753 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2113. Nội dung hạch toán tài khoản 2754 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2114. Nội dung hạch toán tài khoản 2755 giống như nội dung hạch toán tài khoản 2115.

Tài khoản 28 - Các khoản nợ chờ xử lý 

Tài khoản 281 - Các khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản xiết nợ, gán nợ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản nợ đã quá hạn chờ xử lý và có tài sản xiết nợ, gán nợ làm đảm bảo. Chỉ chuyển từ nợ quá hạn sang tài khoản này những khoản nợ đã quá hạn chưa thu được chờ xử lý nhưng đã có tài sản xiết nợ, gán nợ.

Bên Nợ ghi:

- Số nợ cho vay quá hạn đã có tài sản xiết nợ, gán nợ. 

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá bán tài sản thu được 

lớn hơn khoản nợ người vay phải trả.

Bên Có ghi: 

- Số tiền nhượng bán tài sản xiết nợ, gán nợ Ngân hàng đã thu được (theo số tiền thực tế thu được do bán tài sản xiết nợ, gán nợ).

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá bán tài sản thu được nhỏ hơn số nợ người vay phải trả (bù đắp rủi ro sau khi bán tài sản xiết nợ, gán nợ).

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số nợ cho vay đã quá hạn đã có tài sản xiết nợ, gán nợ đang chờ xử lý.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng có khoản nợ chờ xử lý đã có tài sản gán nợ, xiết nợ.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, NHPT mở sổ theo dõi chi tiết từng tài sản xiết nợ, gán nợ cho từng khoản nợ tương ứng trên tài khoản 281.

Tài khoản 282 - Các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang chờ xét xử.


Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản nợ có tài sản thế chấp liên quan đến vụ án đang trong thời gian chờ các cơ quan luật pháp phán xét. Các Ngân hàng căn cứ hồ sơ vay nợ và các hồ sơ có liên quan để chuyển vào tài khoản này các khoản dư nợ và nợ quá hạn liên quan tới vụ án đang chờ xét xử. 

Bên Nợ ghi:

- Số nợ có tài sản thế chấp liên quan tới vụ án chờ xét xử.

Bên Có ghi:
- Số nợ được xử lý theo quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số nợ liên quan tới vụ án đang chờ các cơ quan luật pháp phán xét.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng có khoản nợ liên quan đến vụ án đang trong thời gian chờ xét xử.. 

Tài khoản 283 - Nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ tồn đọng có tài sản đảm bảo của NHPT. 

Bên Nợ ghi:

- Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm. 

Bên Có ghi:

- Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm đã được xử lý từ nguồn:

+ Thu hồi được từ việc người vay trả nợ; hoặc bán khoản nợ; hoặc bán, cho thuê, khai thác, kinh doanh tài sản bảo đảm nợ... 

+ Bù đắp bằng dự phòng rủi ro đối với số nợ tồn đọng còn lại không thu hồi được (sau khi đã tận thu, nếu tổng số tiền thu hồi được nhỏ hơn số nợ gốc tồn đọng).

- Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm được chuyển giao để xử lý theo quy định.

Số dư Nợ: 

- Phản ánh số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm còn chưa xử lý được.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm còn chưa xử lý được; hoặc theo từng tài sản bảo đảm nợ (nếu tài sản này đã được gán nợ, theo đó, Ngân hàng đã ghi giảm nợ cho khách hàng vay theo quy định của pháp luật hiện hành) còn chưa xử lý (bán) được.

Tài khoản 284 - Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu nợ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu của NHPT.

Bên Nợ ghi:

- Số nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu.

Bên Có ghi:

- Số nợ tồn đọng đã được xử lý theo quy định.

Số dư Nợ:
- Phản ánh số nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu còn chưa xử lý được.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm và không còn đối tượng để thu còn chưa xử lý được. 

Tài khoản 285 - Nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại đang hoạt động của NHPT.

Bên Nợ ghi:

- Số nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động. 

Bên Có ghi:

- Số nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động đã được xử lý theo quy định.

- Số nợ tồn đọng có tài sản bảo đảm được chuyển giao để xử lý.

Số dư Nợ: 

- Phản ánh số nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động chưa xử lý được.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm nhưng con nợ còn tồn tại, đang hoạt động chưa xử lý được.

Tài khoản 29 - Nợ cho vay được khoanh


Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền NHPT cho các khách hàng vay đã quá hạn trả và đã được Chính phủ chấp thuận cho các khoản nợ quá hạn này không phải trả lãi để chờ xử lý.

Nộ dung hạch toán các tài khoản cấp II sau:

291- Cho vay ngắn hạn

292- Cho vay trung hạn

293- Cho vay dài hạn

Bên Nợ ghi:

- Số tiền cho vay đã được khoanh (chuyển từ tài khoản Nợ quá hạn sang).

Bên Có ghi:

- Số tiền các khách hàng trả nợ. 

- Số tiền được Chính phủ chấp thuận cho xử lý.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số tiền cho vay đã được khoanh. 


Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng có nợ cho vay được khoanh.

LOẠI 3: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ TÀI SẢN CÓ KHÁC

Loại này phản ảnh giá trị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, tài sản Có khác, tình hình thanh toán các khoản phải thu và việc thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra tại các đơn vị.

Tài khoản 30 - Tài sản cố định

Tài khoản 301 - Tài sản cố định hữu hình


Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ tài sản cố định hữu hình của đơn vị theo nguyên giá.

Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hữu hình. Tài khoản 301 có các tài khoản cấp III sau: 

3012 - Nhà cửa, vật kiến trúc

3013 - Máy móc, thiết bị tin học

3014 - Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

3015 - Thiết bị, dụng cụ quản lý

3019 - Tài sản cố định hữu hình khác

Bên Nợ ghi:

- Nhập tài sản cố định (do mua sắm, xây dựng, nơi khác điều động đến) ghi theo nguyên giá.

- Điều chỉnh tăng nguyên giá tài sản cố định. 

Bên Có ghi:

- Xuất tài sản cố định (do thanh lý,nhượng bán, điều động đi nơi khác) ghi theo nguyên giá. 

- Điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản cố định. 

Số dư nợ :
- Phản ảnh nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có của đơn vị.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tài sản cố định hữu hình. 

Ngoài sổ tài khoản chi tiết theo dõi giá trị của tài sản, các đơn vị phải lập thẻ tài sản cố định cho từng tài sản và các sổ theo dõi khác về tài sản cố định theo quy định về chế độ hạch toán tài sản cố định của Bộ Tài chính.

Tài khoản 302 - Tài sản cố định vô hình


Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ tài sản cố định vô hình của đơn vị. 

Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 04-Tài sản cố định vô hình. Tài khoản 302 có các tài khoản cấp III sau:

3021 - Quyền sử dụng đất

3024 - Phần mềm máy vi tính

3029 - Tài sản cố định vô hình khác

Bên Nợ ghi:

- Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng.

Bên Có ghi:

- Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm.

Số dư Nợ:
 

- Phản ảnh nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có của đơn vị. 
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản cố định vô hình.

Tài khoản 3021- Quyền sử dụng đất: 

Phản ảnh các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất (gồm cả tiền thuê đất hay tiền sử dụng đất trả một lần, nếu có); chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng... (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất). 

Tài khoản 3024- Phần mềm máy vi tính: 

Phản ảnh giá trị TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí thực tế NHPT đã chi ra để có phần mềm máy vi tính. 

Tài khoản 3029- TSCĐ vô hình khác. 

Tài khoản 303 - Tài sản cố định thuê tài chính 

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hiện có và tình hình biến động toàn bộ TSCĐ đi thuê tài chính của đơn vị. 
Hạch toán tài khoản này thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 06-Thuê tài sản.

Bên Nợ ghi:

- Nguyên giá của TSCĐ đi thuê tài chính tăng.

Bên Có ghi:

- Nguyên giá của TSCĐ đi thuê giảm do chuyển trả lại cho bên cho thuê khi hết hạn hợp đồng hoặc mua lại thành TSCĐ của đơn vị.

Số dư Nợ: - Phản ảnh nguyên giá TSCĐ thuê tài chính hiện có tại đơn vị. 

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại TSCĐ đi thuê tài chính.

Tài khoản 304 - Đầu tư bất động sản 


Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động bất động sản đầu tư theo nguyên giá của Bất động sản đầu tư. 

Tài khoản này chỉ mở và sử dụng tại các công ty con có chức năng kinh doanh bất động sản (áp dụng hệ thống tài khoản kế toán các TCTD để hạch toán kế toán) của NHPT vì theo Điều 73, Luật các Tổ chức tín dụng quy định TCTD không được trực tiếp kinh doanh bất động sản.

Hạch toán tài khoản này cần thực hiện theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 05 Bất động sản đầu tư.

Bên Nợ ghi:

- Nguyên giá bất động sản đầu tư tăng trong kỳ.

Bên Có ghi:
- Nguyên giá bất động sản đầu tư giảm trong kỳ.

Số dư Nợ: 

- Nguyên giá bất động sản đầu tư của NHPT cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết cho từng loại bất động sản đầu tư.

Tài khoản 305 - Hao mòn tài sản cố định 

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị hao mòn tài sản cố định trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ và những khoản tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 
1- Căn cứ vào những quy định về tính và trích khấu hao TSCĐ hiện hành của Nhà nước và của NHPT. Đối với các TSCĐ đã tính đủ khấu hao cơ bản (đã thu hồi đủ vốn) thì không tiếp tục trích khấu hao cơ bản nữa. 

Đối với những TSCĐ chưa khấu hao hết đã hỏng, phải thanh lý và xử lý theo các quy định hiện hành.

Đối với những TSCĐ đang chờ quyết định thanh lý, tính từ thời điểm TSCĐ ngừng tham gia vào hoạt động thì thôi trích khấu hao. 

2- Đối với các TSCĐ vô hình phải tuỳ theo thời gian phát huy hiệu quả của từng TSCĐ để trích khấu hao cơ bản tính từ khi TSCĐ được đưa vào hoạt động (theo hợp đồng, cam kết hoặc chu kỳ sử dụng).

3- Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê phải trích khấu hao cơ bản trong thời gian thuê theo hợp đồng tính vào chi phí kinh doanh, đảm bảo thu hồi đủ vốn. Bên cho thuê phải tính chi phí đầu tư tài chính theo mức khấu hao của TSCĐ cho thuê. 

Tài khoản 305 có các tài khoản cấp III sau:

3051 – Hao mòn TSCĐ hữu hình 

3052 – Hao mòn TSCĐ vô hình

3053 – Hao mòn TSCĐ đi thuê

3054 – Hao mòn bất động sản đầu tư

Bên Có ghi:

- Số khấu hao cơ bản tài sản cố định trích hàng tháng phân bổ vào chi phí.

- Tăng giá trị hao mòn khi tăng nguyên giá tài sản cố định.

Bên Nợ ghi:

- Giảm giá trị hao mòn khi giảm nguyên giá tài sản cố định.

- Tất toán giá trị hao mòn của tài sản cố định đã xuất khỏi tài sản đơn vị (thanh lý, nhượng bán, điều động đi nơi khác).

Số dư Có::
 

- Phản ảnh giá trị hao mòn tài sản cố định hiện có ở đơn vị.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 31 - Tài sản khác

Tài khoản 311 - Công cụ dụng cụ 

Tài khoản 313 - Vật liệu 

Các tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại vật liệu, công cụ dụng cụ ở đơn vị như giấy tờ in, vật liệu văn phòng,phụ tùng thay thế, máy tính cá nhân,...

Hạch toán các tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Kế toán nhập, xuất, tồn kho vật liệu, công cụ dụng cụ phải phản ảnh theo giá trị thực tế. 

2- Ngoài sổ tài khoản chi tiết hạch toán theo giá trị của vật liệu, công cụ dụng cụ kế toán phải mở sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ để hạch toán theo dõi số lượng, giá trị của từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ.

Thủ kho phải mở thẻ kho để hạch toán theo dõi số lượng của từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ phù hợp với việc mở sổ của kế toán.

3- Đối với công cụ dụng cụ xuất dùng cho hoạt động kinh doanh: phải được ghi chép, theo dõi về hiện vật và giá trị trên sổ chi tiết theo dõi từng nơi sử dụng và người chịu trách nhiệm vật chất.

4- Đối với các công cụ dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho hoạt động kinh doanh phải phân bổ một lần 100% giá trị vào chi phí.

5- Đối với các công cụ dụng cụ xuất dùng một lần với giá trị lớn và được sử dụng trong nhiều kỳ kế toán thì giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng được hạch toán vào tài khoản “chi phí chờ phân bổ” và phân bổ dần vào chi phí cho các kỳ kế toán. 

6- Hàng tháng, kế toán phải kiểm tra đối chiếu khớp đúng giá trị vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và sổ tài khoản chi tiết. Kế toán và thủ kho phải đối chiếu khớp đúng số liệu về số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và thẻ kho. Việc đối chiếu giữa sổ sách và hiện vật được thực hiện theo các định kỳ kiểm kê tài sản quy định.

Bên Nợ ghi:

- Giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho. 

Bên Có ghi:

- Giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho. 

Hạch toán chi tiết:

Mở tài khoản chi tiết theo từng nhóm hoặc từng loại vật liệu, công cụ dụng cụ

Tài khoản 311 có các tài khoản cấp III sau:

3111- Công cụ dụng cụ

Tài khoản 313 có các tài khoản cấp III sau:

3131 – Vật liệu

Tài khoản 32 - Xây dựng cơ bản, mua sắm TSCĐ

Tài khoản 321 - Mua sắm tài sản cố định 

 Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản chi phí mua sắm tài sản cố định theo dự toán đã được duyệt.

Bên Nợ ghi:

- Các khoản chi mua sắm tài sản cố định.

Bên Có ghi:

- Số tiền chi mua sắm tài sản cố định đã được duyệt quyết toán và thanh toán.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số chi về mua sắm tài sản cố định chưa được duyệt quyết toán và thanh toán.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết.

Tài khoản 322 - Chi phí xây dựng cơ bản

Tài khoản này chỉ sử dụng trong thời gian tiến hành xây dựng cơ bản để phản ảnh các vật liệu, dụng cụ và thiết bị dùng cho xây dựng cơ bản. 

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 
1- Chi phí chuẩn bị đầu tư XDCB và chi phí của Ban quản lý công trình được tính vào giá trị công trình và hạch toán vào chi phí khác về XDCB.

2- Khi công trình XDCB hoàn thành, tài khoản này phải tất toán hết số dư, kế toán phải tiến hành tính toán, phân bổ các chi phí khác về XDCB theo nguyên tắc:

- Các chi phí khác về XDCB liên quan đến hạng mục công trình nào thì tính trực tiếp cho hạng mục công trình đó.

- Các chi phí chung có liên quan đến nhiều đối tượng tài sản thì phải phân bổ theo những tiêu thức thích hợp (theo tỷ lệ với vốn xây dựng hoặc tỷ lệ với vốn lắp đặt, vốn thiết bị).

3-Đối với vật liệu dùng cho XDCB mở tiểu khoản theo từng nhóm vật liệu, hạch toán theo giá trị vật liệu. Ngoài sổ tài khoản chi tiết, kế toán phải mở sổ chi tiết vật liệu để hạch toán theo dõi số lượng, giá trị của từng loại vật liệu.

Thủ kho phải mở thẻ kho để hạch toán theo dõi số lượng của từng loại vật liệu phù hợp với việc mở sổ của kế toán. Hàng tháng kế toán phải kiểm tra đối chiếu khớp đúng giá trị vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và sổ tài khoản chi tiết. Kế toán và thủ kho phải đối chiếu khớp đúng số liệu về số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng giữa sổ chi tiết vật liệu và thẻ kho. Việc đối chiếu giữa sổ sách và hiện vật được thực hiện theo các định kỳ kiểm kê tài sản quy định.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

3221 - Chi phí công trình 

3222 - Vật liệu dùng cho XDCB 

3223 - Chi phí nhân công 

3229 - Chi phí khác

Bên Nợ ghi:

- Chi phí cho đầu tư XDCB.

Bên Có ghi:

- Giá trị TSCĐ hình thành qua đầu tư XDCB. 

- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán được duyệt y.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh chi phí XDCB dở dang hay giá trị công trình XDCB đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt y.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo công trình, hạng mục công trình.

Lưu ý:

Tài khoản 3221 “Chi phí công trình” sử dụng hạch toán đối với công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu toàn bộ. 

Tài khoản 3222 “Vật liệu dùng cho XDCB” và tài khoản 3223 “Chi phí nhân công” sử dụng hạch toán đối với công trình có sử dụng vật liệu, nhân công do bên A tự mua, tự thuê...

Tài khoản 323 - Sửa chữa tài sản cố định


Tài khoản này dùng để phản ảnh chi phí sửa chữa TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa TSCĐ. Trường hợp sửa chữa thường xuyên không hạch toán vào tài khoản này mà tính thẳng vào chi phí trong kỳ.

Nội dung hạch toán tài khoản 323 giống như nội dung hạch toán tài khoản 322.

Tài khoản này có 01 tài khoản cấp III sau:

3231 – Chi phí sửa chữa TSCĐ

Tài khoản 34 - Góp vốn, đầu tư dài hạn

Tài khoản 341 - Đầu tư vào công ty con bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con bằng đồng Việt Nam. Công ty con là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của NHPT.

Hạch toán trên tài khoản này cần tuân theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con và các quy định sau:

- Chỉ hạch toán vào các tài khoản này khi NHPT nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu (nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết), có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp đó. Khi NHPT không còn quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp thì kế toán ghi giảm khoản đầu tư vào công ty con trên các tài khoản này.

- Các trường hợp sau, khoản đầu tư vào công ty con vẫn tiếp tục được ghi nhận khi NHPT nắm giữ ít hơn 50% vốn chủ sở hữu (ít hơn 50% quyền biểu quyết) tại công ty con, nhưng có thoả thuận khác về:

+ Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho NHPT hơn 50% quyền biểu quyết.

+ NHPT có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của công ty con theo thoả thuận.

+ NHPT có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương.

+ NHPT có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp quản lý tương đương.

- Vốn đầu tư vào công ty con phải được phản ánh theo giá gốc, bao gồm Giá mua cộng (+) các chi phí mua (nếu có), như: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí ngân hàng,...

- Kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hợp nhất kinh doanh của doanh nghiệp được xác định là bên mua trong trường hợp hợp nhất kinh doanh dẫn đến quan hệ công ty mẹ - công ty con được thực hiện theo VAS số 11 “Hợp nhất kinh doanh” và Thông tư hướng dẫn Chuẩn mực này.

- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào từng công ty con theo mệnh giá, giá thực tế mua cổ phiếu, chi phí thực tế đầu tư vào công ty con.

- Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ công ty con (lãi cổ phiếu, lãi kinh doanh) của năm tài chính vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty con được hạch toán vào Tài khoản 78 “Thu nhập góp vốn, mua cổ phần”.

Bên Nợ ghi:

- Giá trị thực tế khoản đầu tư vào công ty con tăng.

Bên Có ghi:
- Giá trị thực tế khoản đầu tư vào công ty con giảm.

Số dư Nợ: 

- Giá trị thực tế khoản đầu tư vào công ty con hiện có.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết cho từng công ty con.

Tài khoản 342- Góp vốn liên doanh bằng đồng Việt Nam

 Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vốn liên doanh bằng đồng Việt Nam dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và tình hình thu hồi lại vốn góp liên doanh khi kết thúc hợp đồng liên doanh.

Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là cơ sở kinh doanh mới được thành lập, hoạt động độc lập, hoạt động như một doanh nghiệp tuy nhiên vẫn chịu sự kiểm soát của các bên liên doanh theo hợp đồng liên doanh. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán như các doanh nghiệp khác.

Vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bao gồm tất cả các loại tài sản, vật tư, tiền vốn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp kể cả tiền vay dài hạn dùng vào việc góp vốn.

Hạch toán trên tài khoản này cần thực hiện theo VAS số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh và các quy định sau:

- Khoản đầu tư vào công ty liên doanh hạch toán trên tài khoản này khi NHPT có quyền đồng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của đơn vị nhận đầu tư. Khi NHPT không còn quyền đồng kiểm soát thì phải ghi giảm khoản đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trên các tài khoản này.

- Vốn góp liên doanh được thực hiện theo 3 hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, Tài sản đồng kiểm soát và Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát (theo VAS số 08 “Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh”). Tài khoản 342, 346 chỉ sử dụng đối với kế toán các khoản góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, không áp dụng cho hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát.

- Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phản ánh trên tài khoản này phải là giá trị vốn góp được các bên tham gia liên doanh thống nhất đánh giá và chấp thuận trong biên bản góp vốn.

- Trường hợp góp vốn liên doanh bằng vật tư, hàng hoá:

+ Nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá cao hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được xử lý như sau:

Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá xác định là vốn góp cao hơn giá trị ghi sổ kế toán thì được hạch toán ngay vào “Thu nhập khác” trong kỳ tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh.

Phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá xác định là vốn góp cao hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện (TK 488 - Doanh thu nhận trước). Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư hàng hoá cho bên thứ ba độc lập, khoản doanh thu chưa thực hiện này được kết chuyển qua thu nhập khác.

+ Nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được ghi nhận ngay vào “Chi phí khác” trong kỳ.

- Trường hợp góp vốn liên doanh bằng tài sản cố định:

+ Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ cao hơn giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn thì khoản chênh lệch này được xử lý như sau:

Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh thì được hạch toán ngay vào “thu nhập khác”.

Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh sẽ được hoãn lại và ghi nhận “doanh thu chưa thực hiện (Doanh thu chờ phân bổ)”. Hàng năm, khoản doanh thu chưa thực hiện này (lãi do đánh giá lại TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh) được phân bổ dần vào “thu nhập khác” căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng.

+ Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ thấp hơn giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được ghi nhận ngay vào “Chi phí khác” trong kỳ.

- Khi thu hồi vốn góp liên doanh, căn cứ vào giá trị vật tư, tài sản và tiền do cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát trả lại để ghi giảm số vốn đã góp. Nếu bị thiệt hại do không thu hồi đủ vốn góp thì khoản thiệt hại này được ghi nhận là một khoản chi phí hoạt động kinh doanh của NHPT. Nếu giá trị thu hồi cao hơn số vốn đã góp thì khoản lãi này được ghi nhận là thu nhập góp vốn, mua cổ phần.

- Lợi nhuận từ kết quả đầu tư góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát là khoản thu nhập từ góp vốn, đầu tư dài hạn và được hạch toán vào bên Có TK 78 “Góp vốn, mua cổ phần”.

- Các bên góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn góp của mình trong liên doanh. Trường hợp giá trị chuyển nhượng cao hơn số vốn đã góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát thì chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn được phản ánh vào bên Có TK Thu nhập khác. Ngược lại, nếu giá trị chuyển nhượng thấp hơn số vốn đã góp thì số chênh lệch là lỗ do chuyển nhượng vốn được phản ánh vào bên Nợ TK Chi phí khác.

- Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát không được ghi nhận các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp của các bên liên doanh. Kế toán chỉ theo dõi chi tiết nguồn vốn góp và làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

- Các bên tham gia liên doanh hoặc đối tác khác mua lại phần vốn góp của bên khác trong liên doanh thì phản ánh phần vốn góp vào liên doanh theo giá thực tế mua.

Bên Nợ ghi:

- Số vốn góp liên doanh đã góp vào các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tăng.

Bên Có ghi:
- Số vốn góp liên doanh đã góp vào các cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm do đã thu hồi, chuyển nhượng, do không còn quyền đồng kiểm soát.

Số dư Nợ: 

- Số vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hiện còn cuối kỳ của NHPT.

Hạch toán chi tiết:  - Mở tài khoản chi tiết cho từng cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

Tài khoản 342 có các TK cấp III sau:

3421 - Vốn góp liên doanh với các TCTD khác

3422 - Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế

Tài khoản 343- Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị khoản đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư vào công ty liên kết và tình hình biến động tăng, giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng Việt Nam. Khoản đầu tư được xác định là khoản đầu tư vào công ty liên kết khi nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% vốn chủ sở hữu (từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết) của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác.

Hạch toán vào tài khoản này cần tuân theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và một số quy định sau:

- Hoạt động đầu tư vào các công ty liên kết phải được thực hiện theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các NHPT.

- Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính riêng của nhà đầu tư được thực hiện theo phương pháp giá gốc. Khi kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp giá gốc, giá trị khoản đầu tư không được thay đổi trong suốt quá trình đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư mua thêm hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư đó hoặc nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia.

- Giá gốc khoản đầu tư được xác định như sau:

+ Giá gốc của khoản đầu tư vào công ty liên kết bao gồm phần vốn góp hoặc giá thực tế mua khoản đầu tư cộng (+) các chi phí mua như chi phí môi giới, giao dịch, thuế, phí, v.v...(nếu có).

+ Trường hợp góp vốn vào công ty liên kết bằng TSCĐ, vật tư, hàng hoá thì giá gốc khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị được các bên góp vốn thống nhất định giá. Khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá đánh giá lại được xử lý như sau:

Phần chênh lệch lớn hơn giữa giá trị đánh giá lại và giá trị ghi sổ/giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận vào thu nhập khác.

Phần chênh lệch nhỏ hơn giữa giá trị đánh giá lại và giá trị ghi sổ/giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận vào chi phí khác.

- Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi giá trị khoản đầu tư vào từng công ty liên kết. Căn cứ để ghi sổ kế toán giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết như sau:

+ Đối với các khoản đầu tư vào công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ của nhà đầu tư được căn cứ vào số tiền thực trả khi mua cổ phiếu bao gồm cả các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua cổ phiếu và thông báo chính thức của Trung tâm giao dịch chứng khoán về việc mua cổ phiếu của công ty liên kết đã thuộc phần sở hữu của nhà đầu tư;

+ Đối với khoản đầu tư vào các công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, việc ghi sổ được căn cứ vào giấy xác nhận sở hữu cổ phiếu và giấy thu tiền bán cổ phiếu của công ty được đầu tư hoặc chứng từ mua khoản đầu tư đó;

+ Đối với khoản đầu tư vào các loại hình doanh nghiệp khác việc ghi sổ được căn cứ vào biên bản góp vốn, chia lãi (hoặc lỗ) do các bên thoả thuận hoặc các chứng từ mua, bán khoản đầu tư đó;

+ Nhà đầu tư chỉ được ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ công ty liên kết khi nhận được thông báo chính thức của công ty liên kết về số cổ tức được hưởng hoặc số lợi nhuận được chia trong kỳ.

Bên Nợ ghi:
- Giá gốc các khoản đầu tư vào công ty liên kết tăng.

Bên Có ghi:
- Giá gốc khoản đầu tư giảm do nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia.

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do bán, thanh lý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư.

Số dư Nợ: 

- Giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết đang nắm giữ.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết cho từng công ty liên kết.

Tài khoản 344 - Đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam


Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn khác bằng đồng Việt Nam (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các loại cổ phiếu đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán), như: Đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết), v.v... và thời hạn thu hồi hoặc thanh toán vốn trên 1 năm.

Hạch toán trên tài khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:

- Hoạt động đầu tư dài hạn phải được thực hiện theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các NHPT.

- Kế toán phải theo dõi chi tiết theo các chỉ tiêu sau:

+ Đối với đầu tư cổ phiếu: theo dõi chi tiết theo từng loại mệnh giá cổ phiếu, từng đối tượng phát hành cổ phiếu;

+ Đối với các khoản góp vốn theo hợp đồng và không niêm yết trên thị trường: theo dõi chi tiết theo từng đối tượng tham gia góp vốn.

- Các khoản góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát nhưng không có quyền đồng kiểm soát mà nắm giữ dưới 20% quyền biểu quyết trong liên doanh thì phần vốn góp này cũng được hạch toán trên các Tài khoản 344, 348 (Đầu tư dài hạn khác) theo giá gốc.

Bên Nợ ghi:

- Giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác tăng.

Bên Có ghi:
- Giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác giảm.

Số dư Nợ: 

- Giá trị khoản đầu tư dài hạn khác hiện có của NHPT.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết cho từng đối tượng đầu tư.

Tài khoản 345 - Đầu tư vào công ty con bằng ngoại tệ

 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động khoản đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con bằng ngoại tệ. NHPT phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái do NHNN công bố tại thời điểm góp vốn. NHPT không được đánh giá lại vốn góp mua cổ phần, kể cả trường hợp chênh lệch tỷ giá để ghi tăng/giảm vốn góp.

Nội dung hạch toán tài khoản 345 giống như nội dung hạch toán tài khoản 341.

Tài khoản 346- Góp vốn liên doanh bằng đồng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp vốn liên doanh bằng đồng ngoại tệ dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và tình hình thu hồi lại vốn góp liên doanh khi kết thúc hợp đồng liên doanh. NHPT phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái do NHNN công bố tại thời điểm góp vốn. NHPT không được đánh giá lại vốn góp liên doanh, kể cả trường hợp chênh lệch tỷ giá để ghi tăng/giảm vốn góp. 

Nội dung hạch toán tài khoản 346 giống như nội dung hạch toán tài khoản 342. Tài khoản 346 có các TK cấp III sau:

3461 - Vốn góp liên doanh với các TCTD khác

3462 - Vốn góp liên doanh với các tổ chức kinh tế

Tài khoản 347- Đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị khoản đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư vào công ty liên kết và tình hình biến động tăng, giảm giá trị khoản đầu tư vào công ty liên kết bằng đồng ngoại tệ. NHPT phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm góp vốn. NHPT không được đánh giá lại vốn góp kể cả trường hợp chênh lệch tỷ giá để ghi tăng/giảm vốn góp.

Nội dung hạch toán tài khoản 347 giống như nội dung hạch toán tài khoản 343.

Tài khoản 348 - Đầu tư dài hạn khác bằng đồng ngoại tệ


Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại đầu tư dài hạn khác bằng đồng ngoại tệ (ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, đầu tư vào công ty liên kết và các loại cổ phiếu đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán), như: Đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hoặc đầu tư vào đơn vị khác mà chỉ nắm giữ dưới 20% vốn chủ sở hữu (dưới 20% quyền biểu quyết), v.v... và thời hạn thu hồi hoặc thanh toán vốn trên 1 năm.

NHPT phải quy đổi ra đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm đầu tư. NHPT không được đánh giá lại vốn góp kể cả trường hợp chênh lệch tỷ giá để ghi tăng/giảm vốn góp.

Nội dung hạch toán tài khoản 348 giống như nội dung hạch toán tài khoản 344.

Tài khoản 35 - Các khoản phải thu bên ngoài

Tài khoản 351- Ký quỹ, thế chấp, cầm cố

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản (TSCĐ, nhà cửa, đất đai...), tiền của NHPT mang thế chấp, cầm cố, ký quỹ tại các Tổ chức tín dụng khác trong các quan hệ kinh tế, tín dụng...

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 
1- Trường hợp dùng TSCĐ đem cầm cố, thế chấp:

- Khi đơn vị đưa TSCĐ cầm cố, thế chấp, ghi:

Nợ TK 351 - Ký quỹ, thế chấp, cầm cố.

Nợ TK 305 - Hao mòn TSCĐ

Có TK 301 - TSCĐ hữu hình

- Khi nhận lại TSCĐ cầm cố, thế chấp, ghi:

Nợ TK 301 - TSCĐ hữu hình

Có TK 351 - Ký quỹ, thế chấp, cầm cố. (Ghi giá trị TSCĐ còn lại khi đi thế chấp, cầm cố)

Có TK 305 - Hao mòn TSCĐ (hao mòn luỹ kế khi đi cầm cố, thế chấp) 

2- Trường hợp thế chấp TSCĐ mà không đưa TSCĐ ra khỏi đơn vị thì không ghi giảm TSCĐ.
Bên Nợ ghi:

- Giá trị tài sản mang thế chấp, cầm cố.

- Số tiền đã ký quỹ

Bên Có ghi:

- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố và số tiền ký quỹ đã nhận lại hoặc đã thanh toán.

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị tài sản còn đang gửi thế chấp, cầm cố và số tiền còn đang ký quỹ.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng nhận tài sản thế chấp, cầm cố hay nhận tiền ký quỹ.

Tài khoản 352 - Các khoản tham ô, lợi dụng

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản bị khách hàng tham ô, lợi dụng trong quá trình giao dịch với Ngân hàng phát triển Việt Nam. 

Bên Nợ ghi:

- Số tiền khách hàng tham ô, lợi dụng.

Bên Có ghi:

- Số tiền đơn vị đã thu hồi được hoặc được phép xử lý.

Số dư Nợ:
 

- Số tiền đơn vị còn phải thu khách hàng.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

Tài khoản 353 - Thanh toán với Ngân sách Nhà nước

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền thuế... đơn vị tạm ứng để nộp Ngân sách Nhà nước hay các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán (các khoản bù chênh lệch lãi suất cho vay ưu đãi...) Tài khoản 353 có các tài khoản cấp III sau:

3531 - Tạm ứng nộp Ngân sách Nhà nước 

3539 - Các khoản chờ Ngân sách Nhà nước thanh toán

Nội dung hạch toán 2 tài khoản: 

Bên Nợ ghi:

- Số tiền tạm ứng để nộp cho Ngân sách Nhà nước.

- Số tiền phải thu Ngân sách (Ngân sách cấp bù...)

Bên Có ghi:

- Số tiền chuyển vào tài khoản thích hợp để thanh toán.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền đơn vị đã tạm ứng nộp hoặc phải thu từ Ngân sách Nhà nước chưa được thanh toán.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản phải thu Ngân sách.

Tài khoản 355- Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ như đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản bảo đảm nợ để bán hoặc khai thác; thuê trông coi bảo vệ, bảo hiểm cho tài sản bảo đảm nợ; quảng cáo, môi giới để bán, cho thuê tài sản bảo đảm nợ và các chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ khác theo quy định để xử lý nợ tồn đọng của NHPT. 

Bên Nợ ghi:

- Chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ. 

Bên Có ghi:

- Số tiền thu hồi chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ. 

Số dư Nợ:


- Phản ảnh chi phí xử lý tài sản bảo đảm nợ chưa thu được. 
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản bảo đảm nợ.

Tài khoản 359 - Các khoản khác phải thu

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán về các khoản nợ phải thu của khách hàng. 

Bên Nợ ghi:

- Số tiền Ngân hàng phải thu khách hàng. 

Bên Có ghi:

- Số tiền Ngân hàng thu được. 

- Số tiền được xử lý chuyển vào các TK thích hợp khác.

 Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền Ngân hàng còn phải thu khách hàng. 
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán.

Tài khoản 36 - Các khoản phải thu nội bộ

Tài khoản 361 - Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản bằng đồng Việt Nam mà Ngân hàng phát triển Việt Nam cấp vốn cho các công ty trực thuộc, tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ và các khoản nợ cũng như tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu phát sinh trong hoạt động nội bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 
1- Phạm vi và nội dung phản ảnh vào tài khoản thuộc quan hệ thanh toán nội bộ trong Ngân hàng phát triển Việt Nam. Các quan hệ thanh toán của Ngân hàng phát triển Việt Nam với các khách hàng độc lập, không phản ảnh vào tài khoản này. 

2- Tài khoản này phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ và theo dõi riêng từng khoản tạm ứng hay các khoản phải thu. Từng đơn vị cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản tạm ứng, phải thu nội bộ trong niên độ kế toán.

3- Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư các tài khoản 361 "Tạm ứng và phải thu nội bộ" và tài khoản 46 "Các khoản phải trả nội bộ" với các đơn vị, cá nhân có quan hệ theo từng nội dung thanh toán.Tài khoản 361 có các tài khoản cấp III sau:

3612 - Tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ. 

3613 - Tạm ứng tiền lương, công tác phí cho cán bộ, nhân viên 

3614 - Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý 

3615 - Các khoản phải bồi thường của cán bộ, nhân viên NHPT

3619 - Các khoản phải thu khác 
Bên Nợ ghi:

- Số tiền tạm ứng. 

- Số tiền đơn vị phải thu. 

Bên Có ghi:

- Số tiền thu hồi tạm ứng.

- Số tiền đơn vị thu được.

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền NHPT đang tạm ứng để phục vụ hoạt động nghiệp vụ hay còn phải thu.

 Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 362 - Tạm ứng và phải thu nội bộ bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản bằng ngoại tệ mà Hội sở chính của Ngân hàng phát triển Việt Nam tạm ứng để hoạt động nghiệp vụ cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài...Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau: 

3622 - Tạm ứng cho các văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài

3623 – Tạm ứng công tác phí cho cán bộ, nhân viên

3629 - Các khoản phải thu khác

Bên Nợ ghi:

- Số tiền tạm ứng.

- Số tiền đơn vị phải thu

Bên Có ghi:

 - Số tiền thu hồi tạm ứng.

- Số tiền đơn vị thu được.

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư Nợ:


- Phản ảnh số vốn NH PTVN đang tạm ứng hay còn phải thu.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng chi nhánh ở nước ngoài được tạm ứng hay từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 366 - Các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ hệ thống Ngân hàng Phát triển Việt Nam

 Tài khoản 366 có các Tài khoản cấp III sau:

3661 – Các khoản phải thu từ các chi nhánh

3662 – Các khoản phải thu từ Hội sở chính 

Tài khoản 3661- Các khoản phải thu các chi nhánh

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của NHPT, dùng để phản ảnh các khoản phải thu các chi nhánh phát sinh từ các giao dịch nội bộ hệ thống. 

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền phải thu chi nhánh từ các giao dịch nội bộ 

Bên Có ghi:

 - Số tiền phải thu chi nhánh đã thanh toán- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác

Số dư Nợ: - Phản ánh số tiền Hội sở chính còn phải thu các chi nhánh

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng chi nhánh.

Tài khoản 3662- Các khoản phải thu từ Hội sở chính

Tài khoản này mở tại các chi nhánh của NHPT, để phản ảnh các khoản phải thu Hội sở chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ hệ thống NHPT.

Bên Nợ ghi:

 - Các khoản phải thu Hội sở chính từ các giao dịch nội bộ 

Bên Có ghi:

 - Các khoản phải thu đã được Hội sở chính thanh toán

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác

Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền Chi nhánh còn phải thu Hội sở chính

Hạch toán chi tiết: - Mở 01 tài khoản chi tiết

Tài khoản 369 - Các khoản phải thu khác


Tài khoản 369 có tài khoản cấp III sau: 3699 - Các khoản phải thu khác 

 Tài khoản 3699- Các khoản phải thu khác 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản phải thu khác của NHPT phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài những khoản tiền đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền đơn vị phải thu. 

Bên Có ghi:

- Số tiền đơn vị thu được.

- Số tiền được xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp khác.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền đơn vị còn phải thu. 

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 37- Cấp hỗ trợ sau đầu tư, cấp phát uỷ thác

Tài khoản 371 – Cấp hỗ trợ sau đầu tư

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền NHPT cấp hỗ trợ đầu tư cho các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ từ nguồn vốn NSTW và nguồn vốn NSĐP.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư. 

Bên Có ghi:

- Số tiền đã quyết toán cấp hỗ trợ sau đầu tư.

Số dư Nợ: 

- Số tiền cấp hỗ trợ sau đầu tư chưa được quyết toán. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tiểu khoản theo dõi đến từng dự án.

Tài khoản này có các tài khoản chi tiết sau:

3711 - Cấp hỗ trợ sau đầu tư bằng nguồn vốn TW

3712 - Cấp hỗ trợ sau đầu tư bằng nguồn vốn ĐP

Tài khoản 372 – Cấp phát vốn uỷ thác

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình cấp phát hộ các tổ chức kinh tế cho các đơn vị cấp dưới của các tổ chức đó các nguồn vốn tự có của đơn vị như: Nguồn vốn XDCB, vốn tự có, vốn nhận viện trợ nước ngoài… theo đúng trình tự XDCB.

Tài khoản 3721 – Cấp phát tạm ứng

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền cấp tạm ứng khối lượng XDCB. 

Bên Có ghi:

 - Số tiền chuyển sang thanh toán cấp phát khối lượng hoàn thành.

- Số tiền thu hồi số cấp tạm ứng.

Số dư Nợ: 

- Số tiền cấp cấp tạm ứng còn dư. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tiểu khoản theo dõi từng dự án.

Tài khoản 3722 – Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền cấp thanh toán khối lượng hoàn thành XDCB. 

- Số tiền chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán khối lượng hoàn thành.

Bên Có ghi:

 - Số tiền kết chuyển số đã cấp phát công trình XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Số tiền thu hồi số cấp khối lượng hoàn thành.

Số dư Nợ: 

- Số tiền cấp phát chưa được quyết toán. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tiểu khoản theo dõi từng dự án.

Tài khoản 373 – Cấp phát khác

 Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình cấp phát ủy thác khác.

Tài khoản 3731 – Cấp phát tạm ứng

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền cấp tạm ứng khối lượng XDCB. 

Bên Có ghi:

 - Số tiền chuyển sang thanh toán cấp phát khối lượng hoàn thành.

- Số tiền thu hồi số cấp tạm ứng.

Số dư Nợ: 

- Số tiền cấp cấp tạm ứng còn dư. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tiểu khoản theo dõi từng dự án.

Tài khoản 3732 – Cấp phát thanh toán khối lượng hoàn thành

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền cấp thanh toán khối lượng hoàn thành XDCB. 

- Số tiền chuyển từ cấp tạm ứng sang thanh toán khối lượng hoàn thành.

Bên Có ghi:

 - Số tiền kết chuyển số đã cấp phát công trình XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Số tiền thu hồi số cấp khối lượng hoàn thành.

Số dư Nợ: 

- Số tiền cấp phát chưa được quyết toán. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tiểu khoản theo dõi từng dự án.

Tài khoản 38 - Các tài sản Có khác

Tài khoản 383 - Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT chuyển cho các tổ chức nhận uỷ thác, cho vay với mức tiền đã thoả thuận theo hợp đồng uỷ thác đã ký kết giữa hai bên. 

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền chuyển cho tổ chức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay.

Bên Có ghi:

- Số tiền tổ chức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay thanh toán. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền đã chuyển cho tổ chức nhận uỷ thác nhưng chưa thực hiện nghiệp vụ uỷ thác đầu tư, cho vay.

Hạch toán chi tiết : - Mở tài khoản chi tiết theo từng tổ chức nhận uỷ thác, từng loại uỷ thác đầu tư, cho vay.

Tài khoản 384 - Uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ NHPT chuyển cho các tổ chức nhận uỷ thác đầu tư, cho vay với mức tiền đã thoả thuận theo hợp đồng uỷ thác đã ký kết giữa hai bên. 

Nội dung hạch toán tài khoản 384 giống như nội dung hạch toán tài khoản 383.

Tài khoản 385 - Đầu tư chứng khoán từ quỹ phúc lợi

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đầu tư chứng khoán từ quỹ phúc lợi của NHPT như: mua công trái Nhà nước, trái phiếu Kho bạc, các loại giấy tờ có giá khác.

Bên Nợ ghi: 

- Trị giá chứng khoán đầu tư từ quỹ phúc lợi.

Bên Có ghi: 

- Trị giá chứng khoán đầu tư bán ra, đáo hạn hoặc thành toán theo giá trị ghi sổ.

Số dư Nợ: 

- Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư do đơn vị nắm giữ.

Hạch toán chi tiết : - Mở tài khoản chi tiết.

3851 - Đầu tư vào Công trái Nhà nước.

3852 – Đầu tư vào trái phiếu Kho bạc.

3853 – Đầu tư vào các giấy tờ có giá khác.

Tài khoản 388- Chi phí trả trước

Tài khoản này dùng để phản ảnh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh của nhiều kỳ kế toán và việc kết chuyển phân bổ các khoản chi phí này vào chi phí của các kỳ kế toán phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán.

Bên Nợ ghi: 

- Chi phí trả trước phát sinh trong kỳ.

Bên Có ghi: 

- Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí trong kỳ. 

Số dư Nợ:
- Phản ảnh các khoản chi phí trả trước chờ phân bổ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản chi phí trả trước chờ phân bổ.
Tài khoản 389 - Tài sản Có khác

Tài khoản này dùng để phản ánh các loại tài sản có khác của NHPT ngoài những tài sản đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp. 

Bên Nợ ghi: 

- Giá trị tài sản có khác của NHPT tăng trong kỳ.

Bên Có ghi: 

- Giá trị tài sản có khác của NHPT giảm trong kỳ.

Số dư Nợ: 

- Giá trị tài sản có khác tại thời điểm cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết:

· Mở tài khoản chi tiết cho từng loại tài sản có khác.

Tài khoản 39 - Lãi và phí phải thu

Tài khoản 391 - Lãi phải thu từ tiền gửi

Tài khoản này dùng để phản ảnh số lãi phải thu dồn tích tính trên số tiền gửi mà NHPT gửi tại NHNN và tại các TCTD khác.

Tài khoản 391 có các tài khoản cấp III sau:

3911 - Lãi phải thu từ tiền gửi bằng đồng Việt Nam 

3912 - Lãi phải thu từ tiền gửi bằng ngoại tệ

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải thu từ tiền gửi thể hiện số lãi tính dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào thu nhập nhưng chưa được tổ chức nhận tiền gửi thanh toán (chi trả).

Bên Nợ ghi:
- Số lãi phải thu từ tiền gửi tại NHNN và các TCTD khác tính cộng dồn.

Bên Có ghi:

 - Số tiền lãi do tổ chức nhận tiền gửi đã chi trả.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số lãi tiền gửi còn phải thu của Tổ chức tín dụng. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tiền gửi. 

Tài khoản 394- Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng

Tài khoản này dùng để phản ảnh số lãi phải thu dồn tích tính trên hoạt động tín dụng.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Lãi từ hoạt động tín dụng được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải thu từ hoạt động tín dụng thể hiện số lãi tính dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào thu nhập nhưng chưa được khách hàng vay thanh toán (chi trả).

Tài khoản 394 có các tài khoản cấp III sau: 

3941 - Lãi phải thu từ cho vay bằng đồng Việt Nam

3942 - Lãi phải thu từ cho vay bằng ngoại tệ 

3944 - Lãi phải thu từ khoản trả thay khách hàng được bảo lãnh

Nội dung hạch toán tài khoản 394 giống như nội dung hạch toán tài khoản 391.

Tài khoản 397 - Phí phải thu

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải thu trong quá trình hoạt động của NHPT.

Hạch toán trên tài khoản này cần phải thực hiện theo các quy định sau:

1. Phí từ hoạt động kinh doanh của NHPT được ghi nhận trên cơ sở thời gian và số phí thực tế phải thu từng kỳ.

2. Số phí phải thu thể hiện số phí dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào thu nhập trong kỳ nhưng chưa được khách hàng thanh toán.

Bên Nợ ghi: 

- Số phí phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ của Ngân hàng PTVN (Hạch toán đối ứng vào tài khoản thu nhập của NHPT).

Bên Có ghi: 

- Số phí phải thu đã được khách hàng thanh toán, chi trả.

Số dư Nợ: 

- Phản ánh số phí còn phải thu từ khách hàng.
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết cho từng loại dịch vụ cung cấp hưởng phí.

3971 – Phí quản lý cho vay vốn ODA cho vay lại.

3972 – Phí quản lý cho vay vốn ủy thác của các tổ chức quốc tế.

LOẠI 4: CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Loại này dùng để phản ảnh mọi khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động mà NHPT phải trả, phải thanh toán cho các chủ nợ, bao gồm các khoản nợ tiền vay Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng khác; tiền gửi của tổ chức kinh tế cá nhân trong nước.

Tài khoản 40 - Các khoản Nợ Chính phủ và Ngân sách Nhà nước 

Tài khoản 401 - Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này mở tại NHPT dùng để phản ảnh tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Kho bạc Nhà nước.

Bên Có ghi:

 - Số tiền Kho bạc Nhà nước gửi vào. 

Bên Nợ ghi:

 - Số tiền Kho bạc Nhà nước lấy ra. 

Số dư Có:: - Phản ảnh số tiền Kho bạc Nhà nước đang gửi tại đơn vị.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị Kho bạc Nhà nước gửi tiền.

Tài khoản 402 - Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng ngoại tệ


Tài khoản này mở tại NHPT dùng để phản ảnh tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước. Nội dung hạch toán tài khoản 402 giống như nội dung hạch toán tài khoản 401.

Tài khoản 405 - Vay Ngân sách Nhà nước bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số đồng Việt Nam NHPT vay Ngân sách Nhà nước. Tài khoản 405 có các tài khoản cấp III sau:

4051 – Vay ngắn hạn.

4052 – Vay trung hạn.

4053 – Vay dài hạn.

Bên Có ghi:

 - Số tiền vay Ngân sách Nhà nước. 

Bên Nợ ghi:

- Số tiền trả nợ Ngân sách Nhà nước.

Số dư Có:: 

- Phản ảnh số tiền NHPT đang vay NSNN

Hạch toán chi tiết :- Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 406 - Vay Ngân sách Nhà nước bằng ngoại tệ

 Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT vay Ngân sách Nhà nước. 

Tài khoản 406 có các tài khoản cấp III sau:

4061 – Vay ngắn hạn.

4062 – Vay trung hạn.

4063 – Vay dài hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 4061 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4051. Nội dung hạch toán tài khoản 4062 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4052. Nội dung hạch toán tài khoản 4063 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4053.

Tài khoản 41 - Các khoản nợ Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng khác

Tài khoản 411 - Tiền gửi của các TCTC, TCTD trong nước bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng khác trong nước gửi tại NHPT. Tài khoản 411 có các tài khoản cấp III sau:

4111 - Tiền gửi không kỳ hạn 

4112 - Tiền gửi có kỳ hạn 

Bên Có ghi:

- Số tiền các TCTC, TCTD khác trong nước gửi vào.

Bên Nợ ghi:

- Số tiền các TCTC, TCTD khác trong nước lấy ra.


Số dư Có:: 

- Phản ảnh số tiền của các TCTC, TCTD khác trong nước đang gửi tại đơn vị.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng TCTC, TCTD gửi tiền.

Tài khoản 412 - Tiền gửi của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của các TCTC, TCTD khác trong nước gửi tại NHPT.

Tài khoản 412 có các tài khoản cấp III sau: 

4121 - Tiền gửi không kỳ hạn. 

4122 - Tiền gửi có kỳ hạn 

Nội dung hạch toán tài khoản 412 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 413 - Tiền gửi của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của các TCTC, TCTD ở nước ngoài gửi tại NHPT. TK 413 có các tài khoản cấp III sau:

4131 – Tiền gửi không kỳ hạn.

4132 – Tiền gửi có kỳ hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 413 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

Tài khoản 414 - Tiền gửi của các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ của các TCTC, TCTD ở nước ngoài gửi tại NHPT. TK 414 có các tài khoản cấp III sau:

4141 – Tiền gửi không kỳ hạn.

4142 – Tiền gửi có kỳ hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 414 giống như nội dung hạch toán tài khoản 411.

 Tài khoản 415 - Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng trong nước bằng đồng Việt Nam

 Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT vay các TCTC, TCTD khác trong nước hoặc số tiền vay đã quá hạn trả.

Tài khoản 415 có các tài khoản cấp III sau:

4151 - Nợ vay trong hạn

4159 - Nợ quá hạn 

Nội dung hạch toán tài khoản 4151 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4031. Nội dung hạch toán tài khoản 4159 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4039.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng TCTC, TCTD cho vay.

Tài khoản 416 - Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng trong nước bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT vay các TCTC, TCTD khác trong nước. Tài khoản 416 có các tài khoản cấp III sau:

4161 - Nợ vay trong hạn

4169 - Nợ quá hạn 

Nội dung hạch toán tài khoản 4161 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4141. Nội dung hạch toán tài khoản 4169 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4149.

Tài khoản 417 – Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam NHPT vay các TCTC, TCTD ở nước ngoài hoặc số tiền vay đã quá hạn trả. TK 417 có các tài khoản cấp III sau:

4171 – Nợ vay trong hạn.

4172 – Nợ quá hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 4171 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4031. Nội dung hạch toán tài khoản 4179 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4039.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị cho vay.

Tài khoản 418 - Vay các Tổ chức tài chính, Tổ chức tín dụng ở nước ngoài bằng ngoại tệ

 Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ NHPT vay các TCTC, TCTD ở nước ngoài hoặc số tiền vay đã quá hạn trả.

Nội dung hạch toán tài khoản 4181 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4031. Nội dung hạch toán tài khoản 4189 giống như nội dung hạch toán tài khoản 4039.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị cho vay.

Tài khoản 419 - Vay chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền vay (còn gọi là ứng trước) của TCTD khác dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá.

Bên Có ghi: 

- Số tiền nhận ứng trước của TCTD khác.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền trả TCTD khác

Số dư Có:: 

- Phản ảnh số tiền đơn vị đang nhận ứng trước của TCTD khác.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng TCTD cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu, tái chiết khấu.

Tài khoản 42 - Tiền gửi của khách hàng

Tài khoản 421 - Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của khách hàng trong nước gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, vốn chuyên dùng tại Ngân hàng. Tài khoản 421 có các tài khoản cấp III sau:

4211 - Tiền gửi không kỳ hạn 

4212 - Tiền gửi có kỳ hạn 

4214 - Tiền gửi vốn chuyên dùng

4215 – Tiền gửi phong toả

Bên Có ghi:

- Số tiền khách hàng gửi vào. 

Bên Nợ ghi:

- Số tiền khách hàng lấy ra. 

Số dư Có::


- Phản ảnh số tiền của khách hàng trong nước đang gửi tại đơn vị. 

Hạch toán chi tiết:

- Các TK 4211; 4214, 4215 mỗi tài khoản mở chi tiết theo từng khách hàng gửi tiền. 

- TK 4212 mở tài khoản chi tiết theo từng món tiền gửi (hợp đồng...) của khách hàng.

Tài khoản 4214- Tiền gửi vốn chuyên dùng:

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam chuyên dùng vào một mục đích nhất định của khách hàng gửi tại NHPT. Số tiền được gửi vào tài khoản này do yêu cầu quản lý của Nhà nước, của doanh nghiệp để thuận tiện trong việc theo dõi, hạch toán (ví dụ như vốn đầu tư XDCB, tiền gửi Ban quản lý công trình XDCB...). Số tiền này không thuộc loại để thanh toán thường xuyên cho sản xuất, kinh doanh. 

Tài khoản này được tính trả lãi không kỳ hạn và không được tính lãi nhập gốc.

Tiền lãi thu được từ "Tiền gửi vốn chuyên dùng” thực hiện theo quy định về quản lý tài chính đối với NHPT.

Tài khoản 422 - Tiền gửi của khách hàng trong nước bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của khách hàng trong nước gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, vốn chuyên dùng tại Ngân hàng. Tài khoản 422 có các tài khoản cấp III sau: 

4221 - Tiền gửi không kỳ hạn 

4222 - Tiền gửi có kỳ hạn 

4224 - Tiền gửi vốn chuyên dùng 

4225 - Tiền gửi phong toả

Nội dung hạch toán tài khoản 422 giống như nội dung hạch toán tài khoản 421.

Tài khoản 425 - Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam của tổ chức và người nước ngoài ở Việt Nam - đơn vị không thường trú (ví dụ như các đại sứ quán, lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, các đại diện quân sự nước ngoài (nếu có) đóng ở Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài công tác tại Việt Nam với thời hạn dưới 01 năm...) gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn tại Ngân hàng. Tài khoản 425 có các tài khoản cấp III sau:

4251 - Tiền gửi không kỳ hạn

4252 - Tiền gửi có kỳ hạn 

4254 - Tiền gửi vốn chuyên dùng

4255 - Tiền gửi phong toả bằng đồng Việt Nam

Nội dung hạch toán tài khoản 425 giống như nội dung hạch toán tài khoản 421. 

Tài khoản 4254- Tiền gửi vốn chuyên dùng

Tài khoản này dùng để phản ánh số tiền đồng Việt Nam chuyên dùng vào mục đích nhất định của khách hàng nước ngoài gửi tại NHPT.

Nội dung và phương pháp hạch toán trên tài khoản này tương tự như tài khoản 4214 - Tiền gửi vốn chuyên dùng.

Tài khoản 426- Tiền gửi của khách hàng nước ngoài bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ của tổ chức và người nước ngoài ở Việt Nam (ví dụ như các đại sứ quán, lãnh sự quán, các chuyên gia nước ngoài công tác tại Việt Nam dưới 01 năm...) gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn tại Ngân hàng. Tài khoản 426 có các tài khoản cấp III sau:

4261 - Tiền gửi không kỳ hạn

4262 - Tiền gửi có kỳ hạn 

4264 - Tiền gửi vốn chuyên dùng

4265 - Tiền gửi phong toả bằng ngoại tệ

Nội dung hạch toán tài khoản 426 giống như nội dung hạch toán tài khoản 421. 

Tài khoản 4264- Tiền gửi vốn chuyên dùng

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị ngoại tệ của khách hàng nước ngoài chuyên dùng vào mục đích nhất định gửi tại NHPT.

Nội dung và phương pháp hạch toán trên tài khoản này tương tự như tài khoản 4214 - Tiền gửi vốn chuyên dùng.

Tài khoản 427- Tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền đồng Việt Nam mà NHPT nhận ký quỹ, ký cược của khách hàng để đảm bảo cho các hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, cấp tín dụng được thực hiện theo hợp đồng, cam kết đã ký. 

Các trường hợp nhận ký quỹ, thế chấp, cầm cố bằng hiện vật được hạch toán, theo dõi ở tài khoản ngoài bảng Cân đối kế toán.

Nội dung hạch toán các tài khoản: 

Tài khoản 4271- Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

Tài khoản 4272- Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)


Các tài khoản này dùng để hạch toán số tiền gửi của khách hàng để bảo đảm thanh toán các loại séc, thư tín dụng.

Bên Có ghi:
- Số tiền khách hàng gửi để bảo đảm thanh toán.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền gửi đã sử dụng để thanh toán cho người hưởng. - Số tiền gửi còn thừa, trả lại khách hàng.

Số dư Có:: 

- Phản ảnh số tiền khách hàng ký gửi ở đơn vị để bảo đảm thanh toán.


Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng gửi tiền.

Nội dung hạch toán các tài khoản: 

Tài khoản 4274- Ký quỹ bảo lãnh
Tài khoản 4277- Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính 

Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền ký quỹ bảo lãnh, đảm bảo thuê tài chính bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ của khách hàng gửi tại NHPT.

Bên Có ghi: 

- Số tiền ký quỹ khách hàng nộp vào. 

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ký quỹ đơn vị trả lại khách hàng hoặc phải xử lý chuyển vào các tài khoản thích hợp.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền ký quỹ của khách hàng đang gửi tại Ngân hàng PTVN.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng gửi tiền.

Tài khoản 4279- Bảo đảm các khoản thanh toán khác

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền ký gửi của khách hàng để bảo đảm thanh toán cho các khoản thanh toán khác.

Bên Có ghi:
- Số tiền khách hàng gửi để bảo đảm thanh toán cho các khoản thanh toán khác.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ký gửi đã thanh toán cho người thụ hưởng.

- Số tiền ký gửi còn thừa (sau khi đã sử dụng) trả lại khách hàng.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền khách hàng đang gửi ở NHPT để bảo đảm các khoản thanh toán khác.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết cho từng khách hàng ký gửi tiền. 

Tài khoản 428- Tiền ký quỹ bằng ngoại tệ


 Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị ngoại tệ mà mà NHPT nhận ký quỹ, ký cược của khách hàng để đảm bảo cho các hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán, cấp tín dụng được thực hiện theo hợp đồng, cam kết đã ký. Tài khoản 428 có các tài khoản cấp III sau:

4281 - Tiền gửi để bảo đảm thanh toán Séc

4282 - Tiền gửi để mở Thư tín dụng (L/C)

4284 - Ký quỹ bảo lãnh

4287 - Ký quỹ đảm bảo thuê tài chính

4289 - Bảo đảm các khoản thanh toán khác 

Nội dung hạch toán tài khoản 428 giống như nội dung hạch toán tài khoản 427.

Tài khoản 43- NHPT phát hành giấy tờ có giá

Tài khoản này dùng để phản ảnh tình hình phát hành giấy tờ có giá và thanh toán giấy tờ có giá của NHPT phát hành. 

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán "Chi phí đi vay".

2- Phải phản ảnh chi tiết các nội dung có liên quan đến phát hành giấy tờ có giá, gồm:

- Mệnh giá giấy tờ có giá 

- Chiết khấu giấy tờ có giá 

- Phụ trội giấy tờ có giá 

Đồng thời theo dõi chi tiết theo thời hạn phát hành giấy tờ có giá. Ngoài sổ tài khoản chi tiết, các đơn vị mở sổ theo dõi chi tiết từng loại giấy tờ có giá đã phát hành để quản lý việc phát hành và đối chiếu khi thanh toán.

3- Đơn vị phải theo dõi chiết khấu và phụ trội cho từng loại giấy tờ có giá phát hành và tình hình phân bổ từng khoản chiết khấu, phụ trội khi xác định chi phí đi vay tính vào chi phí kinh doanh hoặc vốn hoá theo từng kỳ.

4- Trường hợp trả lãi khi đáo hạn giấy tờ có giá thì định kỳ đơn vị phải tính lãi giấy tờ có giá phải trả từng kỳ để ghi nhận vào chi phí.

5- Khi lập báo cáo tài chính, trên Bảng cân đối kế toán trong phần nợ phải trả thì chỉ tiêu phát hành giấy tờ có giá được phản ảnh trên cơ sở thuần (xác định bằng giá trị giấy tờ có giá theo mệnh giá trừ (-) chiết khấu giấy tờ có giá cộng (+) phụ trội giấy tờ có giá ).

431- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 

434- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ


Các tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị của giấy tờ có giá phát hành theo mệnh giá khi đơn vị đi vay bằng hình thức phát hành giấy tờ có giá và việc thanh toán giấy tờ có giá đáo hạn trong kỳ.

Bên Có ghi: 

- Giá trị giấy tờ có giá phát hành theo mệnh giá trong kỳ.

Bên Nợ ghi:
- Thanh toán giấy tờ có giá khi đáo hạn

- Mua lại giấy tờ có giá do chính NHPT phát hành.

Số dư Có:
- Phản ảnh giá trị giấy tờ có giá đã phát hành theo mệnh giá cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo thời hạn phát hành giấy tờ có giá.

432- Chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam

435- Chiết khấu giấy tờ có giá bằng ngoại tệ 

Các tài khoản này dùng để phản ảnh chiết khấu giấy tờ có giá phát sinh khi NHPT đi vay bằng hình thức phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu và việc phân bổ chiết khấu giấy tờ có giá trong kỳ.

Bên Nợ ghi: 

- Chiết khấu giấy tờ có giá phát sinh trong kỳ.

Bên Có ghi: 

- Phân bổ chiết khấu giấy tờ có giá trong kỳ.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh chiết khấu giấy tờ có giá chưa phân bổ cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo thời hạn phát hành giấy tờ có giá.

433- Phụ trội giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam

436 - Phụ trội giấy tờ có giá bằng ngoại tệ 

Các tài khoản này dùng để phản ảnh phụ trội khấu giấy tờ có giá phát sinh khi NHPT đi vay bằng hình thức phát hành giấy tờ có giá có phụ trội và việc phân bổ phụ trội giấy tờ có giá trong kỳ. Nội dung hạch toán các tài khoản:

Bên Có ghi: 

- Phụ trội giấy tờ có giá phát sinh trong kỳ.

Bên Nợ ghi: 

- Phân bổ phụ trội giấy tờ có giá trong kỳ.

Số dư Có: 

- Phản ảnh phụ trội giấy tờ có giá chưa phân bổ cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo thời hạn phát hành giấy tờ có giá.

Tài khoản 44 - Vốn uỷ thác đầu tư, cho vay

Tài khoản 441 - Vốn uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam 

 Tài khoản này dùng để phản ảnh số vốn uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam của Chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài giao cho NHPT để sử dụng theo các mục đích chỉ định, NHPT có trách nhiệm hoàn trả vốn này khi đến hạn. Tài khoản 441 có các Tài khoản cấp III sau:

4411 - Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài 

4412 - Vốn nhận của Chính phủ

4413 - Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

Bên Có ghi:
- Số vốn của các bên đối tác giao cho NHPT.

Bên Nợ ghi:
- Số vốn chuyển trả lại cho các đối tác giao vốn.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số vốn uỷ thác đầu tư, cho vay của các

đối tác NHPT đang sử dụng.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại vốn của từng đối tác giao vốn.

Tài khoản 442-Vốn uỷ thác đầu tư, cho vaybằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số vốn uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài giao cho NHPT để sử dụng theo các mục đích chỉ định, NHPT có trách nhiệm hoàn trả vốn này khi đến hạn.

Tài khoản 442 có các tài khoản cấp III sau: 

4421 - Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân nước ngoài

4422 - Vốn nhận của Chính phủ 

4423 - Vốn nhận của các tổ chức, cá nhân trong nước

Tài khoản 442 có nội dung hạch toán giống như nội dung hạch toán Tài khoản 441.

Tài khoản 45 - Các khoản phải trả cho bên ngoài

Tài khoản 451 - Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản phải trả phát sinh về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định như: nhận vốn XDCB, mua sắm TSCĐ do Hội sở chính chuyển về, các khoản phải thanh toán cho đơn vị bán hàng, các khoản phải thanh toán cho cán bộ, nhân viên xây dựng cơ bản...


Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Nợ phải trả cho người bán,người cung cấp, người nhận thầu về XDCB cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng phải trả tài khoản này phản ảnh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu XDCB nhưng chưa nhận được hàng hoá, lao vụ.

2- Không phản ảnh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật tư, hàng hoá...trả tiền ngay (tiền mặt,séc hay chuyển khoản).

Bên Có ghi:
- Các khoản phải trả. 

Bên Nợ ghi:
- Số tiền đã trả cho người được thanh toán. 

Số dư Có: 

- Phản ảnh các khoản còn phải trả về xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán. 

Tài khoản 451 có tài khoản cấp III sau:

4511 – Các khoản phải trả về XDCB, mua sắm TSCĐ

Tài khoản 452 - Tiền giữ hộ và đợi thanh toán


Tài khoản 452 có các tài khoản cấp III sau:

4521 - Tiền giữ hộ và đợi thanh toán 

4523 - Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý 

Tài khoản 4521- Tiền giữ hộ và đợi thanh toán 

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền giữ hộ theo quy định và các khoản tiền đang chờ thanh toán, xử lý của các cơ quan, đơn vị gửi Ngân hàng để nhờ giữ hộ.

Bên Có ghi:
- Số tiền nhận vào giữ hộ

- Số tiền nhận vào Ngân hàng đợi thanh toán 

Bên Nợ ghi:
- Số tiền trả hoặc thanh toán cho cá nhân, đơn vị gửi. 

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền Ngân hàng đang giữ hộ và chờ thanh toán.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có tiền nhờ giữ hộ hay đợi thanh toán.

Tài khoản 4523- Thanh toán với khách hàng về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý


Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý mà NHPT cần phải thanh toán với khách hàng.

Tài khoản này hạch toán đối ứng với tài khoản 1013- "Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông chờ xử lý"

Bên Có ghi:
- Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu hành Ngân hàng chưa thanh toán cho khách hàng.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã được Ngân hàng thanh toán với khách hàng.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông Ngân hàng chưa thanh toán cho khách hàng.

Hạch toán chi tiết: 
- Mở tài khoản chi tiết cho từng khách hàng có tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.

Tài khoản 453 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 


Tài khoản 453 có các tài khoản cấp III sau:

4531 - Thuế GTGT phải nộp

4532 - Thuế nhà đất, tiền thuê đất

4533 - Thuế thu nhập cá nhân

4534 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

4538 - Các loại thuế khác 

4539 - Các khoản phải nộp khác

Nội dung hạch toán tài khoản: 

Tài khoản 4534- Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tài khoản này dùng để hạch toán số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp và tình hình nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Bên Nợ ghi:
- Số thuế TNDN đã nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Số thuế TNDN được miễn giảm trừ vào số phải nộp.

- Số chênh lệch giữa thuế TNDN phải nộp theo thông báo hàng quý của cơ quan thuế lớn hơn số thuế TNDN thực tế phải nộp khi báo cáo quyết toán năm được duyệt.

Bên Có ghi: - Số thuế TNDN phải nộp.

Số dư Nợ: - Phản ảnh số thuế TNDN đã nộp lớn hơn số phải nộp (số thuế nộp thừa).

Số dư Có: - Phản ảnh số thuế TNDN còn phải nộp vào NSNN.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản thuế phải nộp.

Tài khoản 456- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài khoản 456 có 1 tài khoản cấp III là: 4561 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Tài khoản 4561 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả được xác định và ghi nhận theo quy định của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 17 “Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Hạch toán trên tài khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:

1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, trừ khi thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận tính thuế thu nhập (hoặc lỗ tính thuế) tại thời điểm phát sinh giao dịch.

2. Tại ngày kết thúc năm tài chính, kế toán phải xác định các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế trong năm hiện tại làm căn cứ xác định số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong năm.

3. Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nay với số thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm (hoàn nhập), theo nguyên tắc:

Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm;

Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm. 

4. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm không liên quan đến các khoản mục được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu phải được ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm.

5. Kế toán phải ghi giảm thuế thu nhập hoãn lại phải trả khi các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế không còn ảnh hưởng tới lợi nhuận tính thuế (khi tài sản được thu hồi hoặc nợ phải trả được thanh toán).

6. Một số trường hợp chủ yếu làm phát sinh thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Ví dụ thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ do NHPT xác định dài hơn thời gian sử dụng hữu ích theo chính sách tài chính hiện hành được cơ quan thuế chấp nhận dẫn đến mức trích khấu hao TSCĐ theo kế toán thấp hơn khấu hao được khấu trừ vào lợi nhuận tính thuế.

Bên Nợ ghi: 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả giảm (được hoàn nhập).

Bên Có ghi: 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận trong kỳ.

Số dư Có: 

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả còn lại cuối kỳ.

Hạch toán chi tiết: - Mở 01 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 4538- Các loại thuế khác

Tài khoản 4539- Các khoản phải nộp khác


Các tài khoản này dùng để phản ảnh quan hệ giữa NHPT với Nhà nước về các khoản thuế và các khoản khác phải nộp, phản ảnh nghĩa vụ và tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán của NHPT với Nhà nước trong kỳ kế toán. 

Bên Có ghi:
- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Bên Nợ ghi:
- Thuế và các khoản phải nộp đã nộp Nhà nước.

Số dư Có:
- Phản ảnh số thuế và các khoản còn phải nộp Nhà nước.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết cho từng khoản phải nộp và đã nộp. Trong trường hợp cá biệt, tài khoản 453 có thể có số dư Nợ. Số dư Nợ (nếu có) phản ảnh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể thể hiện số thuế đã nộp được xét miễn hoặc giảm cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.

Tài khoản 454 - Chuyển tiền phải trả bằng đồng Việt Nam


Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản chuyển tiền bằng đồng Việt Nam từ các Tổ chức tín dụng khác chuyển đến để trả cho các đơn vị, cá nhân không có tài khoản ở Tổ chức tín dụng.

Bên Có ghi:
- Số tiền từ các Tổ chức tín dụng khác chuyển đến để trả cho người được hưởng.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền trả cho người được hưởng. 

- Số tiền chuyển trả lại cho đơn vị chuyển tiền do người được hưởng không đến nhận hoặc theo yêu cầu của đơn vị chuyển tiền, của người được hưởng.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền chuyển đến chưa thanh toán. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết. 

- Ngoài ra, tùy theo yêu cầu quản lý, theo dõi, các đơn vị có thể mở tài khoản chi tiết theo Tổ chức tín dụng chuyển tiền đến, theo tính chất các khoản chuyển tiền.

Tài khoản 455 - Chuyển tiền phải trả bằng ngoại tệ


Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản chuyển tiền bằng ngoại tệ từ các Tổ chức tín dụng khác chuyển đến để trả cho các đơn vị, cá nhân không có tài khoản ở Tổ chức tín dụng.

Nội dung hạch toán tài khoản 455 giống như nội dung hạch toán tài khoản 454.

Tài khoản 459- Các khoản chờ thanh toán khác


Tài khoản 459 có các tài khoản cấp III sau: 

4591- Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ

4599- Các khoản chờ thanh toán khác

 Tài khoản 4591- Tiền thu từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ 

Tài khoản này phản ảnh số tiền thu được từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ và việc xử lý thu hồi nợ và các khoản nợ phải thu khác từ nguồn thu này. 

Bên Có ghi:
- Số tiền thu được từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ.

Bên Nợ ghi:
- Xử lý thu hồi nợ và các khoản nợ phải thu khác từ số tiền thu bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền thu được từ việc bán nợ, tài sản bảo đảm nợ hoặc khai thác tài sản bảo đảm nợ chưa được xử lý.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản nợ hoặc tài sản đảm bảo nợ được bán hoặc khai thác.

Tài khoản 4599- Các khoản chờ thanh toán khác
 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản tiền NHPT đang chờ thanh toán phát sinh trong quá trình hoạt động ngoài những nội dung đã được hạch toán vào các tài khoản thích hợp. 

Bên Có ghi:
- Số tiền chưa được thanh toán.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền đã được thanh toán.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền đơn vị đang chờ thanh toán.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản chờ thanh toán. 

Tài khoản 46 - Các khoản phải trả nội bộ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản phải trả phát sinh trong quá trình hoạt động nội bộ NHPT.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Phạm vi và nội dung phản ảnh vào tài khoản thuộc quan hệ thanh toán nội bộ trong NHPT. Các quan hệ thanh toán của NHPT với các khách hàng độc lập, không phản ảnh vào tài khoản này. 

2- Tài khoản này phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ và theo dõi riêng từng khoản phải trả. 

3- Cuối kỳ, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu các tài khoản 36 "Các khoản phải thu nội bộ" và 46 " Các khoản phải trả nội bộ" với các đơn vị, cá nhân có quan hệ theo từng nội dung thanh toán.

Tài khoản 46 có các tài khoản cấp II sau: 

461 - Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý 

462 - Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên NHPT 

466 - Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống Ngân hàng

469 - Các khoản phải trả khác

Nội dung hạch toán 3 tài khoản: 

461 - Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý 

462 - Các khoản phải trả cho cán bộ, nhân viên NHPT

469 - Các khoản phải trả khác


Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản phải trả nội bộ, phát sinh trong quá trình hoạt động của NHPT.

Bên Có ghi:
- Số tiền đơn vị phải trả. 

Bên Nợ ghi:
- Số tiền đơn vị đã trả hoặc được giải quyết chuyển vào tài khoản khác.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền đơn vị còn phải trả.

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 466 - Các khoản phải trả từ các giao dịch nội bộ hệ thống NHPT

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

4661 – Các khoản phải trả các chi nhánh

4662 – Các khoản phải trả Hội sở chính

Tài khoản 4661- Các khoản phải trả các chi nhánh

Tài khoản này của NHPT, dùng để phản ảnh các khoản phải trả cho các chi nhánh phát sinh từ các giao dịch nội bộ hệ thống.

Bên Có ghi: 

- Số tiền phải trả cho các chi nhánh

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền đã trả cho các chi nhánh

- Số tiền đã được xử lý chuyển vào tài khoản thích hợp khác

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền còn phải trả các chi nhánh

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng chi nhánh

Tài khoản 4662- Các khoản phải trả Hội sở chính

Tài khoản này mở tại các chi nhánh của NHPT, dùng để phản ảnh các khoản phải trả Hội sở chính phát sinh từ các giao dịch nội bộ hệ thống.

Bên Có ghi: 

- Số tiền chi nhánh phải trả cho Hội sở chính

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền chi nhánh đã trả cho Hội sở chính

- Số tiền đã được giải quyết chuyển vào tài khoản khác

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền Chi nhánh còn phải trả Hội sở chính

Hạch toán chi tiết: 

- Mở 01 tài khoản chi tiết

Tài khoản 47 - Các giao dịch ngoại hối

Tài khoản 471 - Mua bán ngoại tệ kinh doanh 

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị ngoại tệ kinh doanh mua bán của Tổ chức tín dụng.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Thực hiện xác định kết quả kinh doanh:

- Cuối kỳ kế toán, xác định số chênh lệch giữa giá trị ngoại tệ đã bán theo tỷ giá thực tế bán ra với giá trị ngoại tệ đã bán theo tỷ giá mua thực tế bình quân trong tháng, nếu trong tháng không mua thì lấy theo tỷ giá mua thực tế bình quân tháng trước, sau đó đưa khoản chênh lệch này vào tài khoản Thu nhập hay Chi phí về kinh doanh ngoại tệ cho phù hợp.

- Trường hợp NHPT có khả năng ứng dụng công nghệ tin học để đánh giá kết quả kinh doanh theo từng giao dịch mua hoặc bán ngoại tệ trong ngày theo tỷ giá thực tế mua hoặc bán và tỷ giá bình quân trong ngày thì cũng phải bảo đảm số liệu chuẩn xác và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 “Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá”. 

2- Đánh giá lại ngoại tệ: Sau khi thực hiện bước 1 nêu trên, tiến hành xác định số chênh lệch tăng, giảm giá trị ngoại tệ kinh doanh (định kỳ vào ngày cuối tháng) trên cơ sở so sánh số dư giữa tài khoản 4711 "Mua, bán ngoại tệ kinh doanh" (sau khi đã đánh giá quy đổi lại theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày cuối tháng) với số dư tài khoản 4712 "Thanh toán mua, bán ngoại tệ kinh doanh" để tìm ra số chênh lệch. Nếu có chênh lệch thì hạch toán điều chỉnh lại số dư TK 4712 cho bằng số dư TK 4711 (quy ra đồng Việt Nam), số chênh lệch này chuyển vào bên Có hoặc bên Nợ TK 631"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" (ghi đối ứng với TK 4712). Tài khoản 471 có các tài khoản cấp III sau: 

4711 - Mua bán ngoại tệ kinh doanh.

4712 - Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh 

Tài khoản 4711- Mua bán ngoại tệ kinh doanh 

Tài khoản này dùng để hạch toán giá trị ngoại tệ mua vào và bán ra trên cơ sở ngoại tệ mua vào rồi mới bán ra (bán ra từ nguồn ngoại tệ kinh doanh).

Bên Có ghi: 

- Giá trị ngoại tệ mua vào.

Bên Nợ ghi: 

- Giá trị ngoại tệ bán ra.

Số dư Có: 

- Phản ánh giá trị ngoại tệ NHPT mua vào chưa bán ra.

Số dư Nợ: 

- Phản ánh giá trị ngoại tệ từ các nguồn khác bán ra mà chưa mua vào được để bù đắp.

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 4712- Thanh toán mua bán ngoại tệ kinh doanh

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền Việt Nam chi ra mua ngoại tệ hay thu vào do bán ngoại tệ tương ứng với giá trị ngoại tệ mua vào hay bán ra thuộc tài khoản 4711 "Mua, bán ngoại tệ kinh doanh".

Bên Nợ ghi:
- Số tiền đồng Việt Nam chi ra để mua ngoại tệ (tính theo tỷ giá thực tế mua vào).

- Kết chuyển chênh lệch lãi kinh doanh ngoại tệ (đối ứng với tài khoản 72 - Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối)

- Số điều chỉnh tăng số dư Nợ cho bằng số dư tài khoản 4711 khi đánh giá lại số dư ngoại tệ kinh doanh theo tỷ giá ngày cuối tháng (đối ứng với tài khoản 631 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái).

Bên Có ghi:
- Số tiền đồng Việt Nam thu vào do bán ngoại tệ. 

(tính theo tỷ giá thực tế bán ra). 

- Kết chuyển chênh lệch lỗ kinh doanh ngoại tệ (đối ứng với tài khoản 82 - Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối) 

- Số điều chỉnh giảm số dư Nợ cho bằng số dư tài khoản 4711 khi đánh giá lại số dư ngoại tệ kinh doanh theo tỷ giá ngày cuối tháng (đối ứng với tài khoản 631 - Chênh lệch tỷ hối đoái)

Số dư Nợ:
- Phản ánh số tiền đồng Việt Nam chi ra tương ứng của số dư ngoại tệ NHPT mua vào chưa bán ra. 

Số dư Có:
- Phản ánh số tiền đồng Việt Nam thu vào tương ứng của 

số ngoại tệ bán ra từ nguồn khác chưa mua vào để bù đắp.

Hạch toán chi tiết: - Mở 01 tài khoản chi tiết

Tài khoản 474 - Giao dịch kỳ hạn

 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị ngoại tệ mua vào và bán ra theo hợp đồng cam kết có kỳ hạn đã ký giữa Ngân hàng và khách hàng để mua hay bán ngoại tệ theo tỷ giá thoả thuận. Việc thanh toán và giao tiền được thực hiện vào ngày trong tương lai (quá 2 ngày kể từ ngày giao dịch).

Tài khoản 474 có các tài khoản cấp III sau:

4741- Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ

4742- Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ

Tài khoản 4741- Cam kết giao dịch kỳ hạn tiền tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị ngoại tệ mua vào và bán ra trong thời hạn thoả thuận giữa NHPT và khách hàng theo cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ đã ký giưã hai bên.

Bên Nợ ghi: - Giá trị ngoại tệ NHPT cam kết sẽ bán ra (theo tỷ giá 

ngày giao dịch).

- Tất toán giá trị ngoại tệ đã cam kết mua vào ngày thanh toán.

Bên Có ghi:
- Giá trị ngoại tệ NHPT cam kết sẽ mua vào (theo tỷ giá ngày giao dịch).

- Tất toán giá trị ngoại tệ đã cam kết bán vào ngày thanh toán. 

Số dư Có:
- Phản ánh giá trị ngoại tệ NHPT sẽ mua vào.

Số dư Nợ: 

- Phản ánh giá trị ngoại tệ NHPT sẽ bán ra.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ.

Tài khoản 4742- Giá trị giao dịch kỳ hạn tiền tệ

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền Việt Nam sẽ chi ra mua ngoại tệ hay sẽ thu vào do bán ngoại tệ tương ứng với giá trị ngoại tệ mua vào hay bán ra thuộc tài khoản 4741 "Cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ".

Bên Nợ ghi: 

- Tiền Việt Nam sẽ chi ra mua ngoại tệ (tính theo tỷ giá thực tế mua vào/ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng).

- Tiền Việt Nam thu về do tất toán giá trị ngoại tệ đã cam kết bán vào ngày thanh toán.

- Kết chuyển số chênh lệch Tăng giá trị ngoại tệ hoán đổi khi đánh giá lại theo tỷ giá ngày cuối tháng hay: Số điều chỉnh Tăng số dư Nợ cho bằng số dư tài khoản 4741 khi đánh giá số dư TK này (đối ứng với tài khoản 633 - Chênh lệch đánh lại công cụ tài chính phái sinh).

Bên Có ghi: 

- Tiền Việt Nam sẽ thu về do bán ngoại tệ (tính theo tỷ giá thực tế bán ra).

- Tiền Việt Nam chi ra do tất toán giá trị ngoại tệ đã cam kết mua vào ngày thanh toán.

- Số điều chỉnh Giảm số dư Nợ cho bằng số dư tài khoản 4741 khi đánh giá lại số dư TK này (đối ứng với tài khoản 633 - Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh).

Số dư Nợ: 

- Phản ánh số tiền Việt Nam chi ra mua ngoại tệ hoán đổi (đối ứng với số dư tài khoản 4741).

Số dư Có:
- Phản ánh số tiền Việt Nam thu về do bán ngoại tệ hoán đổi (đối ứng với số dư tài khoản 4741).

Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết theo từng cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ.

Tài khoản 475- Giao dịch tương lai

 Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị ngoại tệ mua vào và bán ra trong thời hạn thoả thuận giữa Ngân hàng và khách hàng theo cam kết giao dịch tương lai đã ký giưã hai bên đối với từng loại công cụ tài chính phái sinh.

Tài khoản 475 có các tài khoản cấp III sau:

4751- Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ

4752- Giá trị giao dịch tương lai tiền tệ

Nội dung hạch toán tài khoản 475 giống nội dung hạch toán tài khoản 474.

Tài khoản 48- Các tài sản Nợ khác

 Nội dung hạch toán các tài khoản:

 483- Nhận tiền uỷ thác đầu tư, cho vay bằng đồng Việt Nam

 484- Nhận tiền uỷ thác đầu tư, cho vay bằng ngoại tệ

Các tài khoản trên mở tại Ngân hàng nhận uỷ thác đầu tư, cho vay dùng để phản ảnh số tiền của các TCTD uỷ thác chuyển cho Ngân hàng nhận uỷ thác cho vay (giải ngân) khách hàng đã xác định theo hợp đồng uỷ thác đầu tư, cho vay.

Nội dung hạch toán các tài khoản 483,484 giống như nội dung hạch toán các tài khoản 481,482.

Tài khoản 485 - Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm

Tài khoản này dùng để phản ảnh việc NHPT lập và sử dụng quỹ phòng về trợ cấp mất việc làm được trích lập theo chế độ.

Bên Có ghi: 

- Số tiền trích lập quỹ hàng năm.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền sử dụng quỹ. 

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền hiện có tại quỹ. 

Hạch toán chi tiết: 

- Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 486 – Thanh toán đối với các công cụ tài chính phát sinh 

Tài khoản này có các Tài khoản cấp III sau:

4861 – Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi (SWAP)

4862 – Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn (FORWARD)

4863 – Thanh toán đối với giao dịch tương lai (FUTURES)

Tài khoản 4861 – Thanh toán đối với giao dịch hoán đổi


Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu hay phải trả bằng tiền tệ trong thời hạn thoả thuận giữa NHPT và khách hàng theo cam kết giao dịch hoán đổi tiền tệ đã ký giưã hai bên.

Bên Nợ ghi: 

- Giá trị cam kết tiền tệ NHPT phải thu. - Giá trị cam kết tiền tệ trả cho khách hàng. 

Bên Có ghi: - Giá trị cam kết tiền tệ NHPT phải trả.

- Giá trị cam kết tiền tệ khách hàng trả. 

Số dư Nợ:
- Phản ánh giá trị cam kết tiền tệ NHPT còn phải thu khách hàng. 

Số dư Có: 

- Phản ánh giá trị cam kết tiền tệ NHPT còn phải trả cho khách hàng.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tiền tệ và theo từng cam kết về công cụ hoán đổi tiền tệ.

Tài khoản 4862 – Thanh toán đối với giao dịch kỳ hạn


Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu hay phải trả bằng tiền tệ trong thời hạn thoả thuận giữa NHPT và khách hàng theo cam kết giao dịch kỳ hạn (FORWARD) đã ký giưã hai bên đối với từng loại công cụ tài chính phái sinh. 

Nội dung hạch toán tài khoản 4862 giống nội dung hạch toán tài khoản 4861.

Tài khoản 4863 – Thanh toán đối với giao dịch tương lai


Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu hay phải trả bằng tiền tệ trong thời hạn thoả thuận giữa NHPT và khách hàng theo cam kết giao dịch tương lai (FUTURES) đã ký giưã hai bên đối với từng loại công cụ tài chính phái sinh.

Nội dung hạch toán tài khoản 4863 giống nội dung hạch toán tài khoản 4861.

Tài khoản 488 - Doanh thu nhận trước

Tài khoản này dùng để phản ảnh doanh thu nhận trước (chưa thực hiện) của NHPT trong kỳ kế toán. Doanh thu nhận trước bao gồm: phí cam kết bảo lãnh (nhận trước) và các khoản thu khác có nội dung, tính chất tương tự. 

Bên Có ghi: 

- Số tiền ghi nhận doanh thu nhận trước phát sinh trong kỳ.

Bên Nợ ghi:
- Kết chuyển “Doanh thu nhận trước” sang tài khoản Thu nhập theo quy định của Chuẩn mực kế toán.

- Tất toán Doanh thu nhận trước theo chế độ quy định.

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền doanh thu nhận trước thời điểm cuối kỳ kế toán.

Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản doanh thu nhận trước. 

Tài khoản 489- Dự phòng rủi ro khác

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

4891- Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác

4892 – Dự phòng rủi ro tín dụng

4893 – Dự phòng rủi ro tỷ giá

4895 – Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra

4896 – Dự phòng cụ thể đối với các cam kết đưa ra

4899- Dự phòng rủi ro khác

Tài khoản 4891 – Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng cho các dịch vụ thanh toán.

Bên Có ghi:
- Số dự phòng cho các dịch vụ thanh toán được trích lập.

Bên Nợ ghi:
- Xử lý rủi ro dịch vụ thanh toán. 

- Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập.

Số dư Có:
- Phản ảnh số dự phòng cho các dịch vụ thanh toán hiện có.

 Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng dịch vụ thanh toán.

Tài khoản 4892- Dự phòng rủi ro tín dụng

Tài khoản này dùng để phản ảnh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng rủi ro tín dụng theo cơ chế tài chính của NHPT để bù đắp những tổn thất, thiệt hại do nguyên nhân khách quan. 

Bên Có ghi:
- Số dự phòng được lập.

Bên Nợ ghi:
- Xử lý khoản rủi ro. Số dư Có:- Phản ảnh số dự phòng rủi ro hiện có.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản được trích lập 

dự phòng rủi ro.

Tài khoản 4893- Dự phòng rủi ro tỷ giá

Tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng rủi ro tỷ giá đối với những khoản huy động vốn nước ngoài theo quy định của Chính phủ mà NHPT được trích lập. 

Bên Có ghi:
- Số dự phòng được lập.

Bên Nợ ghi:
- Xử lý khoản rủi ro. 

- Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập.

Số dư Có:
- Phản ánh số dự phòng rủi ro hiện có.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản được trích lập dự phòng rủi ro.

Tài khoản 4895- Dự phòng chung đối với các cam kết đưa ra

Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng dự phòng chung đối với các khoản cam kết bảo lãnh, cam kết cho vay, chấp nhận thanh toán… của NHPT với khách hàng nhằm xử lý rủi ro tín dung trong hoạt động ngân hàng theo quy định hiện hành về phân loại nợ

Bên Nợ ghi: 

- Sử dụng dự phòng để xử lý các rủi ro tín dụng

- Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập theo quy định

Bên Có ghi: 

- Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí

Số dư Có: 

- Phản ánh số dự phòng hiện có cuối kỳ

Hạch toán chi tiết: Mở một tài khoản chi tiết

Tài khoản 4896- Dự phòng cụ thể đối với các cam kết đưa ra

Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng dự phòng cụ thể đối với các khoản cam kết bảo lãnh, cam kết cho vay, chấp nhận thanh toán… của NHPT với khách hàng nhằm xử lý rủi ro tín dung trong hoạt động ngân hàng theo quy định hiện hành về phân loại nợ

Bên Nợ ghi: 

- Sử dụng dự phòng để xử lý các rủi ro tín dụng

- Hoàn nhập số chênh lệch thừa dự phòng đã lập theo quy định

Bên Có ghi: 

- Số dự phòng được trích lập tính vào chi phí

Số dư Có: 

- Phản ánh số dự phòng hiện có cuối kỳ

Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết theo các nhóm nợ vay

Tài khoản 4899- Dự phòng rủi ro khác

Tài khoản này dùng để phản ánh việc lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng rủi ro khác theo cơ chế tài chính của NHPT, ngoài những nội dung đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp. 

Nội dung hạch toán các tài khoản 4899 giống như nội dung hạch toán các tài khoản 4893

Tài khoản 49- Lãi và phí phải trả

Tài khoản 491 - Lãi phải trả cho tiền gửi


Tài khoản này dùng để phản ảnh số lãi phải trả dồn tích tính trên số tiền gửi của khách hàng đang gửi tại NHPT.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Lãi phải trả cho tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải trả cho tiền gửi thể hiện số lãi tính dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

Tài khoản 491 có các tài khoản cấp III sau:

4911 - Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam.

4912 - Lãi phải trả cho tiền gửi bằng ngoại tệ.

Bên Có ghi:
- Số tiền lãi phải trả dồn tích.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền lãi đã trả.

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền lãi phải trả dồn tích, chưa thanh toán. 

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng khoản tiền gửi.

Tài khoản 492 - Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá

Tài khoản này dùng để phản ảnh số lãi phải trả dồn tích tính trên các giấy tờ có giá do NHPT đã phát hành.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:
1- Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải trả về phát hành các giấy tờ có giá thể hiện số lãi tính dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

Tài khoản 492 có các tài khoản cấp III sau: 

4921 - Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng đồng Viêt Nam

4922 - Lãi phải trả cho các giấy tờ có giá bằng ngoại tệ

Nội dung hạch toán tài khoản 492 giống như nội dung hạch toán tài khoản 491.

Tài khoản 493- Lãi phải trả cho tiền vay

 Tài khoản này dùng để phản ảnh số lãi phải trả dồn tích tính trên số tiền vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và các TCTD khác.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Lãi phải trả cho tiền vay được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải trả cho tiền vay thể hiện số lãi tính dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

 Tài khoản 493 có các tài khoản cấp III sau:

4931 - Tiền lãi trên tiền vay bằng đồng Việt Nam.

4932 - Tiền lãi trên tiền vay bằng ngoại tệ.

 Nội dung hạch toán tài khoản 493 giống như nội dung hạch toán tài khoản 491.

Tài khoản 494- Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư, cho vay

Tài khoản này dùng để phản ảnh số lãi phải trả dồn tích tính trên các khoản vốn nhận uỷ thác đầu tư, cho vay của Chính phủ và các tổ chức, cá nhân khác đã giao cho NHPT.

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1- Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từng kỳ.

2- Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư thể hiện số lãi tính dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào chi phí nhưng chưa chi trả cho khách hàng.

Tài khoản 494 có các tài khoản cấp III sau:

4941- Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam.

4942 - Lãi phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ.

Nội dung hạch toán tài khoản 494 giống như nội dung hạch toán tài khoản 491.

Tài khoản 497 - Phí phải trả 

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí phải trả dồn tích khi NHPT sử dụng các sản phẩm, dịch vụ từ các nhà cung cấp. 

Hạch toán trên tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

1. Số phí phải trả cho các nhà cung cấp được ghi nhận trên cơ sở thời gian và số phí phải trả thực tế trong kỳ.

2. Phí phải trả theo dõi trên tài khoản này thể hiện số phí tính dồn tích mà NHPT đã hạch toán vào chi phí trong kỳ nhưng chưa chi trả cho nhà cung cấp.

Bên Có ghi: 

- Số phí phải trả cho các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ (Hạch toán đối ứng vào tài khoản chi phí của đơn vị).

Bên Nợ ghi: 

- Số phí phải trả đã thực hiện chi trả cho nhà cung cấp.

Số dư Có: 

- Phản ánh số phí còn phải trả cho các nhà cung cấp.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết cho từng nhà cung cấp.

 Tài khoản 497 có các tài khoản cấp III sau:

4971 - Phí phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư bằng đồng Việt Nam.

4972 - Phí phải trả cho vốn nhận uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ.

LOẠI 5: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

Loại này dùng để phản ảnh các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động Ngân hàng; những khoản thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng và các khoản thanh toán khác. 

Tài khoản 50 - Thanh toán giữa các Tổ chức tín dụng 

Tài khoản 501 - Thanh toán bù trừ giữa các Ngân hàng 

 Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản tiền thanh toán với các Ngân hàng khác theo phương thức thanh toán bù trừ.

Tài khoản 501 có các tài khoản cấp III sau: 

5011 - Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì 

5012 - Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên

Tài khoản 5011- Thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì


Tài khoản này mở tại Ngân hàng là đơn vị chủ trì thanh toán bù trừ dùng để hạch toán kết quả thanh toán bù trừ của Ngân hàng chủ trì đối với các Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù trừ.

Bên Có ghi: 

- Số tiền chênh lệch các Ngân hàng thành viên phải trả trong thanh toán bù trừ.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền chênh lệch các Ngân hàng thành viên phải thu trong thanh toán bù trừ.

Hạch toán chi tiết:
- Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản này sau khi thanh toán xong phải hết số dư. 

Tài khoản 5012- Thanh toán bù trừ của Ngân hàng thành viên


Tài khoản này mở tại các Ngân hàng thành viên tham gia thanh toán bù trừ dùng để hạch toán toàn bộ các khoản phải thanh toán bù trừ với các Ngân hàng khác.

Bên Có ghi:
- Các khoản phải trả cho Ngân hàng khác.

- Số tiền chênh lệch phải thu trong thanh toán bù trừ.

Bên Nợ ghi: 

- Các khoản phải thu Ngân hàng khác.

- Số tiền chênh lệch phải trả trong thanh toán bù trừ.

Số dư Có: 

- Thể hiện số tiền chênh lệch phải trả trong thanh toán bù trừ chưa thanh toán.

Số dư Nợ: 

- Thể hiện số tiền chênh lệch phải thu trong thanh toán bù trừ chưa thanh toán.

Hạch toán chi tiết:
- Mở 1 tài khoản chi tiết. Tài khoản này sau khi kết thúc việc thanh toán bù trừ phải hết số dư.

Tài khoản 502 - Thu, chi hộ giữa các Tổ chức tín dụng


Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thu, chi hộ giữa Tổ chức tín dụng và NHPT có đặt quan hệ thanh toán trực tiếp với nhau.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền chi hộ cho Tổ chức tín dụng khác.

- Số tiền Tổ chức tín dụng khác thu hộ. 

- Thanh toán số tiền chênh lệch phải trả cho Tổ chức tín dụng khác.

Bên Có ghi: 

- Số tiền thu hộ cho Tổ chức tín dụng khác. 

- Số tiền Tổ chức tín dụng khác chi hộ.

- Thanh toán số tiền chênh lệch phải thu Tổ chức tín dụng khác.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh các khoản chi hộ nhiều hơn thu hộ Tổ chức tín dụng khác.

Số dư Có: 

- Phản ảnh các khoản thu hộ nhiều hơn chi hộ Tổ chức tín dụng khác.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 509 - Thanh toán khác giữa các Tổ chức tín dụng


 Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thanh toán khác bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ (ngoài những khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa tổ chức tín dụng với NHPT.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền phải thu Tổ chức tín dụng khác.

- Số tiền trả cho Tổ chức tín dụng khác.

Bên Có ghi: 

- Số tiền phải trả cho Tổ chức tín dụng khác. 

- Số tiền Tổ chức tín dụng khác trả.

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số tiền còn phải thu Tổ chức tín dụng khác.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền còn phải trả cho Tổ chức tín dụng khác.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng Tổ chức tín dụng có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 51 - Thanh toán chuyển tiền

Tài khoản 511 - Chuyển tiền năm nay của đơn vị chuyển tiền 


Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

5111 - Chuyển tiền đi năm nay

5112 - Chuyển tiền đến năm nay

5113 - Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý

Tài khoản 5111- Chuyển tiền đi năm nay


Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm nay chuyển tới Trung tâm thanh toán.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Nợ.

Bên Có ghi:
- Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Có.

- Số tiền chuyển theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đã chuyển.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ.

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 5112- Chuyển tiền đến năm nay


Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm nay do Trung tâm thanh toán chuyển.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Có.

- Số tiền chuyển đến theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ. 

Bên Có ghi:
- Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Nợ.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo cácLệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Nợ.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo cácLệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.

Hạch toán chi tiết: 

- Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 5113- Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 


Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền của các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.

- Số tiền của Lệnh chuyển Có đến năm nay có sai sót đã được xử lý.- Lệnh huỷ lệnh chuyểnNợ đến năm nay có sai sót đã được xử lý. 

Bên Có ghi:
- Số tiền của Lệnh chuyển Có đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.

- Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.

- Số tiền Lệnh chuyển Nợ đến có sai sót đã được xử lý.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.

Hạch toán chi tiết: - Mở 2 tài khoản chi tiết:
51131 - Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý (Dư Nợ)
51131 - Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý (Dư Có)
Tài khoản này trên Bảng cân đối tài khoản để cả 2 số dư Nợ, dư Có, không được bù trừ cho nhau.

Tài khoản 512 - Chuyển tiền năm trước của đơn vị chuyển tiền 


Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

5121 - Chuyển tiền đi năm trước

5122 - Chuyển tiền đến năm trước
5123 - Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 

Tài khoản 5121- Chuyển tiền đi năm trước


Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm trước đã chuyển tới Trung tâm thanh toán.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản "Chuyển tiền đi năm nay" còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản "Chuyển tiền đi năm trước" thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước.

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 5122- Chuyển tiền đến năm trước


Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước do Trung tâm thanh toán chuyển.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản "Chuyển tiền đến năm nay" còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản "Chuyển tiền đến năm trước" thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước.

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 5123- Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 


Tài khoản này mở tại các chi nhánh trong hệ thống để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước có sai sót chưa được xử lý.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản "Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý" còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản "Chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý" thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Cách ghi chép và hạch toán chi tiết giống như Tài khoản "Chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý".

Tài khoản 513 - Thanh toán chuyển tiền năm nay tại Trung tâm thanh toán

Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi, đến chuyển cho các chi nhánh trong hệ thống.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

5131 - Thanh toán chuyển tiền đi năm nay

5132 - Thanh toán chuyển tiền đến năm nay

5133 - Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 

Tài khoản 5131 - Thanh toán chuyển tiền đi năm nay
Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm nay chuyển cho các chi nhánh trong hệ thống.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Nợ.

Bên Có ghi:
- Số tiền chuyển đi theo Lệnh chuyển Có.- Số tiền chuyển đi theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đã chuyển.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đi theo các Lệnh chuyển Nợ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị nhận chuyển tiền. 

Tài khoản 5132- Thanh toán chuyển tiền đến năm nay


Tài khoản này để hạch toán các khoản chuyển tiền đến năm nay từ các chi nhánh trong hệ thống.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Có.- Số tiền chuyển đến theo Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.

Bên Có ghi:
- Số tiền chuyển đến theo Lệnh chuyển Nợ.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo cácLệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Nợ.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số chênh lệch số tiền chuyển đến theo cácLệnh chuyển Nợ lớn hơn số tiền chuyển đến theo các Lệnh chuyển Có và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chuyển tiền. 

Tài khoản 5133- Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý 


Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm nay đang có sai sót cần được xử lý.

Bên Nợ ghi:
- Số tiền của các Lệnh chuyển Nợ năm nay có sai sót chưa được xử lý.

- Số tiền các Lệnh chuyển Có đến năm nay đã được xử lý.

- Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay đã được xử lý.

Bên Có ghi: 

- Số tiền của các Lệnh chuyển Có đến năm nay có sai sót chưa được xử lý;

- Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay có sai sót chưa được xử lý.- Số tiền các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay đã được xử lý.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chưa được xử lý.

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền của các Lệnh chuyển Có đến năm nay và Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến năm nay chưa được xử lý.

Hạch toán chi tiết: 

- Mở 2 tài khoản chi tiết:

+ 51331 - Lệnh chuyển Nợ đến năm nay chờ xử lý (Dư Nợ)

+ 51331 - Lệnh chuyển Có đến năm nay, Lệnh huỷ lệnh chuyển Nợ đến 

năm nay chờ xử lý (Dư Có)

Tài khoản này trên Bảng cân đối tài khoản để cả 2 số dư Nợ, dư Có, không được bù trừ cho nhau.

Tài khoản 514 - Thanh toán chuyển tiền năm trước tại Trung tâm thanh toán 

Tài khoản cấp II này có các tài khoản cấp III sau:

5141 - Thanh toán chuyển tiền đi năm trước

5142 - Thanh toán chuyển tiền đến năm trước

5143 - Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý

Tài khoản 5141- Thanh toán chuyển tiền đi năm trước


Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đi năm trước.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản "Thanh toán chuyển tiền đi năm nay" còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản "Thanh toán chuyển tiền đi năm trước" thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chuyển tiền. 

Tài khoản 5142- Thanh toán chuyển tiền đến năm trước


Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước do các chi nhánh trong hệ thống chuyển tới. Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản "Thanh toán chuyển tiền đến năm nay" còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản "Thanh toán chuyển tiền đến năm trước" thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu). Bên Nợ và bên Có của tài khoản này chỉ ghi số điều chỉnh và tất toán số dư khi có lệnh chuyển tiêu số dư năm trước.
Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị chuyển tiền.

Tài khoản 5143- Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý 


Tài khoản này để hạch toán các Lệnh chuyển tiền đến năm trước đang có sai sót cần được xử lý.

Đến hết ngày 31/12 hàng năm, nếu Tài khoản "Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý" còn số dư thì sẽ được chuyển sang Tài khoản "Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý" thành số dư đầu năm mới của tài khoản này (không phải lập phiếu).

Cách ghi chép và hạch toán chi tiết giống như Tài khoản "Thanh toán chuyển tiền đến năm nay chờ xử lý". 

Việc chuyển tiêu chuyển tiền năm trước chỉ thực hiện khi Tài khoản 5143 "Thanh toán chuyển tiền đến năm trước chờ xử lý" không còn số dư.

Tài khoản 519 - Thanh toán khác giữa các đơn vị trong từng Ngân hàng

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản thanh toán khác (ngoài thanh toán liên hàng) giữa các đơn vị trong từng hệ thống Ngân hàng. 

Tài khoản 519 có các tài khoản cấp III sau:

5191 - Điều chuyển vốn giữa Trung ương với Chi nhánh

5192 - Thu hộ, chi hộ

5193 - Tạm trích các quỹ

5194 - Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh

5195 – Thanh toán điều chuyển khác trong nội bộ Chi nhánh 

5199 - Thanh toán khác 


Tài khoản 5191- Điều chuyển vốn giữa Trung ương với Chi nhánh


Tài khoản này dùng để hạch toán số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa Hội sở chính với các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống.

Bên Nợ ghi: 

- Số vốn điều chuyển đi. 

Bên Có ghi: 

- Số vốn điều chuyển đến. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số dư nguồn vốn chuyển cho các đơn vị tại Hội sở chính.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số dư nguồn vốn nhận điều chuyển tại các đơn vị

Hạch toán chi tiết: 

- Tại Hội sở chính của Ngân hàng: Mở tiểu khoản theo từng đơn vị

trực thuộc có quan hệ điều chuyển vốn.- Tại các đơn vị trong từng hệ thống Ngân hàng: Mở 1 tiểu khoản.

Tài khoản 5192- Thu hộ, chi hộ 


Bên Nợ ghi: 

- Số tiền đã chi hộ các đơn vị khác.

- Số tiền phải thu ở các đơn vị khác.

Bên Có ghi: 

- Số tiền đã thu hộ cho các đơn vị khác.

- Số tiền các đơn vị khác trả.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh số tiền còn phải thu các đơn vị khác. 

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền còn phải trả cho các đơn vị khác.

Hạch toán chi tiết:
- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán.


Tài khoản 5193- Tạm trích các quỹ

Tài khoản này chỉ phản ánh các khoản tạm trích các quỹ trong năm đối với NHPT khi chưa được phê duyệt quyết toán tài chính.


Tài khoản 5194- Điều chuyển vốn trong nội bộ Chi nhánh

Tài khoản này dùng để hạch toán số vốn điều chuyển đi, điều chuyển đến giữa Chi nhánh với các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống.

Bên Nợ ghi: 

- Số vốn điều chuyển đi. 

Bên Có ghi: 

- Số vốn điều chuyển đến. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số dư nguồn vốn chuyển cho các đơn vị tại Chi nhánh.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số dư nguồn vốn nhận điều chuyển tại các đơn vị

Hạch toán chi tiết: 

- Tại Chi nhánh: Mở tiểu khoản theo từng đơn vị trực thuộc có quan hệ điều chuyển vốn.- Tại các đơn vị trong từng hệ thống Ngân hàng: Mở 1 tiểu khoản. 

Tài khoản 5195- Thanh toán điều chuyển khác trong nội bộ Chi nhánh

Tài khoản này dùng để hạch toán các thanh toán khác giữa Chi nhánh với các đơn vị trực thuộc trong cùng hệ thống.

Nội dung hạch toán tài khoản 5195 giống như nội dung hạch toán tài khoản 5194.

Tài khoản 5199- Thanh toán khác 


Các tài khoản này dùng để hạch toán các khoản thanh toán khác (ngoài những khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa các đơn vị trong cùng hệ thống Ngân hàng phát sinh trong quá trình giao dịch.

Tài khoản 53 - Thanh toán ghi thu - ghi chi

Tài khoản 531 - Thanh toán ghi thu – ghi chi vốn trong nước

 Phản ánh các khoản tiền ghi thu, ghi chi vốn NSNN cho các công trình dự án sử dụng vốn vay trong nước.

Tài khoản 531 có các tài khoản cấp III sau:

5311 – Thanh toán ghi thu – ghi chi vốn trong nước tại Hội sở chính

5312 – Thanh toán ghi thu – ghi chi vốn trong nước tại Chi nhánh

5313 – Thanh toán ghi thu – ghi chi vốn trong nước tại Phòng giao dịch và Chi nhánh cấp II.

Tài khoản 5311- Thanh toán ghi thu- ghi chi vốn trong nước tại Hội sở chính

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi Hội sở chính thông báo cho Chi 

nhánh NHPT.

Bên Có ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Hội sở chính.

Số dư Nợ:
- Số tiền NSNN đã ghi thu, ghi chi cho NHPT, chờ đối chiếu tại Hội sở chính. 
Hạch toán chi tiết: 

- Tại Hội sở chính: Mở tiểu khoản theo từng Chi nhánh.
Tài khoản 5312- Thanh toán ghi thu- ghi chi vốn trong nước tại Chi nhánh

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Chi nhánh.

Bên Có ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi phản ánh tại Chi nhánh. 

Số dư Có: 

- Số tiền đã nhận được thông báo ghi thu – ghi chi. 

Hạch toán chi tiết: - Tại các Chi nhánh: Mở 1 tiểu khoản theo dõi. 

Tài khoản 5313- Thanh toán ghi thu- ghi chi vốn trong nước tại Phòng giao dịch và Chi nhánh cấp II

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi Chi nhánh thông báo cho đơn vị trực thuộc.

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Chi nhánh.

Bên Có ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi phản ánh tại đơn vị trực thuộc

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Chi nhánh.

Số dư Nợ:
- Số tiền Hội sở chính đã ghi thu, ghi chi cho Chi nhánh, chờ đối chiếu tại Chi nhánh. 

Số dư Có: 

- Số tiền đã nhận được thông báo ghi thu – ghi chi. 

Hạch toán chi tiết: 

- Tại Chi nhánh: Mở tiểu khoản theo từng đơn vị trực thuộc. - Tại các đơn vị trực thuộc: Mở 1 tiểu khoản theo dõi.

Tài khoản 532 - Thanh toán ghi thu – ghi chi vốn ODA cho vay lại

 Phản ánh các khoản tiền ghi thu, ghi chi vốn NSNN cho các công trình dự án sử dụng vốn ODA cho vay lại.

TK 532 có các tài khoản cấp III sau:

5321 - TT ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Hội sở chính

5322 - TT ghi thu - ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Chi nhánh 

5333 – TT ghi thu – ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Phòng giao 

dịch và Chi nhánh cấp II

Tài khoản 5321- Thanh toán ghi thu- ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Hội sở chính

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi Hội sở chính thông báo cho Chi 

nhánh NHPT.

Bên Có ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Hội sở chính.

Số dư Nợ:
- Số tiền NSNN đã ghi thu, ghi chi cho NHPT, chờ đối chiếu tại Hội sở chính

Hạch toán chi tiết: 

- Tại Hội sở chính: Mở tiểu khoản theo từng Chi nhánh.

Tài khoản 5322- Thanh toán ghi thu- ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Chi nhánh

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Chi nhánh.

Bên Có ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi phản ánh tại Chi nhánh. 

Số dư Có: 

- Số tiền đã nhận được thông báo ghi thu – ghi chi. 

Hạch toán chi tiết:
- Tại các Chi nhánh: Mở 1 tiểu khoản theo dõi. 

Tài khoản 5323- Thanh toán ghi thu- ghi chi vốn ODA cho vay lại tại Phòng giao dịch và Chi nhánh cấp II

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi Chi nhánh thông báo cho đơn vị trực thuộc.

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Chi nhánh.

Bên Có ghi: 

- Số tiền ghi thu – ghi chi phản ánh tại đơn vị trực thuộc

- Số tiền ghi thu – ghi chi đã đối chiếu cuối năm ở Chi nhánh.
Số dư Nợ:
- Số tiền Hội sở chính đã ghi thu, ghi chi cho Chi nhánh, chờ đối chiếu tại Chi nhánh. 
Số dư Có: 

- Số tiền đã nhận được thông báo ghi thu – ghi chi. 

Hạch toán chi tiết:
- Tại Chi nhánh: Mở tiểu khoản theo từng đơn vị trực thuộc. - Tại các đơn vị trực thuộc: Mở 1 tiểu khoản theo dõi.

Tài khoản 533 - Thanh toán ghi thu – ghi chi vốn nhận uỷ thác của các TCTC quốc tế

Phản ánh các khoản tiền ghi thu, ghi chi cho các công trình dự án sử dụng vốn nhận uỷ thác của các TCTC quốc tế.

TK 533 có các tài khoản cấp III sau:

 5331 - TT ghi thu - ghi chi vốn nhận uỷ thác của các TCTC QT tại Hội sở chính

5332 - TT ghi thu - ghi chi vốn nhận uỷ thác của các TCTC QT tại Chi nhánh

5333 – TT ghi thu – ghi chi vốn uỷ thác của các TCTC QT tại Phòng giao dịch và Chi nhánh cấp II

Nội dung hạch toán tài khoản 533 giống như nội dung hạch toán tài khoản 531.

Tài khoản 54 - Chờ thanh toán ghi thu - ghi chi

Tài khoản 541 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi tại Hội sở chính

 Tài khoản này phản ánh các khoản tiền chờ ghi thu – ghi chi cho các công trình dự án tại Hội sở chính.

Tài khoản này có 02 tài khoản cấp III:

5411 – Chờ thanh toán về vốn thừa

5412 – Chờ thanh toán về vốn thiếu

Tài khoản 5411 – Chờ thanh toán về vốn thừa

Tài khoản này phản ánh các khoản vốn thừa chờ thanh toán.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền thông báo thừa

Bên Có ghi: 

- Số tiền điều chỉnh vốn thừa

Số dư Nợ:
- Số tiền thừa chưa được điều chỉnh. 

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 5412 – Chờ thanh toán về vốn thiếu

Tài khoản này phản ánh các khoản vốn thiếu chờ thanh toán.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền điều chỉnh vốn thiếu

Bên Có ghi: 

- Số tiền thông báo thiếu

Số dư Có: 

- Số tiền thiếu chưa được điều chỉnh. 

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 542 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi tại Chi nhánh

 Tài khoản này phản ánh các khoản tiền chờ ghi thu – ghi chi cho các công trình dự án tại các Chi nhánh Quỹ.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III như sau:

5421 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi chủ đầu tư đã nhận nợ

5422 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ

5423 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ vốn ODA cho vay lại tại Phòng giao dịch và Chi nhánh cấp II.

Tài khoản 5421 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi chủ đầu tư đã nhận nợ

Tài khoản này phản ánh các khoản chủ đầu tư đã nhận nợ nhưng Chi nhánh chưa nhận được thông báo ghi thu - ghi chi.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền nhận được khi có thông báo GT-GC

Bên Có ghi: 

- Số tiền chủ đầu tư đến nhận nợ

Số dư Có:
- Số tiền chủ đầu tư đã nhận nợ nhưng chưa có ghi thu – ghi chi. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết.

Tài khoản 5422 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ

Tài khoản này phản ánh các khoản đã được thông báo ghi thu – ghi chi nhưng chưa có chủ đầu tư nhận nợ.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ

Bên Có ghi: 

- Số tiền chủ đầu tư đồng ý nhận nợ

Số dư Nợ: 

- Số tiền chủ đầu tư chưa nhận nợ khi đã có ghi thu – ghi chi. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết.

Tài khoản 5423 – Chờ thanh toán ghi thu – ghi chi chủ đầu tư chưa nhận nợ tại Phòng giao dịch và Chi nhánh cấp II

Tài khoản này phản ánh các khoản đã được thông báo ghi thu – ghi chi nhưng chưa có chủ đầu tư nhận nợ được theo dõi tại Phòng giao dịch và Chi nhánh cấp II.

Nội dung hạch toán tài khoản 5423 giống như nội dung hạch toán tài khoản 5422.

Tài khoản 56 - Thanh toán với các Ngân hàng ở nước ngoài

Tài khoản 562 - Thanh toán song biên


Tài khoản này mở tại các Ngân hàng có quan hệ thanh toán với Ngân hàng ở nước ngoài dùng để phản ảnh các khoản thu, chi hộ ngoại tệ giữa Ngân hàng và từng Ngân hàng ở nước ngoài có quan hệ thanh toán.

Bên Nợ ghi: 

- Giá trị ngoại tệ chi hộ cho Ngân hàng ở nước ngoài.- Giá trị ngoại tệ Ngân hàng ở nước ngoài thu hộ.

- Thanh toán số chênh lệch ngoại tệ phải trả cho Ngân hàng ở nước ngoài.

Bên Có ghi: 

- Giá trị ngoại tệ thu hộ cho Ngân hàng ở nước ngoài. 

- Giá trị ngoại tệ Ngân hàng ở nước ngoài chi hộ.

- Thanh toán số chênh lệch ngoại tệ phải thu Ngân hàng ở nước ngoài.

Số dư Nợ:
- Phản ảnh giá trị ngoại tệ chi hộ nhiều hơn thu hộ Ngân hàng ở nước ngoài.

Số dư Có: 

- Phản ảnh giá trị ngoại tệ thu hộ nhiều hơn chi hộ Ngân hàng ở nước ngoài.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng Ngân hàng ở nước ngoài có quan hệ thanh toán.

Tài khoản 563 - Thanh toán đa biên


Tài khoản này mở tại các Ngân hàng có quan hệ thanh toán với Ngân hàng ở nước ngoài dùng để phản ảnh các khoản thu, chi hộ ngoại tệ giữa Ngân hàng và nhiều Ngân hàng ở nước ngoài có quan hệ thanh toán đa biên với nhau.

Nội dung hạch toán tài khoản 563 giống như nội dung hạch toán tài khoản 562.

Tài khoản 569 - Các khoản thanh toán khác 

Tài khoản này mở tại các Ngân hàng có quan hệ thanh toán với Ngân hàng ở nước ngoài dùng để phản ảnh các khoản thanh toán khác bằng ngoại tệ (ngoài những khoản thanh toán đã hạch toán vào các tài khoản thích hợp) giữa Ngân hàng với Ngân hàng ở nước ngoài.

Bên Nợ ghi: 

- Giá trị ngoại tệ phải thu Ngân hàng ở nước ngoài. - Giá trị ngoại tệ trả cho Ngân hàng ở nước ngoài. 

Bên Có ghi: 

- Giá trị ngoại tệ phải trả cho Ngân hàng ở nước ngoài.

- Giá trị ngoại tệ Ngân hàng ở nước ngoài trả. 

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh giá trị ngoại tệ còn phải thu Ngân hàng ở nước ngoài

Số dư Có: 

- Phản ảnh giá trị ngoại tệ còn phải trả cho Ngân hàng ở nước 

ngoài.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng Ngân hàng ở nước ngoài có quan hệ thanh toán.

LOẠI 6: NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 


Loại tài khoản này dùng để phản ảnh các loại nguồn vốn, các quỹ dự trữ, dự phòng rủi ro...và kết quả kinh doanh của NHPT. 

Hạch toán loại tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 
1- NHPT có quyền chủ động sử dụng các loại nguồn vốn và các quỹ hiện có theo chế độ hiện hành, nhưng với nguyên tắc phải đảm bảo hạch toán rành mạch, rõ ràng từng loại nguồn vốn, quỹ. Phải theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành và theo dõi từng đối tượng góp vốn (tổ chức hoặc cá nhân).

2- Việc chuyển dịch từ nguồn vốn này sang nguồn vốn khác phải theo đúng chế độ và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết. 

Tài khoản 60 - Vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam 


Tài khoản 601 - Vốn điều lệ 

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của NHPT dùng để phản ảnh vốn điều lệ của NHPT. 

Bên Có ghi: 

- Nguồn vốn điều lệ tăng. 

Bên Nợ ghi: 

- Nguồn vốn điều lệ giảm. 

Số dư Có: 

- Phản ảnh vốn điều lệ hiện có của NHPT.

Hạch toán chi tiết: Mở 1 tài khoản chi tiết.

Tài khoản 602 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của NHPT dùng để phản ảnh nguồn vốn để xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định của NHPT (ngoài phần vốn điều lệ được sử dụng để xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định).

Bên Có ghi:
- Tăng nguồn vốn xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định của NHPT (được Ngân sách Nhà nước cấp, trích từ quỹ phát triển nghiệp vụ, quỹ phúc lợi...).

- Điều chỉnh tăng nguyên giá tài sản cố định. 

Bên Nợ ghi:
- Giảm nguồn vốn xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định. 

- Điều chỉnh giảm nguyên giá tài sản cố định. 

Số dư Có: 

- Phản ảnh vốn xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định hiện

có của NHPT.

Hạch toán chi tiết:
- Mở 2 tài khoản chi tiết:

1- Vốn Ngân sách Nhà nước cấp 

2- Vốn của Ngân hàng. 

Tài khoản 609 - Vốn khác

Tài khoản này mở tại Hội sở chính của NHPT dùng để phản ảnh các vốn khác của NHPT được hình thành trong quá trình hoạt động theo chế độ quy định. 

Bên Có ghi: 

- Số vốn được hình thành. 

Bên Nợ ghi: 

- Số vốn đã sử dụng. 

Số dư Có: 

- Phản ảnh các vốn khác hiện có. 

Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại vốn. 

Tài khoản 61 - Quỹ của Ngân hàng phát triển Việt Nam 


 Có các tài khoản cấp II sau:

611 - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

612 - Quỹ đầu tư phát triển 

619 - Quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu

Các tài khoản này dùng để phản ảnh các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, các quỹ khác thuộc nguồn vốn chủ sở hữu được trích lập theo quy định của NHPT theo chế độ.

Bên Có ghi: 

- Số tiền trích lập quỹ hàng năm. 

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền sử dụng quỹ. 

Số dư Có: 

- Phản ảnh số tiền hiện có của từng quỹ. 

Hạch toán chi tiết: 

- Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 62 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 Tài khoản này dùng để phản ảnh quỹ khen thưởng, phúc lợi của NHPT được trích lập theo quy định của Pháp luật.

Tài khoản này có các tài khoản cấp II sau:

621 - Quỹ khen thưởng

622 - Quỹ phúc lợi

623 - Quỹ phúc lợi đã hình thành tài sản cố định

Bên Có ghi: 

- Số tiền trích lập quỹ. 

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền sử dụng quỹ. 

Số dư Có:
- Phản ảnh số tiền hiện có của quỹ. 

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 63- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Tài khoản 631 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

 Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản chênh lệch do thay đổi tỷ giá hối đoái của NHPT, hạch toán bằng đồng Việt Nam.

Tài khoản này có các tài khoản cấp III sau:

6311- Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo

6312- Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

Tài khoản 6311- Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại vào thời điểm lập báo cáo 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản chênh lệch do thay đổi tỷ giá hối đoái qua việc đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ của NHPT, hạch toán bằng đồng Việt Nam.

Bên Có ghi: 

- Số chênh lệch tăng do chênh lệch tỷ giá vào thời điểm hạch 

toán.

- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại số dư các tài khoản ngoại tệ theo tỷ giá của ngày cuối tháng.

- Kết chuyển số chênh lệch tỷ giá cuối năm tài chính (lỗ tỷ giá) vào tài khoản Chi phí. 

Bên Nợ ghi: 

- Số chênh lệch giảm do chênh lệch tỷ giá vào thời điểm hạch 

toán.

- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại số dư các tài khoản 

ngoại tệ theo tỷ giá của ngày cuối tháng.

- Kết chuyển số chênh lệch tỷ giá cuối năm tài chính (lãi tỷ giá) vào tài khoản Thu nhập.

Số dư Có hoặc Số dư Nợ:
- Phản ảnh số chênh lệch Có hoặc số chênh lệch Nợ tỷ giá hối đoái phát sinh trong năm chưa xử lý.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo loại ngoại tệ.

Tài khoản 6312- Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB

Tài khoản này dùng để phản ảnh các khoản chênh lệch do thay đổi tỷ giá hối đoái qua việc đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư).

Bên Có ghi: 

- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động) 

- Kết chuyển số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động đầu tư XDCB (khi kết thúc giai đoạn đầu tư XDCB) vào Tài khoản chi phí hoặc chi phí chờ phân bổ. 

Bên Nợ ghi: 

- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh và đánh giá lại các tài khoản ngoại tệ của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động).

- Kết chuyển số chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động đầu tư XDCB (khi kết thúc giai đoạn đầu tư XDCB) vào Tài khoản Thu nhập hoặc Doanh thu chờ phân bổ.

Số dư Có hoặc Số dư Nợ:
- Phản ảnh số chênh lệch Có hoặc số chênh lệch Nợ tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư) ở thời điểm lập Bảng cân đối kế toán cuối năm tài chính.

Tài khoản 633- Chênh lệch đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chênh lệch do thay đổi tỷ giá ngoại tệ khi đánh giá lại công cụ tài chính phái sinh của NHPT, hạch toán giá trị bằng đồng Việt Nam. 

Bên Có ghi:
- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại số dư các tài khoản công cụ 

tài chính phái sinh bằng ngoại tệ theo tỷ giá đánh giá lại của ngày cuối tháng.

Bên Nợ ghi:
- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại số dư các tài khoản công cụ tài chính phái sinh bằng ngoại tệ theo tỷ giá đánh giá lại của ngày cuối tháng.

Số dư Có hoặc Số dư Nợ: 

- Phản ánh số chênh lệch Có hoặc số chênh lệch Nợ phát sinh trong năm chưa xử lý.

Cuối năm, tài khoản này tất toán số dư. Nếu tài khoản này có số dư Có, chuyển số dư Có vào tài khoản thu nhập; Nếu tài khoản này có số dư Nợ, chuyển số dư Nợ vào tài khoản chi phí.

Hạch toán chi tiết: Tài khoản 633 có 5 tài khoản cấp 3 sau:

6332 - Giao dịch kỳ hạn tiền tệ

6333 - Giao dịch tương lai tiền tệ

6334 - Giao dịch quyền chọn tiền tệ

6338 - Công cụ phái sinh khác

Nội dung và phương pháp hạch toán trên các tài khoản này thực hiện theo nội dung hạch toán của tài khoản 633.

Tài khoản 64- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài khoản 641- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở NHPT. 

Hạch toán tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau:

Nếu chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc cơ chế tài chính cho phép: Định kỳ khi lập báo cáo tài chính, các tài sản thuộc loại này được đánh giá lại theo giá thị trường. Tất cả mọi lãi/lỗ chưa thực hiện được ghi vào tài khoản này.

Bên Nợ ghi:
- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;- Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;

Bên Có ghi: 

- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;

- Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;

Số dư Nợ: 

- Phản ảnh số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

Số dư Có: 

- Phản ảnh số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản đánh giá lại.

Tài khoản 642- Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở NHPT.

Hạch toán tài khoản này cần tôn trọng một số quy định sau

1- Tài sản cố định được đánh giá lại trong các trường hợp sau:

- Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản;

- Khi do yêu cầu của Tổng giám đốc NHPT

2- Giá trị tài sản cố định được xác định lại trên cơ sở bảng giá Nhà nước quy định hoặc Hội đồng thẩm định giá tài sản thống nhất xác định.

3- Số chênh lệch giá do đánh giá lại tài sản cố định được hạch toán và xử lý theo đúng các quy định trong chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Nội dung hạch toán tài khoản 642 giống như nội dung hạch toán tài khoản 641.

Tài khoản 69 – Kết quả hoạt động chưa phân phối 

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả (lãi, lỗ) hoạt động và tình hình phân phối kết quả hoạt động của NHPT.

Hạch toán tài khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:

1- Kết quả hoạt động phản ánh trên tài khoản 69 - Lợi nhuận hoặc lỗ hoạt động kinh doanh.

2- Việc phân phối kết quả hoạt động của NHPT phải đảm bảo rõ ràng, rành mạch và theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện hành.

3- Phải hạch toán chi tiết kết quả hoạt động của từng niên độ kế toán (năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của NHPT (trích lập các quỹ, bổ sung vốn kinh doanh, v.v...).

4- Khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước nhưng năm nay mới phát hiện dẫn đến phải điều chỉnh số dư đầu năm phần lợi nhuận chưa phân chia thì kế toán phải điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của tài khoản 692 "Lợi nhuận năm trước" trên sổ kế toán và điều chỉnh tăng hoặc giảm chỉ tiêu Lợi nhuận chưa phân phối trên bảng Cân đối kế toán theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 29 “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.

Bên Có ghi:
- Số dư cuối kỳ của các Tài khoản thu nhập chuyển sang.

Bên Nợ ghi:
- Số dư cuối kỳ của các Tài khoản chi phí chuyển sang.

- Trích lập các quỹ.

Số dư Có:
- Phản ánh số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng. Số dư Nợ: 

- Phản ánh số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý. 

Hạch toán chi tiết:
- Mở 1 tài khoản chi tiết. Tài khoản 69 có các tài khoản cấp 2 sau:

Tài khoản 691 – Kết quả hoạt động năm nay: 

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân phối kết quả và số lợi nhuận chưa phân phối thuộc năm nay của NHPT.

Đầu năm sau, số dư cuối năm của tài khoản 691 được chuyển thành số dư đầu năm mới của tài khoản 692- "Kết quả hoạt động năm trước" (không phải lập phiếu).

Tài khoản 692 – Kết quả hoạt động năm trước: 

Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và số lợi nhuận chưa phân phối thuộc năm trước của NHPT.

LOẠI 7: THU NHẬP

Loại TK này phản ánh các khoản thu nhập của NHPT đạt được trong kỳ hạch toán bao gồm: thu lãi tiền gửi, thu lãi cho vay, thu phí uỷ thác, thu cấp bù chênh lệch lãi suất, và phí quản lý thu hoạt động tài chính và các khoản thu khác… 

Hạch toán loại tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Loại tài khoản này phản ánh tất cả các khoản thu nhập của đơn vị. Trong kỳ kế toán, các tài khoản này chỉ có số dư bên Có.Cuối ngày 31/12, số dư các tài khoản này được kết chuyển toàn bộ sang tài khoản Kết quả hoạt động năm nay và không còn số dư.

2- Hạch toán theo nguyên tắc thực thu. Tại Hội sở chính hạch toán dự thu đối với cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý.

3- Đối với khoản tiền lãi đầu tư nhận được từ khoản đầu tư cổ phiếu, trái phiếu thì chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà đơn vị mua lại khoản đầu tư này mới được ghi nhận là thu nhập phát sinh trong kỳ; còn khoản lãi đầu tư nhận được từ các khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi đơn vị mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó (không ghi thu nhập).

4- Trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị dùng để hạch toán trên tài khoản này là toàn bộ số tiền thu được về thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến thanh lý, nhượng bán được hạch toán vào tài khoản chi phí (loại 8). 

5- Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính thì các khoản phát sinh từ giao dịch nội bộ (thu lãi tiền gửi, cho vay nội bộ) phải loại trừ.

Các khoản thu nhập được hạch toán trên các tài khoản: 

Tài khoản 70- Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ

Tài khoản 71- Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ

Tài khoản 79- Thu nhập khác

Trong các tài khoản cấp I trên đây, có các tài khoản cấp II được phân chia theo nội dung và phạm vi thu. 

Bên Có ghi:
- Phản ánh số thu nhập phát sinh thực tế trong kỳ hạch toán.

Bên Nợ ghi:
- Chuyển tiêu số dư Có cuối năm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi quyết toán.

- Điều chỉnh hạch toán sai sót trong năm (nếu có).

Số dư Có:
· Phản ánh số thu nhập phát sinh thực tế trong kỳ hạch toán.

· Tài khoản này cuối kỳ quyết toán không còn số dư.

 Hạch toán chi tiết: Mở tài khoản chi tiết. 

· Tài khoản 70 - Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ có các tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 701- Thu lãi tiền gửi: 

Thu lãi tiền gửi gồm các khoản thu lãi tiền gửi của đơn vị gửi tại Ngân hàng Nhà nước, gửi tại các Tổ chức tín dụng khác ở trong nước và ở nước ngoài (nếu có).

Tài khoản 702- Thu lãi cho vay: 

Thu lãi cho vay gồm các khoản thu lãi cho vay bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước, các Tổ chức tài chính, các Tổ chức tín dụng khác ở trong nước và nước ngoài. 

Tài khoản 709- Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ: 

Thu khác từ hoạt động nghiệp vụ tiền gửi gồm các khoản thu của đơn vị ngoài các khoản thu nói trên.

Tài khoản 71 - Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ: 

Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ bao gồm các tài khoản sau:

TK 711- Thu từ dịch vụ thanh toán: 

Thu từ dịch vụ thanh toán gồm các khoản thu phí dịch vụ thanh toán của đơn vị đối với khách hàng như dịch vụ thanh toán, dịch vụ thu hộ, chi hộ, thu lệ phí hoa hồng và các dịch vụ thanh toán khác.

TK 712- Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh: 

Thu từ nghiệp vụ bảo lãnh gồm các khoản thu phí từ nghiệp vụ bảo lãnh.

TK 713- Thu từ dịch vụ ngân quỹ: 

Là các khoản thu phí nhận hoặc trả tiền mặt, phí chuyển đổi công cụ thanh toán thành tiền mặt, thu phí đổi ngoại tệ…

TK 714- Thu từ nghiệp vụ uỷ thác: 

Thu từ nghiệp vụ ủy thác phản ánh số hoa hồng hoặc phí thu được từ các hoạt động uỷ thác trong kỳ của NHPT như: thu phí uỷ thác cho vay của NSĐP, của quỹ đầu tư và của các đơn vị khác hoặc thu phí uỷ thác cấp phát vốn theo thoả thuận thực hiện uỷ thác được ký kết… (Chi nhánh mở chi tiết theo dõi từng loại).

TK 719- Thu khác: 

Thu khác phản ánh các khoản thu khác từ hoạt động dịch vụ mà chưa được phản ánh ở các tài khoản 71 trên như thu chênh lệch tỷ giá, thu cho thuê tài sản, thu bán ấn chỉ….

Tài khoản 72 - Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

Tài khoản này có tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 723 – Thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ: 

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản thu nhập từ công cụ tài chính phái sinh tiền tệ của NHPT.

Nội dung hạch toán trên tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các tài khoản thu nhập của NHPT.

Tài khoản 74- Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác: 

Nội dung hạch toán trên tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các tài khoản thu nhập của đơn vị.

Tài khoản này có các tài khoản cấp II sau:

Tài khoản 741- Thu về kinh doanh chứng khoán: 

Là các khoản thu từ việc mua bán các chứng khoán gồm lãi và phần chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua.

Tài khoản 742- Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ: 

Thu từ nghiệp vụ mua bán nợ là khoản chênh lệch giữa giá bán và giá mua nợ của NHPT với các TCTD khác.

Tài khoản 749 – Thu khác từ hoạt động kinh doanh khác: 

Thu khác từ hoạt động kinh doanh khác là các khoản thu từ hoạt động kinh doanh khác được pháp luật cho phép ngoài các khoản thu nói trên.

Tài khoản 78 - Thu nhập góp vốn, mua cổ phần:

Tài khoản 781- Thu nhập góp vốn, mua cổ phần:

Tài khoản này phản ảnh các khoản thu từ việc góp vốn, mua cổ phần của các Tổ chức tín dụng khác và các tổ chức kinh tế.

Tài khoản 79 - Thu nhập khác: 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác của đơn vị ngoài các khoản thu nhập nói trên, kể cả thu nhập bất thường (thu nhập đặc biệt), là những khoản thu mà đơn vị không dự tính trước hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không mang tính chất thường xuyên. Những khoản thu nhập bất thường có thể do chủ quan của đơn vị hay do khách quan đưa tới.

TK 791 - Thu nhập khác: 

Tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập khác như thu cấp bù chênh lệch lãi suất, thu phí quản lý, thu bán tạp chí, thu phạt, thu các khoản nợ gốc đã xoá, thu lãi cho vay vốn nội bộ…

LOẠI 8: CHI PHÍ 

Loại tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của đơn vị bao gồm: Chi trả lãi và các khoản tương đương lãi, chi trả phí và dịch vụ, chi về hoạt động nghiệp vụ, chi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, chi nộp thuế, các khoản lệ phí, chi hoạt động kinh doanh khác, chi phí quản lý chung và chi phí bất thường. Do đó trong kỳ kế toán các TK này luôn có số dư bên Nợ. Cuối năm kết chuyển toàn bộ sang TK xác định kết quả hoạt động và không còn số dư.

Hạch toán loại tài khoản này phải thực hiện theo các quy định sau: 

1- Loại tài khoản này phản ánh tất cả các khoản chi phí của đơn vị. Cuối ngày 31/12, số dư các tài khoản này được kết chuyển toàn bộ sang tài khoản Kết quả hoạt động năm nay và không còn số dư.

2- Hạch toán theo nguyên tắc thực chi. Hạch toán dự chi đối với tiền lương phải trả cho cán bộ viên chức, kinh phí công đoàn, quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm trong toàn hệ thống.

3- Trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ, giá trị hạch toán trên tài khoản này là toàn bộ phần chi phí liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ. Tất cả các khoản thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ được hạch toán vào tài khoản thu nhập (loại 7).

4- Cuối năm, khi lập báo cáo tài chính thì các khoản phát sinh từ giao dịch nội bộ (chi trả lãi tiền gửi, tiền vay nội bộ ) phải loại trừ. Tổng chi tiền lãi nội bộ phải bằng tổng thu tiền lãi nội bộ trong hệ thống Ngân hàng PTVN.
Các khoản chi phí được hạch toán trên các tài khoản sau:

Tài khoản 80- Chi phí hoạt động nghiệp vụ

Tài khoản 81- Chi phí hoạt động dịch vụ.

Tài khoản 82 – Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

Tài khoản 83- Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí


Tài khoản 84- Chi phí hoạt động kinh doanh khác

Tài khoản 85 - Chi phí cho nhân viên 

Tài khoản 86- Chi cho hoạt động quản lý và công vụ

Tài khoản 87- Chi về tài sản cố định

Tài khoản 88- Chi phí dự phòng

Tài khoản 89- Chi phí khác 

Trong các tài khoản cấp I trên đây, có các tài khoản cấp II và cấp III, được phân chia theo nội dung loại chi phí.


Bên Nợ:
 

- Phản ánh các khoản chi phí phát sinh thực tế trong kỳ của NHPT.

Bên Có:  

- Số tiền thu giảm chi các khoản chi trong năm.- Chuyển số dư nợ cuối năm vào tài khoản kết quả hoạt động năm nay khi quyết toán.

Cuối kỳ quyết toán tài khoản này không còn số dư.

Hạch toán chi tiết: - Mở 1 tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị.

Tài khoản 80 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ: gồm các tài khoản sau:

Tài khoản 801- Chi trả lãi tiền gửi: 

Chi trả lãi tiền gửi gồm các khoản trả lãi tiền gửi bằng đồng VN, ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế, cá nhân, Tổ chức tín dụng khác ở trong nước và nước ngoài.

Tài khoản 802- Chi trả lãi tiền vay: 

Chi trả lãi tiền vay gồm các khoản trả lãi tiền vay Ngân hàng nhà nước, vay các tổ chức tín dụng khác trong nước và nước ngoài.

Tài khoản 803- Chi trả lãi phát hành giấy tờ có giá: 

Tài khoản này phản ánh các khoản trả lãi cho các giấy tờ có giá do NHPT phát hành như trả lãi tín phiếu, trả lãi trái phiếu, trả lãi phát hành giấy tờ có giá…

Tài khoản 809- Chi phí khác: 

Chi khác gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các khoản chi tương đương trả lãi của đơn vị ngoài các khoản chi trả lãi nói trên như chi phí bù đắp thiệt hại do chậm giải ngân, chi phí bảo lãnh, chi trả lãi vay vốn nội bộ, chi nộp tiền án phí…

Tài khoản 81 - Chi phí hoạt động dịch vụ: gồm các tài khoản sau:

Tài khoản 811- Chi về dịch vụ thanh toán: 

Tài khoản này phản ánh số chi phí liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ dịch vụ thanh toán theo chế độ cho phép.
Tài khoản 812 – Chi cước phí bưu điện về mạng viễn thông: 

Tài khoản này phản ánh số chi phí trả cước phí bưu điện về mạng viễn thông phục vụ cho công tác quản lý hành chính và hoạt động nghiệp vụ của NHPT phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 813- Chi về ngân quỹ: 

Tài khoản này gồm các khoản chi phí về vận chuyển, bốc xếp, xăng dầu dùng cho vận chuyển tiền, kiểm đếm, phân loại, đóng gói, bảo vệ tiền, giấy tờ có giá và phương tiện thanh toán thay tiền.

TK 814- Chi về nghiệp vụ uỷ thác: 

Tài khoản này phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ NHPT nhận thực hiện uỷ thác của các tổ chức, đơn vị và nghiệp vụ NHPT uỷ thác.

TK 816- Chi phí huy động vốn: 

Tài khoản này phản ánh số chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát hành trái phiếu, chi huy động vốn phát sinh trong kỳ như: phí huy động vốn, chi phí huy động vốn, chi phí phát hành trái phiếu… phát sinh trong kỳ theo cơ chế cho phép.

TK 819- Chi khác: 

Chi khác gồm các khoản chi trả phí và dịch vụ của đơn vị ngoài các khoản chi trả phí và dịch vụ nói trên như chi chênh lệch tỷ giá…

Tài khoản 82 – Chi phí từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

Tài khoản 821 – Chi kinh doanh ngoại tệ: 

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHPT.

Nội dung hạch toán trên tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các tài khoản chi phí của NHPT.

Tài khoản 823 – Chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ: 

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản chi phí phát sinh từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ của NHPT.

Nội dung hạch toán trên tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán trên các tài khoản chi phí của NHPT.

Tài khoản 83- Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí

Tài khoản 83 - Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí phản ánh các khoản chi nộp thuế, phí lệ phí theo quy định như thuế nhà đất, lệ phí giao thông các phương tiện vận tải…

TK 831- Chi nộp thuế: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi nộp thuế, phí lệ phí theo quy định như thuế nhà đất, lệ phí giao thông các phương tiện vận tải (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp)… 

TK 832- Chi nộp các khoản phí, lệ phí: 

Chi nộp các khoản phí, lệ phí gồm các khoản phí, lệ phí như lệ phí giao thông các phương tiện vận tải…

Tài khoản 833- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của NHPT bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại làm căn cứ xác định kết quả hoạt động của NHPT trong năm hiện hành. Hạch toán tài khoản này cần thực hiện theo Chuẩn mực kế toán Việt nam số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định sau:

1. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này bao gồm chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập hoãn lại khi xác định kết quả hoạt động của một năm tài chính.

2. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

3. Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ:

- Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm

- Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.

4. Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ:

- Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm

- Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Tài khoản này có các Tài khoản cấp 3 sau:

TK 8331 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

TK 8332 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm của NHPT.

Hạch toán tài khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:

1. Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập hiện hành.

2. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.

3. Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, NHPT được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm phát hiện sai sót.

4. Cuối năm tài chính, kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm vào TK 69 “Kết quả hoạt động chưa phân phối” để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Bên Nợ ghi:
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại;

Bên Có ghi:
- Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập hiện hành đã ghi nhận trong năm.

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành vào bên Nợ TK 69 “Kết quả hoạt động chưa phân phối”

- Tài khoản 8331 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành không có số dư cuối kỳ.

 Tài khoản 8332 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

 Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm của NHPT.

Hạch toán tài khoản này cần thực hiện theo các quy định sau:
1. Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số thuế thu nhập hoãn lại phải trả để ghi nhận vàp chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Đồng thời phải xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại để ghi nhận vào thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp (ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại).

2. Kế toán không được phản ánh vào Tài khoản này tài sản thuế thu nhập hoãn lại hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.

3. Cuối kỳ, kế toán phải kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có Tài khoản 8332 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại vào Tài khoản 69 “Kết quả hoạt động chưa phân phối”.

Bên Nợ ghi:
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);

- Số hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8332 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8332 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong kỳ vào bên Có Tài khoản 69 “Kết quả hoạt động chưa phân phối”.

Bên Có ghi:

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm).

- Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm).

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8332 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nhỏ hơn số phát sinh bên Nợ TK 8332 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 69 “Kết quả hoạt động chưa phân phối”

Tài khoản 8332 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 84 – Chi phí hoạt động kinh doanh khác:
Tài khoản này bao gồm các tài khoản sau:
Tài khoản 841 – Chi về kinh doanh chứng khoán: 

Chi về số chênh lệch giữa giá bán thấp hơn giá mua chứng khoán, giấy tờ có giá.

Tài khoản 849 – Chi về hoạt động kinh doanh khác:

Tài khoản 85 - Chi phí cho nhân viên: 

Phản ánh các chi phí về tiền lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, chi độc hại, chi trang phục, chi ăn ca, chi trợ cấp.

TK 851- Chi lương và phụ cấp: 

Tài khoản này gồm các khoản chi lương và phụ cấp lương cho cán bộ, nhân viên và thành viên Hội đồng quản lý theo chế độ quy định.

TK 852- Chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi trang phục giao dịch và phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ, nhân viên NHPT theo chế độ quy định.

TK 853- Các khoản chi để đóng góp theo lương: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi nộp bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động, nộp kinh phí công đoàn và các khoản chi đóng góp khác theo chế độ.

TK 854- Chi trợ cấp: 

Chi trợ cấp gồm các khoản chi trợ cấp mất việc làm, trợ cấp khác… theo quy định của Nhà nước.

TK 856- Chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên NHPT: 

Tài khoản này phản ánh chi ăn ca cho cán bộ, nhân viên NHPT theo chế độ quy định.

Tài khoản 86 - Chi cho hoạt động quản lý và công vụ: 

Tài khoản này gồm có các tài khoản sau:

TK 861- Chi về vật liệu và công cụ, dụng cụ: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi mua sắm các loại vật liệu văn phòng, các tài sản mau hư rẻ tiền, công cụ lao động, xăng dầu, giấy tờ in thông thường…

TK 862- Chi công tác phí: 

Chi công tác phí gồm các khoản chi về công tác phí cho cán bộ nhân viên NHPT được cử đi công tác trong nước và nước ngoài theo chế độ quy định.

TK 863- Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ: 

Chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ gồm các khoản chi cho công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên của Ngân hàng Phát triển Việt Nam như chi phí tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ…

TK 864- Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, sáng kiến, cải tiến: 

Phản ánh số chi phí thực tế phát sinh cho việc nghiên cứu cải tiến quản lý, cải tiến quy trình hoạt động nghiệp vụ và ứng dụng khoa học vào quản lý và hoạt động nghiệp vụ và chuyển giao các đề tài khoa học và công nghệ ngân hàng…

TK 865- Chi bưu phí và điện thoại: 

Phản ánh các khoản chi về bưu phí (như tem gửi thư công văn, bưu phẩm, bưu kiện…), cước phí sử dụng máy điện thoại… trả cho cơ quan bưu điện.

TK 866- Chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại: 

Phản ánh số chi phí cho việc in ấn, biên tập, nhuận bút, phát hành các tài liệu nghiệp vụ giới thiệu về Ngân hàng Phát triển, cho hoạt động nghiệp vụ tạp chí Hỗ trợ Phát triển hoặc các chi phí tuyên truyền quảng cáo khác theo chế độ cho phép.

TK 867- Chi mua tài liệu, sách báo: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi mua tài liệu, sách báo phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu…

TK 868- Chi về các hoạt động đoàn thể của NHPT: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi ủng hộ cho các hoạt động, phong trào đoàn thể (sinh hoạt đoàn thể, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ) trong cơ quan. Bao gồm các đoàn thể: đảng bộ (hoặc chi bộ), công đoàn, đoàn thanh niên, phụ nữ.

TK 869- Các khoản chi phí quản lý khác: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi về tiền điện, nuớc sử dụng ở cơ quan trả cho công ty điện lực, công ty cấp nước, chi làm vệ sinh cơ quan (dụng cụ phương tiện làm vệ sinh, thuê người làm vệ sinh…); chi y tế cơ quan (thuốc phòng, chữa bệnh…); chi hội nghị (sơ kết, tổng kết công tác, hội nghị chuyên đề theo chế độ quy định); chi lễ tân, khánh tiết; chi phí cho thanh tra, kiểm toán hoạt động của đơn vị; chi phí phòng cháy, chữa cháy cho cơ quan (trừ khoản chi để bảo vệ kho tiền)…

Tài khoản 87 - Chi về tài sản cố định: 

Tài khoản này gồm có các tài khoản sau:

TK 871- Khấu hao cơ bản tài sản cố định: 

Tài khoản này phản ánh là số tiền trích khấu hao cơ bản tài sản cố định ở các đơn vị thuộc sở hữu của NHPT phân bổ vào chi phí.

TK 872- Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi bảo dưỡng và sửa chữa tài sản, mua phụ tùng thay thế các bộ phận của tài sản bị hư hỏng, chi lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện nước cho các công trình đang sử dụng…

TK 875- Chi bảo hiểm tài sản: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi nộp cho công ty bảo hiểm về tài sản thuộc NHPT quản lý và sử dụng.

TK 876- Chi thuê tài sản: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí tiền thuê tài sản cố định hoạt động được thực hiện theo hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ dần vào chi phí theo số năm sử dụng tài sản. Đối với các khoản chi liên quan đến thuê đất không được trừ vào tiền thuê tài sản hoạt động. Các khoản chi liên quan đến thuê đất (nếu đơn vị thuê phải trả) thực hiện phân bổ vào chi phí theo thời gian sử dụng đất thuê.

Tài khoản 88 - Chi phí dự phòng: 

TK 882- Chi dự phòng: 

Tài khoản này phản ánh các khoản chi dự phòng rủi ro cho vay và dự phòng rủi ro khác theo quy định.

Tài khoản 89 - Chi phí khác: 

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản lỗ năm trước và các khoản chi bất thường. Chi phí bất thường là những khoản lỗ do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của đơn vị mang lại; cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm trước. Những khoản chi phí bất thường có thể do nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Tài khoản 89 gồm các tài khoản sau:

LOẠI 9: CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 Loại này dùng để phản ảnh tiền không có giá trị lưu hành, những cam kết, những tài sản hiện có ở NHPT nhưng không thuộc quyền sở hữu của NHPT như: tài sản nhận giữ hộ, tài sản gán nợ, xiết nợ chờ xử lý... 

Việc xác định giá trị tài sản để hạch toán vào các tài khoản này được căn cứ vào hợp đồng, biên bản giao nhận tài sản hoặc các chứng từ có liên quan khác. 

Tài khoản 90 - Tiền không có giá trị lưu hành

Tài khoản 901- Tiền không có giá trị lưu hành 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các loại tiền không có giá trị lưu hành đang bảo quản ở các đơn vị.

Tài khoản 901 có các tài khoản cấp III sau: 

9011 - Tiền mẫu

9019 - Tiền nghi giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý

Tài khoản 9011 - Tiền mẫu 

Tài khoản này dùng để hạch toán các loại tiền dùng làm mẫu đang bảo quản ở đơn vị.

Bên Nhập ghi: 

- Số tiền dùng làm mẫu nhập kho. 

Bên Xuất ghi: 

- Số tiền dùng làm mẫu xuất kho. 

Số còn lại:
 
- Phản ảnh số tiền dùng làm mẫu đang bảo quản ở đơn vị.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tiền mẫu phát hành qua từng thời kỳ. Nếu có nhiều người chịu trách nhiệm bảo quản, các đơn vị mở thêm sổ theo dõi từng loại tiền mẫu giao cho từng người bảo quản.

Tài khoản 9019 - Tiền nghi giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý


Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền nghi giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý, đang bảo quản ở các đơn vị.

Bên Nhập ghi:
- Số tiền nghi giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý, nhập kho.

Bên Xuất ghi:
- Số tiền nghi giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý, xuất kho Số còn lại:
- Phản ảnh số tiền nghi giả, tiền bị phá hoại chờ xử lý, đang bảo quản trong kho của đơn vị.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tiền nghi giả và người chịu trách nhiệm bảo quản. 

Tài khoản 91 - Ngoại tệ và chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ


Tài khoản 911- Ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các loại ngoại tệ hiện có tại đơn vị của NHPT.

Tài khoản 911 có các tài khoản cấp III sau:

9111 – Ngoại tệ hiện có

9112 – Ngoại tệ Chi nhánh huy động 

9113 - Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu

9114 - Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý

Tài khoản 9111 - Ngoại tệ hiện có

 Tài khoản này dùng để phản ảnh các loại ngoại tệ hiện có tại đơn vị của NHPT.


Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ thu vào.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ xuất ra.

Số còn lại: 

- Phản ánh số ngoại tệ còn lại.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết.

Tài khoản 9112 - Ngoại tệ Chi nhánh huy động

Tài khoản này phản ánh số ngoại tệ các Chi nhánh NHPT huy động gửi tại Hội sở chính.


Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ huy động Hội sở chính nhận được.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ huy động trả khách hàng.

Số còn lại: 

- Số ngoại tệ dư nợ vốn huy động của các Chi nhánh tại Hội sở chính.
Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo các Chi nhánh.

Tài khoản 9113 - Ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu

Tài khoản này dùng để hạch toán ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài nhờ thu.


Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ gửi đi nước ngoài nhờ thu. 

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ đã được nước ngoài thanh toán.

Số còn lại: 

- Phản ảnh số ngoại tệ của khách hàng gửi đi nước ngoài 

chưa thu được.
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng Ngân hàng ở nước ngoài nhờ thu.
Tài khoản 9114 - Ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành chờ xử lý

Tài khoản này dùng để hạch toán các ngoại tệ nghi giả, bị phá hoại (bị cắt xén, sửa chữa, rách nát) đang chờ xử lý.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành Ngân hàng, 

NHPT thu vào để chờ xử lý.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành đã được xử lý.


Số còn lại:

- Phản ảnh số ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành đang bảo quản ở NHPT chưa được xử lý.


Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng có ngoại tệ không đủ tiêu chuẩn lưu hành nộp vào. 

Tài khoản 912- Ngoại tệ cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước. 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các loại ngoại tệ các đơn vị của NHPT cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước.

Tài khoản 912 có các tài khoản cấp III sau:

9121 – Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ

9122 – Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ

9123 – Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ

9124 – Cho vay khác
9125 – Các khoản bảo lãnh trả thay cho khách hàng bằng ngoại tệ
Tài khoản 9121 - Cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh hoạt động cho vay bằng ngoại tệ các đơn vị của NHPT cho vay ngắn hạn.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ cho vay ngắn hạn.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ thu nợ cho vay ngắn hạn.

Số còn lại: 

- Phản ánh dư nợ số ngoại tệ cho vay ngắn hạn còn lại.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo dõi.

Tài khoản 9122 - Cho vay trung hạn bằng ngoại tệ

 Tài khoản này dùng để phản ảnh hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đơn vị của NHPT cho vay trung hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 9122 giống như nội dung hạch toán tài khoản 9121

Tài khoản 9123 - Cho vay dài hạn bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ảnh hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đơn vị của NHPT cho vay dài hạn.

Nội dung hạch toán tài khoản 9123 giống như nội dung hạch toán tài khoản 9121

Tài khoản 9124 - Cho vay khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đơn vị của NHPT cho vay khác.

Nội dung hạch toán tài khoản 9124 giống như nội dung hạch toán tài khoản 9121.

Tài khoản 9125 – Các khoản bảo lãnh trả thay cho khách hàng bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản NHPT trả thay khách hàng được NHPT bảo lãnh bằng ngoại tệ.
Nội dung hạch toán tài khoản 9125 giống như nội dung hạch toán tài khoản 9121.

Tài khoản 913- Ngoại tệ cho vay vốn uỷ thác đầu tư. 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các loại ngoại tệ các đơn vị của NHPT cho vay bằng vốn uỷ thác đầu tư.

Tài khoản 913 có các tài khoản cấp III sau:

9131 – Ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác của các tổ chức quốc tê

9132 – Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Hội sở chính đã nhận nợ

9133 – Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Chi nhánh đã cho vay

9134 – Ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư chưa nhận nợ

9135 – Ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư đã nhận nợ trước

9136 – Ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác khác

Tài khoản 9131 - Ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác của các tổ chức quốc tế

Tài khoản này dùng để phản ảnh hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đơn vị của NHPT cho vay vốn nhận uỷ thác của các TCQT.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác của các TCQT.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ thu nợ cho vay vốn nhận uỷ thác của các TCQT.

Số còn lại: 

- Phản ánh dư nợ số ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác của các TCQT còn lại.

Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết theo dõi.

Tài khoản 9132 - Ngoại tệ vốn ODA cho vay lại Hội sở chính đã nhận nợ

Tài khoản này dùng để phản ảnh số ngoại tệ vốn ODA Hội sở chính đã nhận nợ bằng ngoại tệ của NHPT.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ cho vay vốn ODA Hội sở chính đã nhận nợ 

Bên Xuất ghi: 

- Số nợ gốc vốn ODA Hội sở chính nhận được.

Số còn lại: 

- Số ngoại tệ cho vay vốn ODA Hội sở chính còn nhận nợ.


Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết.

Tài khoản 9133 - Ngoại tệ vốn ODA Chi nhánh đã cho vay

Tài khoản này phản ánh số ngoại tệ theo dõi tình hình cho vay bằng ngoại tệ vốn ODA cho vay lại của NHPT.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ cho vay vốn ODA Chi nhánh đã cho vay.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ thu nợ vốn ODA.

Số còn lại: 

- Số ngoại tệ dư nợ cho vay vốn ODA tại Chi nhánh.


Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết.

Tài khoản 9134 - Ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư chưa nhận nợ

Tài khoản này dùng để hạch toán các ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư chưa nhận nợ nhưng đã có Thông báo GT-GC của Hội sở chính.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ chủ đầu tư chưa nhận nợ

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ chủ đầu tư đã nhận nợ hoặc được xử lý.


Số còn lại:

- Phản ảnh số ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư chưa nhận nợ.


Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 9135 - Ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư đã nhận nợ trước

 Tài khoản này dùng để hạch toán các ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư đã nhận nợ trước nhưng chưa có Thông báo GT-GC của Hội sở chính.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ chủ đầu tư đã nhận nợ

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ được Hội sở chính GT-GC hoặc được xử lý.


Số còn lại:
- Phản ảnh số ngoại tệ vốn ODA chủ đầu tư đã nhận nợ.


Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết:
Tài khoản 9136 - Ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh hoạt động cho vay bằng ngoại tệ đơn vị của NHPT cho vay vốn nhận uỷ thác khác.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác khác.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ thu nợ cho vay vốn nhận uỷ thác khác.

Số còn lại: 

- Phản ánh dư nợ số ngoại tệ cho vay vốn nhận uỷ thác khác.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo dõi.

Tài khoản 914 – Ngoại tệ cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài:

Tài khoản này dùng để hạch toán các loại ngoại tệ theo dõi tình hình cho vay bằng ngoại tệ cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Nội dung hạch toán tài khoản 914 giống như nội dung hạch toán tài khoản 912.

Tài khoản 919 – Lãi đã thu cho vay bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để hạch toán các loại ngoại tệ nợ lãi đã thu được cho vay bằng ngoại tệ.

Tài khoản 919 có các tài khoản cấp III sau:

9191 – Lãi đã thu cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

9192 – Lãi đã thu cho vay bằng vốn uỷ thác đầu tư

9193 – Lãi đã thu cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài

Tài khoản 9191- Lãi đã thu cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước.

Tài khoản này dùng để hạch toán số ngoại tệ nợ lãi đã thu được cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước.

Bên Nhập ghi: 

- Số ngoại tệ đã thu được nợ lãi cho vay các tổ chức kinh 

tế, cá nhân trong nước.

Bên Xuất ghi: 

- Số ngoại tệ nợ lãi đã chuyển về Hội sở chính.

Số còn lại:

- Phản ảnh số ngoại tệ lãi đã thu chưa chuyển về Hội sở chính.
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết.

Tài khoản 9192 - Lãi đã thu cho vay vốn uỷ thác đầu tư. 

Tài khoản này dùng để hạch toán số ngoại tệ nợ lãi đã thu được cho vay vốn uỷ thác đầu tư.

Nội dung hạch toán tài khoản 9192 giống như nội dung hạch toán tài khoản 9191.

Tài khoản 9123 - Lãi đã thu cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. 

Tài khoản này dùng để hạch toán số ngoại tệ nợ lãi đã thu được cho vay các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Nội dung hạch toán tài khoản 9193 giống như nội dung hạch toán tài khoản 9191.

Tài khoản 92 - Các văn bản, chứng từ cam kết đưa ra

Tài khoản 921- Cam kết bảo lãnh vốn vay

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền Ngân hàng cam kết bảo lãnh vay vốn cho các tổ chức và cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ cam kết. Tài khoản 921 có các tài khoản cấp III sau: 

9211 – Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1

9212 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 

9213 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 

9214 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4

9215 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 

Tài khoản 9211 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền NHPT cam kết bảo lãnh vay vốn cho các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ cam kết và được NHPT phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền bảo lãnh vay vốn;

- Số tiền chuyển từ tài khoản thích hợp khác sang theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Bên Có ghi: 

- Số tiền chuyển sang tài khoản thích hợp khác theo quy định hiện hành về phân loại nợ;

- Số tiền NHPT hết nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn hoặc đã phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn.

Số dư Nợ: 

- Phản ánh số tiền còn phải bảo lãnh vay vốn cho khách hàng được phân loại vào nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) theo quy định hiện hành về phân loại nợ. 

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng được bảo lãnh vay vốn
Tài khoản 9212 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền NHPT cam kết bảo lãnh vay vốn, cho các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện hiện nghĩa theo cam kết và được NHPT phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý) theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Bên Nợ ghi: 

- Số tiền chuyển từ tài khoản thích hợp khác sang theo quy định hiện hành về phân loại nợ;
Bên Có ghi: 

- Số tiền chuyển sang tài khoản thích hợp khác theo quy định hiện hành về phân loại nợ;

- Số tiền NHPT hết nghĩa vụ bảo lãnh vay vốn hoặc đã phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
Số dư Nợ: 

- Phản ánh số tiền còn phải bảo lãnh vay vốn cho khách hàng được phân loại vào nhóm 2 (Nợ cần chú ý) theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng được bảo lãnh vay vốn.
Tài khoản 9213 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

 Tài khoản này dùng để hạch toán số tiền NHPT cam kết bảo lãnh vay vốn cho các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết và được NHPT phân loại vào nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán tài khoản “Nợ cần chú ý”.

Tài khoản 9214 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

 Tài khoản này dùng để hoạch toán số tiền NHPT cam kết bảo lãnh vay vốn cho các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết và được NHPT phân loại vào nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán tài khoản “Nợ cần chú ý”.

Tài khoản 9215 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

 Tài khoản này dùng để hoạch toán số tiền NHPT cam kết bảo lãnh vay vốn cho các tổ chức, cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết và được NHPT phân loại vào nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) theo quy định hiện hành về phân loại nợ.

Nội dung hạch toán tài khoản này tương tự như nội dung hạch toán tài khoản “Nợ cần chú ý”.

Tài khoản 922- Cam kết bảo lãnh thanh toán 

Tài khoản này dùng để hạch toán toàn bộ số tiền NHPT bảo lãnh thanh toán cho các tổ chức và cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ theo cam kết. Tài khoản 922 có các tài khoản cấp III sau: 

9221 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1

9222 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 

9223 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 

9224 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4

9225 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5 Nội dung hạch toán tài khoản 922 giống như nội dung hạch toán tài khoản 921.

Tài khoản 923- Các cam kết giao dịch hối đoái

Tài khoản này dùng để phản ảnh những khoản thanh toán mà NHPT sẽ thực hiện theo cam kết hợp đồng giao dịch hối đoái đã thoả thuận. Các cam kết này sẽ được hạch toán theo số tiền ghi trên hợp đồng. Tài khoản 923 có các tài khoản cấp III sau: 

9231 - Cam kết mua ngoại tệ trao ngay

9232 - Cam kết bán ngoại tệ trao ngay

9235 - Cam kết giao dịch hoán đổi ngoại tệ

9236 - Cam kết giao dịch quyền chon mua tiền tệ

9237 - Cam kết giao dịch quyền chọn bán tiền tệ

9238 - Cam kết giao dịch tương lai tiền tệ

Bên Nhập ghi: 

- Số tiền cam kết thanh toán. 

Bên Xuất ghi: 

- Số tiền cam kết đã thanh toán (hoặc đã huỷ cam kết hợp đồng giao dịch). Số còn lại: 


- Phản ảnh số tiền cam kết còn phải thanh toán với khách 

hàng. 

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng hợp đồng và khách hàng cùng 

cam kết. 

Tài khoản 925- Các cam kết trong nghiệp vụ L/C

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền NHPT cam kết bảo lãnh trong thanh toán L/C cho các tổ chức và cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ cam kết. Tài khoản 925 có các tài khoản cấp III sau: 

9251 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1

9252 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 

9253 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 

9254 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4

9255 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5

Nội dung hạch toán tài khoản 925 giống như nội dung hạch toán tài khoản 921.

Tài khoản 926- Các cam kết bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền NHPT bảo lãnh thực hiện việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho các tổ chức và cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng. Tài khoản 926 có các tài khoản cấp III sau: 

9261 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1

9262 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 

9263 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 

9264 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4

9265 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5

Nội dung hạch toán tài khoản 926 giống như nội dung hạch toán tài khoản 921.

Tài khoản 927- Các cam kết bảo lãnh dự thầu

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền NHPT bảo lãnh thực hiện việc bảo lãnh dự thầu cho các tổ chức và cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng. Tài khoản 927 có các tài khoản cấp III sau: 

9271 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1

9272 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2 

9273 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 

9274 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4

9275 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5

Nội dung hạch toán tài khoản 927 giống như nội dung hạch toán tài khoản 921.

Tài khoản 928- Các cam kết bảo lãnh khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền Ngân hàng bảo lãnh thực hiện việc bảo lãnh khác cho các tổ chức và cá nhân theo hợp đồng đã ký kết mà NHPT chưa phải thực hiện nghĩa vụ cam kết trong hợp đồng. Tài khoản 928 có các tài khoản cấp III sau: 

9281 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 1

9282 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 2

9283 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 3 

9284 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 4

9285 - Cam kết ngoại bảng được phân loại vào nhóm 5

Nội dung hạch toán tài khoản 928 giống như nội dung hạch toán tài khoản 921.

Tài khoản 929- Các cam kết khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh những cam kết mà Ngân hàng sẽ thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết thoả thuận với khách hàng.

Tài khoản 929 có các tài khoản cấp III sau: 9299 - Cam kết khác

Bên Nhập ghi: 

- Số tiền cam kết. 

Bên Xuất ghi: 

- Số tiền cam kết đã thanh toán (hoặc đã huỷ cam kết hợp đồng giao dịch ).

Số còn lại:

- Phản ảnh số tiền cam kết còn phải thanh toán với khách hàng. 
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng hợp đồng và khách hàng cùng cam kết.

Tài khoản 93 - Các cam kết nhận được

Tài khoản 931- Các cam kết nhận từ các TCTD khác

Tài khoản này dùng để phản ảnh những khoản cam kết cho Ngân hàng sẽ được nhận theo hợp đồng đã thỏa thuận từ Ngân hàng khác (như Ngân hàng Nhà nước...). Tài khoản 931 có các tài khoản cấp III sau: 

9311- Vay vốn 

9319- Các bảo lãnh khác 


Bên Nhập ghi: 

- Cam kết sẽ được thực hiện. 


Bên Xuất ghi: 

- Cam kết đã thực hiện.


Số còn lại: 

- Phản ảnh cam kết cho Ngân hàng sẽ được thực hiện.


Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng hợp đồng và Ngân hàng 

đưa ra cam kết.

Tài khoản 932- Bảo lãnh nhận từ các cơ quan Chính phủ


Tài khoản 933- Bảo lãnh nhận từ các công ty bảo hiểm


Tài khoản 934- Bảo lãnh nhận từ các tổ chức Quốc tế


Tài khoản 938- Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được

Tài khoản 939- Các bảo lãnh khác nhận được 

Các tài khoản này dùng để hạch toán những khoản cam kết cho Ngân hàng sẽ được nhận theo hợp đồng đã thỏa thuận từ khách hàng (như Chính phủ...). Nội dung hạch toán các tài khoản trên giống như nội dung hạch toán tài khoản 931. 
Tài khoản 938- Các văn bản, chứng từ cam kết khác nhận được

Tài khoản này dùng để theo dõi các khoản cam kết bằng các văn bản, chứng từ cam kết khác (không phải là cam kết bảo lãnh) TCTD nhận được.

Nội dung hạch toán trên tài khoản 938 tương tự như tài khoản 931.

Tài khoản 94 - Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được

Tài khoản 941- Lãi cho vay quá hạn chưa thu được bằng đồng Việt Nam 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam mà NHPT phải thu của chủ đầu tư. Tài khoản 941 có các tài khoản cấp III sau: 

9411 – Lãi vay ngắn hạn chưa thu được

9412 – Lãi vay ngắn hạn được khoanh

9413 – Lãi vay trung hạn chưa thu được

9414 – Lãi vay trung hạn được khoanh

9415 – Lãi vay dài hạn chưa thu được

9416 – Lãi vay dài hạn được khoanh

9417 – Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được

9418 – Lãi cho vay vốn ODA được khoanh

9419 – Lãi cho vay vốn uỷ thác của các TCTC quốc tế chưa thu được

Bên Nhập ghi: 

- Số tiền lãi chưa thu được hoặc số lãi được khoanh. 

Bên Xuất ghi: 

- Số tiền lãi đã thu được hoặc số lãi hết thời hạn khoanh. 

Số còn lại: 

- Phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng đồng Việt Nam NHPT chưa thu được hoặc số tiền lãi trong thời gian được khoanh


Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết 
Tài khoản 942- Lãi cho vay quá hạn chưa thu được bằng ngoại tệ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ mà NHPT phải thu của các chủ đầu tư. Tài khoản 942 có các tài khoản cấp III sau: 

9421 – Lãi vay ngắn hạn chưa thu được

9422 – Lãi vay ngắn hạn được khoanh

9423 – Lãi vay trung hạn chưa thu được

9424 – Lãi vay trung hạn được khoanh

9425 – Lãi vay dài hạn chưa thu được

9426 – Lãi vay dài hạn được khoanh

9427 – Lãi cho vay vốn ODA chưa thu được

9428 – Lãi cho vay vốn ODA được khoanh

9429 – Lãi cho vay vốn uỷ thác của các TCTC quốc tế chưa thu được

Bên Nhập ghi:
- Số tiền lãi ngoại tệ chưa thu được hoặc số lãi được khoanh. 


Bên Xuất ghi: 
- Số tiền lãi ngoại tệ đã thu được hoặc số lãi hết thời hạn được khoanh. 

Số còn lại: 

- Phản ảnh số tiền lãi cho vay bằng ngoại tệ NHPT chưa thu được hoặc số lãi đang trong thời gian được khoanh.


Hạch toán chi tiết:- Mở tài khoản chi tiết 

Tài khoản 944- Phí phải thu chưa thu được bằng đồng Việt Nam

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí bằng đồng Việt Nam phải thu của NHPT. Tài khoản 944 có các tài khoản cấp III sau: 

9441 – Phí quản lý vốn ODA chưa thu

9442 – Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu

9443 – Phí cho vay vốn uỷ thác của các TCTC quốc tế chưa thu

Bên Nhập ghi: 

- Số phí bằng đồng Việt Nam phải thu.

Bên Xuất ghi:
- Số phí phải thu đã thu được.

Số còn lại:
- Phản ánh số phí phải thu chưa thu được.

Hạch toán chi tiết: - Mở tài khoản chi tiết 

Tài khoản 945- Phí phải thu chưa thu được bằng ngoại tệ

Tài khoản này dùng để phản ánh số phí cho vay bằng ngoại tệ phải thu của NHPT. Tài khoản 945 có các tài khoản cấp III sau: 

9451 – Phí quản lý vốn ODA chưa thu

9452 – Phí thu hộ cho vay vốn ODA chưa thu

9453 – Phí cho vay vốn uỷ thác của các TCTC quốc tế chưa thu

Nội dung hạch toán trên tài khoản 945 tương tự như tài khoản 944.

Tài khoản 946 – Lãi, phí chưa thu bảo lãnh

Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi, phí bảo lãnh phải thu của NHPT.

Tài khoản 946 có các tài khoản cấp III sau: 

9461 – Lãi chưa thu bảo lãnh

9462 – Phí chưa thu bảo lãnh

Bên Nhập ghi: 

- Số lãi phí phải thu.

Bên Xuất ghi:
- Số lãi, phí phải thu đã thu được.

Số còn lại:
- Phản ánh số lãi, phí phải thu chưa thu được.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết 

Tài khoản 947 – Lãi, phí phải thu cho vay vốn uỷ thác

Tài khoản này dùng để phản ánh số lãi, phí cho vay vốn uỷ thác phải thu của NHPT.

Tài khoản 947 có các tài khoản cấp III sau: 

9471 – Lãi chưa thu cho vay uỷ thác của NSĐP

9472 – Phí chưa thu cho vay uỷ thác của NSĐP

9473 – Phí uỷ thác cấp phát chưa thu

9474 – Lãi, phí chưa thu cho vay vốn uỷ thác khác

Bên Nhập ghi: 

- Số lãi phí phải thu.

Bên Xuất ghi:
- Số lãi, phí phải thu đã thu được.

Số còn lại:
- Phản ánh số lãi, phí phải thu chưa thu được.

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết 

Tài khoản 949 – Lãi phải thu cho vay vốn khác

Tài khoản 949 có các tài khoản cấp III sau: 

9491 – Lãi chưa thu cho vay vốn khác

9492 – Lãi chưa thu cho vay vốn huy động khác

9493 – Lãi, phí chưa thu từ hoạt động bảo lãnh bằng đồng Việt Nam
9494 – Lãi, phí chưa thu từ hoạt động bảo lãnh bằng Ngoại tệ.
Tài khoản 95 – Công cụ, dụng cụ đang sử dụng 

Tài khoản 951 – Công cụ, dụng cụ đang sử dụng

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị công cụ, dụng cụ đang sử dụng tại một đơn vị NHPT. Tài khoản 951 có các tài khoản cấp III sau: 

9511 – Công cụ, dụng cụ đang sử dụng

Bên Nhập ghi: 

- Giá trị công cụ, dụng cụ khi xuất kho đưa vào sử dụng

Bên Xuất ghi:


 - Giá trị công cụ, dụng cụ hỏng, mất hoặc hết thời hạn sử dụng theo quy định

Số còn lại: 

- Giá trị công cụ, dụng cụ đang sử dụng.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng công cụ, dụng cụ. 

Tài khoản 96 - Các giấy tờ có giá của NHPT phát hành

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị (mệnh giá) các giấy tờ có giá của NHPT (trái phiếu, các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức cá nhân) đang bảo quản ở đơn vị.

Tài khoản 96 có các tài khoản cấp III sau: 

9611 - Các giấy tờ có giá mẫu 

9621 - Các giấy tờ có giá của NHPT 

Tài khoản 961- Các giấy tờ có giá mẫu


Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị (mệnh giá) của các loại giấy tờ có giá mẫu (hối phiếu, cổ phiếu...) đơn vị đang bảo quản.


Bên Nhập ghi: 

- Giá trị (mệnh giá) của hối phiếu... mẫu đơn vị nhận về.

Bên Xuất ghi: 


- Giá trị (mệnh giá) của hối phiếu, trái phiếu... mẫu đơn vị chuyển giao đi.
Số còn lại: 

- Phản ảnh giá trị(mệnh giá) của hối phiếu, trái phiếu... mẫu đang bảo quản ở đơn vị.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại mệnh giá, kỳ hạn của trái phiếu... mẫu phát hành theo từng đợt.

Có nhiều người chịu trách nhiệm bảo quản, các NHPT phải mở thêm sổ theo dõi từng loại trái phiếu... mẫu giao cho từng người bảo quản.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, NHPT phải mở sổ theo dõi chi tiết từng thời hạn thanh toán, lãi suất (nếu có) của trái phiếu...mẫu.

Tài khoản 962- Các giấy tờ có giá của NHPT

Tài khoản này dùng để phản ảnh giá trị (mệnh giá) của các loại giấy tờ có giá của NHPT phát hành.
Bên Nhập ghi: 

- Giá trị (mệnh giá) của các trái phiếu... NHPT đã phát hành.

Bên Xuất ghi: 

- Giá trị (mệnh giá) của các trái phiếu NHPT thanh toán

Số còn lại: 

- Phản ảnh giá trị (mệnh giá) của các trái phiếu chưa thanh toán.
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết. 

Tài khoản 97 - Nợ khó đòi đã xử lý

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản nợ bị tổn thất đã dùng dự phòng rủi ro để bù đắp, đang trong thời gian theo dõi để có thể tiếp tục thu hồi dần. Tài khoản này có tài khoản cấp III sau: 

9711 - Nợ bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi.

9712 - Nợ lãi bị tổn thất đang trong thời gian theo dõi.

9721 – Nợ tổn thất trong hoạt động thanh toán

Bên Nhập ghi:

- Số tiền nợ khó đòi đã được bù đắp nhưng đưa ra theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán. 

Bên Xuất ghi: 

- Số tiền thu hồi được của khách hàng. 

- Số tiền nợ bị tổn thất đã hết thời hạn theo dõi. 
Số còn lại: 

- Phản ảnh số nợ bị tổn thất đã được bù đắp nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi để thu hồi. 

Hạch toán chi tiết:

 - Mở tiểu khoản theo từng khách hàng nợ và từng khoản nợ.

Tài khoản 98 - Nghiệp vụ uỷ thác 

Tài khoản 981- Cho vay, đầu tư theo hợp đồng nhận uỷ thác

Tài khoản này mở tại Ngân hàng nhận uỷ thác cho vay vốn, dùng để phản ảnh tình hình cho vay, thu nợ khách hàng bằng vốn nhận uỷ thác (bên nhận uỷ thác không phải chịu rủi ro cho vay).

Bên Nhập ghi:
- Số tiền cho vay bằng vốn nhận uỷ thác.

Bên Xuất ghi: 

- Số tiền khách hàng trả nợ. 


Số còn lại: 

- Phản ảnh số tiền đang cho khách hàng vay. 
Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng khách hàng vay.

Tài khoản 99 - Tài sản và chứng từ khác 


Tài khoản 991- Kim loại quý, đá quý giữ hộ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh kim loại quý, đá quý của các đơn vị, cá nhân nhờ Ngân hàng giữ hộ. Giá trị kim loại quý, đá quý giữ hộ được hạch toán theo giá thực tế của hiện vật (theo thời điểm giao nhận). Trường hợp không xác định được giá trị thì hạch toán hiện vật theo giá quy ước mỗi gói, hộp, thùng niêm phong là 1đ (một đồng).

Bên Nhập ghi: 

- Giá trị kim loại quý, đá quý nhập kho để giữ hộ.

Bên Xuất ghi: 

- Giá trị kim loại quý, đá quý xuất kho trả lại cho người gửi.

Số còn lại: 

- Phản ảnh giá trị kim loại quý, đá quý Ngân hàng đang giữ hộ khách hàng.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị, cá nhân có kim loại quý, đá quý nhờ giữ hộ.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Ngân hàng lưu biên bản giao nhận kim loại quý, đá quý giữ hộ để theo dõi hiện vật.

Tài khoản 992- Tài sản khác giữ hộ 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản (trừ kim loại quý, đá quý đã hạch toán ở tài khoản 991) của các đơn vị khác giao cho Ngân hàng giữ hộ theo chế độ quy định. Giá trị của tài sản giữ hộ được hạch toán theo giá thực tế của hiện vật, nếu chưa có giá thì tạm xác định giá để hạch toán.

Bên Nhập ghi: 

- Giá trị tài sản nhận giữ hộ. 

Bên Xuất ghi: 

- Giá trị tài sản trả lại cho người gửi. 

Số còn lại:

- Phản ảnh giá trị tài sản Ngân hàng đang giữ hộ khách hàng.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng đơn vị có tài sản nhờ giữ hộ.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Ngân hàng lưu biên bản giao nhận tài sản giữ hộ để theo dõi hiện vật.

Tài khoản 993- Tài sản thuê ngoài 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản NHPT thuê ngoài để sử dụng.

Bên Nhập ghi: 

- Giá trị tài sản thuê ngoài. 

Bên Xuất ghi: 

- Giá trị tài sản trả lại người sở hữu. 

Số còn lại: 

- Phản ảnh giá trị tài sản thuê ngoài NHPT đang bảo quản.


Hạch toán chi tiết:

 - Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tài sản. 

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, NHPT mở sổ theo dõi chi tiết tài sản của từng người sở hữu.

Tài khoản 994- Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản thế chấp, cầm cố của các tổ chức, cá nhân vay vốn NHPT theo chế độ cho vay quy định.

Bên Nhập ghi: 

- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố giao cho NHPT quản lý để bảo đảm nợ vay.


Bên Xuất ghi: 
- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố trả lại tổ chức, cá nhân vay khi trả được nợ. 

- Giá trị tài sản thế chấp, cầm cố được đem phát mại để trả nợ vay NHPT.
Số còn lại: 

- Phản ảnh giá trị tài sản thế chấp, cầm cố NHPT đang quản lý.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tài sản thế chấp, cầm cố. 

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, NHPT mở sổ theo dõi chi tiết tài sản thế chấp, cầm cố của từng tổ chức, cá nhân vay vốn.

Tài khoản 995- Tài sản gán, xiết nợ chờ xử lý 

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản gán, xiết nợ của tổ chức, cá nhân vay vốn NHPT để chờ xử lý do thiếu bảo đảm nợ vay.

Bên Nhập ghi: 

- Giá trị tài sản NHPT tạm giữ chờ xử lý.


Bên Xuất ghi: 

- Giá trị tài sản NHPT tạm giữ đã được xử lý.


Số còn lại: 

- Phản ảnh giá trị tài sản của tổ chức, cá nhân vay vốn đang được NHPT tạm giữ chờ xử lý do thiếu bảo đảm nợ vay NHPT.

Hạch toán chi tiết: 

- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại tài sản tạm giữ.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, NHPT mở sổ theo dõi chi tiết tài sản gán, xiết nợ của từng tổ chức, cá nhân vay.

Tài khoản 996- Các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố

Tài khoản này dùng để phản ảnh các giấy tờ có giá của khách hàng đưa cầm cố để vay vốn NHPT. Nội dung hạch toán tài khoản 996 giống như nội dung hạch toán tài khoản 994.

Tài khoản 997- Tài sản nhận của NHTM hoặc nhận từ việc mua lại nợ

Tài khoản này dùng để phản ảnh các tài sản bảo đảm nợ mà Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản nhận uỷ thác từ NHTM thành lập Công ty hoặc từ việc mua lại nợ. 
Bên Nhập ghi: 

- Giá trị tài sản bảo đảm nợ nhận uỷ thác từ NHTM hoặc từ việc mua lại nợ. 

Bên Xuất ghi: 

- Giá trị tài sản đã được xử lý theo quy định. 

Số còn lại:
- Phản ảnh giá trị tài sản bảo đảm nợ nhận uỷ thác từ NHTM hoặc từ việc mua lại nợ đang quản lý tại Công ty.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng tài sản bảo đảm nợ nhận uỷ thác từ NHTM hoặc từ việc mua lại nợ. Ngoài sổ tài khoản chi tiết, phải mở sổ theo dõi chi tiết tài sản bảo đảm nợ của từng tổ chức, cá nhân vay. 


Tài khoản 998- Các quỹ được chi  

Tài khoản này dùng để phản ảnh các loại quỹ NHPT được chi phục vụ hoạt động của NHPT. Tài khoản này có tài khoản cấp III sau: 

9981 – Quỹ khen thưởng

9982 – Quỹ phúc lợi

Bên Nhập ghi: 

- Quỹ phân bổ cho các đơn vị.

Bên Xuất ghi:


- Số tiền đã sử dụng. 

Số còn lại:
- Số dư quỹ còn lại chưa sử dụng.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết 

Tài khoản 999- Các chứng từ có giá trị khác đang bảo quản 

Tài khoản này dùng để hạch toán các chứng từ có giá trị mà Ngân hàng đang chịu trách nhiệm bảo quản. Giá trị của các chứng từ được hạch toán theo đúng số tiền ghi trên chứng từ.

Bên Nhập ghi: 

- Giá trị các chứng từ nhận vào để bảo quản. 

Bên Xuất ghi: 

- Giá trị các chứng từ xuất ra. 
Số còn lại: 

- Phản ảnh giá trị các chứng từ Ngân hàng đang bảo quản.

Hạch toán chi tiết:

- Mở tài khoản chi tiết theo từng loại chứng từ bảo quản.

Ngoài sổ tài khoản chi tiết, Ngân hàng mở sổ theo dõi chi tiết các chứng từ của từng đơn vị, cá nhân nhờ giữ hộ.
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